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60 Tình Thương Chúa Vô Biên

61 Tin Theo Chúa

62 Toàn Cầu Hãy Tung Hô Chúa

63 Tôn Vinh Chúa

64 Trái Đất Hãy Reo Mừng

65 Trời Cao Hỡi

68 Tuyên Xưng Danh Chúa

68 Về Nhà Chúa
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Ánh Sáng và Ơn Cứu Độ

Andantino - Con passione q q = 40

Nhạc & Lời: Khổng Vĩnh Thành
Hòa âm: Thế Thông

Allargo  q=35

Moderato  q=46

rit.  q=40

C

C

C

&bbs

ĐK     Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,

&bb
Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi (thì)

?bb
Chúa là ánh

n
sáng và ơn cứu độ của tôi (thì)

&bb
tôi còn sợ chi ai? A lê- lu- ia!- A lê- lu- ia!-

&bb
tôi còn sợ chi ai? A lê- lu- ia!- A lê- lu- ia!-

?bb
tôi còn sợ chi ai? (sợ gì) A lê- lu- ia!- A lê- lu- ia!-

&bb

4.    Tôi

2.    Tôi
1.    Khi

3.    Trong
muốn

vẫn
ác

những khi
luôn

luôn

nhân dữ
van
tôi
suốt

nài

đời

dằn

gặp
xin

yêu

xông

nguy

tới,
Chúa,
biến
mến,

định

bủa
điều

thành

tôi
vây

nuốt

tâm

sống
ước

kính
bốn

&bb

tin,

tôi,
mơ.
bên,

là
tôi
vì

nhưng lòng

lòng

được
được

tôi

tay
ngày

thương xót,

đêm
luôn

Chúa

cậy
ở
đặt
từ

nơi

trông
trong

nhân

vào

lều
của

nhà
Chúa,
Chúa,

Chúa
thánh

&bb
tôi

vốn

huy
sang trọng,

không

hoàng,
không khiếp

chói
vững
bến

sợ.
lòa.
vàng.
bờ!

Vì

Dù
Hạnh

Nguyện sẽ

đối

thế
phúc

tôi
thay

luôn

phương kéo
khi
hãnh
trung

về

diện
được

thành,

dàn
đặc
đàn
cậy

ân,
trận,

trông,
vang,

&bb
tôi
cho
ngay
muôn

đây
chiêm
trước
năm

vẫn
ngưỡng
mắt
Chúa

vững
thánh

vẫn
kẻ

dạ,

thù
điện

hằng

an
vinh

khoan
nghênh

tâm:

dung.

quang!
ngang. Tôi

Ôi

Ai

bàn tay

dâng
đang

nhan
Chúa
thánh,
lễ
sống ở

rực
hùng

cảm

&bb
mạnh
rỡ
tạ
tại

Chúa

biết
thái

thế
tôi,

bao,

gian,

dương, chiếu
khiến

với
Hãy tin

soi
thơ

quân thù
tình
nhạc
tưởng

vang
Chúa

té
mến

trời.
luôn.

nhào!
thương!

s

Œ œ ™ œJ œ œ œ ™ œj œ œ œ œ œ œ œ ˙
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Œ œ ™œ ™ œjœJ
œ œœ ™™ œœJ

œœb œœœ œ# œœ œœ œœ œœ œ

œ œ œ ™ œJ ˙ ™ œ œ œ ‰œJ œ ™ œJ œ œ œ œ w

œ œ œb ™ œj ˙b ™ œ œ œ ™ œ# j œ ™ œn j œ œ œ œ w
œœ œœ œœ ™™ œœJ

œœb œœ œœ œœ œœ œœ ™™ œœnJ
œœ ™™ œœJ

œœ œœ œ̇ œ
ww
w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œj ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œj ˙ œ œ œ œj œ œj

œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ w œ Œ Ó

Lời: Dựa theo Tv 27:1-6, 13, 14
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Ly Chúa, con thit tha van nài, xin Chúa xót thng, tha

ti, vì Chúa t bi, nhân ái. ðã bao ln, con di dt xa

ðK

Chúa! Nay con thành tâm ñoan ha: cng quyt tránh xa ti xa

Tn

Vì
Ti

Nguyn

1.

3.
2.

con
nu
Chúa chí

luôn
Chúa c

ám

thánh
chp
nh,

m
ti
ming

nghin nát
li
li

tâm
chúng
con ra.

sinh,
can,

ðng nhanh

vì

ñ
nào

con
ai

con ct

ñã
ñng

dám
vng
ting

trc
chúc

mt lòng
mt
tng

Chúa
Chúa
Chúa

công
khoan

nhân hin.
bình?
hòa.

Con

Xin
Nhng

Chúa
Chúa
quyt

ly

ht
vn

cành
hng

lòng
tha
thng

hng tho
th
hi,

ry
và
ñi

xót
nc

mi

trên
thng

tâm t.
ta,
con.





vì
Xin

Con

Chúa
Chúa
s

thanh
luôn
sch

ty
t
ti

con,
tâm
nh,

con
vi

ñáng
k
ñc

s trng
kính
chúc

hn
s

tng
Chúa.
Chúa!

tuyt.







Khoan thai 

"Ly Chúa, Chúa không chê b mt cõi
lòng tan nát, dày vò." Tv 5119

Bài Ca Thng Hi
Khng Vnh Thành



  Chm dn

 







Li da theo: Tv 51:36, 9, 11, 17, 19; Tv 103:10, 17.

Chm dn 
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Bài Ca Chúc Tụng Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, 
 tôn vinh và tán tụng muôn đời. Đa 3:52

Khổng Vĩnh Thành
& Nguyễn Phụng Hiểu

Lời: Dựa theo Đa 3:52-90
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q=10234&b

Dù
Tình

Ngày

yêu
cho
mai,

ai
ơn

luôn

tiên
siêu
khoan

tri

dung,
nhân, gieo

mau

không

qua

ghen
khôn

đi

tương,
ngoan

hết
khắp
tránh giận

trần
còn

&b

gì.

hờn;
hoàn,

1.

2.

3.

Dù
Tình

Ngày
cho
yêu

mai,
ai
ơn

không gian
vung
thông

tay
tham,

minh
phá
tránh

cũng

nghi
tan
tan

oan,
mây,
nhanh

xa
xoay
không

mờ
dời
còn

&b

núi,
ám;

nữa.
Dù
Cậy

Tình

Tin
cho
yêu

ai
bên

không

yêu

kiêu
thiêu thân,

căng,

thương
cứu
nức

tránh
nguy
khoe

hương
dân,
thơm,

khoang, quên

luôn
không

thù
ngại
trường

&b

tồn.

hằn.
ngần.

Tình
Nào
Mà

ra
yêu

riêng
chi
Yêu

chăm lo
đâu,
Thương

đắp
nếu
vẫn

xây

cao
không tình

bình

trọng

an.
yêu.
hơn.

&b
Yêu thương thì tin hết, Yêu thương thì tha hết, Yêu thương thì gian

&b
khổ

ĐK

không chùn chân. Yêu thương thì tận hiến, Yêu

&b
thương thì Chúa đến, Yêu thương thì hạnh phúc luôn vững bền.

œ œ ™

œj œ œ ™

œj œ œ ™ œj œ

˙ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ œ ™ œj œ

˙ œ œ ™ œJ œ œ ™

œJ œ œ ™ œj œ

˙ œ œ ™ œj œ œ œ œ ˙ ™ œ Œ

œœ œœ ™

™ œœj œœ ˙̇ œœ œœ ™

™ œœj œœ ˙̇ œœ œœ ™

™ œœ
j
œœ

œœ œœ œœ ˙̇ ™

™ œœ Œ œœ œœ ™

™ œœj œœ ˙̇ œœ

œœ ™

™ œœj œœ ˙̇ œœ œœ ™

™ œœ
j

œœ œœ œœ œœ ˙̇ ™

™ œœ
Œ

Hiện nay, đức tin, sự trông cậy, 
 tình yêu thương, cả ba đều tồn tại; 

 nhưng cao trọng nhất là tình yêu thương.
1 Cr 13:13

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Lời: Phạm Xuân Thu

Lời: Dựa theo huấn từ của Thánh Phaolô: 1 Cr 13:1-13

Bài Ca  
Yêu Thương
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Biết Lấy Chi Đền Đáp “Tôi biết lấy chi đền đáp Chúa 
vì mọi ơn Chúa đã làm cho tôi?”

Tv 116:12

Khổng Vĩnh Thành

Lời: Dựa theo  2Tx  2:13; Gr 1:5; Is 49:1-2; Tv 139:13-16; St 3:1-7, 17-19; Rm 5:12-15, 18;  Gl 4:4-5; Lc 2:11;   Lc 15:13-24; 
Ed 33:11; Rm 5:20; Tv 107:4-7; Tv 23:4; Tv 116:12; Tv 57:11; Tv 136.
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Chắp Tay Con Chào
Thánh Ca thời Trung Cổ

Lời: Phạm Xuân Thu (phỏng dịch)

(Ave Regina Coelorum)
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Chiên Vượt Qua
Thánh Ca thời Trung Cổ

Lời: Phạm Xuân Thu (phỏng dịch)
(Victimae Paschali)
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Chúa Chiên Lành
Thơ: TV 23 - Phạm Xuân Thu dịch

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Thánh Vịnh 23 (22)
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Chúa Giêsu Ngọt Ngào
Thánh Ca thời Trung Cổ

Lời: Phạm Xuân Thu (phỏng dịch)

(Jesu Dulcis Memoria)
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Chúa Là Ánh Sáng “Ta là ánh sáng thế gian...” Ga 8:32

“Ta là đường, là sự thật và là sự sống.” Ga 14:6

Khổng Vĩnh Thành
& Nguyễn Phụng Hiểu
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Chúa Là Ánh Sáng Đích Thực
Khổng Vĩnh Thành

“Sự sáng đích thực đã đến trong 
 thế gian để sáng soi mọi người” Ga 1:9

Lời:Dựa theo Ga 8:12; Ga 1:9; 1 Ga 2:9-10; Mt 5:14.
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Khổng Vĩnh Thành

Chúa Là Đấng Cứu Độ “Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ 
 của tôi, tôi còn sợ ai?” Tv 27:1

Lờì: Dựa theo Tv 27:1,10,14; Tv 30: 6
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Chúa Là Mùa Xuân

Allegretto qq = 74

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Lời: Phạm Xuân Thu

ritenuto

24&#
Khi
Khi
Khi

Chúa
Chúa
thánh

cứu
hóa

viếng nhân
nhân
muôn dân,

gian,
gian,

toàn
nửa
nhờ ơn

dân
đêm

"Thăm trái đất, Chúa tuôn mưa móc,
cho tràn ngập phú túc."

Tv 65:10

reo
sinh
Ngôi Ba

nơi
hơn thác

máng
Thánh

&#
ngàn.
lừa.
Thần:

Trời
Tình

Đồng
cao
khô

thương
ca
lâu

kiên
tụng
định

ngày mưa

sung
Thiên

tới.
Chúa.
mãn. Trí

Ấm
Thế

no
gian
năng

dư

suy
thanh

đầy

luận
bình,

nơi
hân
khôn

nơi.
hoan.
ngoan.

&#
Tay

Khi
Đông

có
hết,
Chúa

tới
vốn

Chúa

lo

bên
xuân

ta,

toan:
sang.

chẳng

gò
Từ

lo

cao
nay

san

rung
tương lai

nên

rinh

luống
rỡ
té

bằng.
ràng.
ngả.

Từ
Đào

Lòng

&#

ta
nay
mương

đêm
xuân

theo

về

hàng
được soi

chan

vun
sáng.
sẵn.

chứa.
Chúa
Lưỡi

Giống tốt,

hát
đến cứu

mưa

khúc ca
nguy
xuân

an

gội
gian trần.

hòa.

nhuần.

U

ĐK.   Mùa
ĐK.   Mùa
ĐK.   Mùa

&#

xuân sung túc, Chúa ban cho dân Người. Đồng

&#

xanh tươi tốt, gia súc vui quanh đồi.

&#

Tiếng mừng xuân ríu rít âm vang tầng mây: CHÚA

&#

LÀ

Lời: Dựa theo Tv 65:10-14; Lc 2:14; Ga 1:5; Cr 12:8-13; Cv 2:25-26

MÙA XUÂN: Phúc, Khang, Ninh tràn đầy.

Fine

œ ™

œ œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ œ œ œ

œ œ œ œj œ ™ œ œ œ œ œœ œJ œ ™ œ œ œ ˙

œ ™

œ œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œj

œ ™ œ œ œ œ œœ œJ œ ™ œ œ œ œ ™ œj

œœ œœ œœ ™

™ œœJ œœ ™

™ œœ œœ œœ ™

™ œœ
j

œœ œœ œœ ™

™ œœJ
œœ ™

™ œœ œœ ˙̇

œœ ™

™ œœJ
œœ ™

™

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ ™

™ œœ
j

œœ œœ œœ œœ ˙̇ œœ Œ
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Chúa Là Mục Tử Lời: Thánh Vịnh 23
Nhạc: Khổng Vĩnh Thành

Lời: Dưa theo Bản dịch của Nhóm Phiên dịch CGKPV, và một  phần Bản dịch của Nguyễn thế Thuấn.
Có thể dùng làm TVÐC  Lễ Chúa Kitô Vua, Lễ Mình Máu thánh Chúa, CN 4 MC-A, CN 4 PS-A, CN 16 TN-B, CN 28 TN-A, Lễ kính 
Toà thánh Phêrô, Lễ Rửa tội, Thêm sức, Truyền chức, Cầu hồn.
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Chúa Là Thành Lũy
“Chúa là thành lũy của đời tôi, 

 tôi còn sợ ai?” Tv 27:1b

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Lời: Phạm Xuân Thu

Lời: Dựa theo  Tv 27:1b; Is 31:5; Mt 6:26; Tv 145:7; Nkm 9:17; Cl 2:12,13; Tv 34:20; Gr15:20,21; Mt 8:26; Tv 107:6,19; Is 64:4; Rm 7:14,15; 
Tv 91:4; Ðnl 4:29-31; Kh 7:16-17.
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Chúa Tốt Lành Biết Mấy
“Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. 

 Hạnh phúc thay ai ẩn náu nơi Người!” TV 34:9

Khổng Vĩnh Thành

Lời: Dựa theo TV 34 (33): 9, 2-3, 4-5, 10-11, 18-19
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Có Chúa, Con Không Sợ Gì

Khoan thai qq = 68

Nhạc & Lời: Khổng Vĩnh Thành
Hòa âm: Thế Thông

Chậm dần  q=60

Nhanh hơn   q= 72  

34

34

24

24

24

&b
ĐK     Chúa

s

mf

là Chúa nhân hiền vẫn ở với con,

"Đừng sợ, vì có Ta ở với ngươi, đừng hoảng hốt,
 vì Ta là Thiên Chúa của ngươi!" Is 41:10

con không sợ hãi chi!
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Lời: Dựa theo Mt 28:20; Is 43: 2-5; Tv 23; Tv 108(107):6
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Con Phụng Thờ
Thánh Ca thời Trung Cổ

Lời La Tinh: Thánh Tôma Aquinô
Lời: Phạm Xuân Thu (phỏng dịch)

(Adoro Te Devote)
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Con Xin Trở Về
Nhạc: Khổng Vĩnh Thành

Lời: Phạm Xuân Thu

“Tôi sẽ đứng lên, trở về với Cha tôi”  Lc 15:18

Lời: Dựa theo Lc 15:11-24; Tv 123:2
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Dâng Lời Cảm Tạ

 Moderato Con anima  q q = 68

Nhạc & Lời: Khổng Vĩnh Thành
Hòa âm: Thế Thông

rall.   q=62

Andantino

rit.

rall.

24

24
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ĐK.    Con

s

Tranh Sáo Bầu

xin dâng lên Chúa muôn lời cảm tạ, con xin dâng lên
?b ∑

Con xin dâng ngàn lời cảm tạ ngợi khen

&b
Chúa tấm lòng tri

n
ân. Chúa thịnh nộ với con, nhưng

?b
con xin dâng tấm lòng tri ân muôn đời, Chúa thịnh nộ với
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nay cơn giận nguôi rồi, và Chúa an ủi con, Chúa an ủi con.

U Fine

?b
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1.   Chúa là Đấng cứu độ của con, con tin cậy Chúa, con tin cậy
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Chúa; con không sợ hãi chi, con e ngại nỗi gì.
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Chúa là chính sức mạnh của con, con ca ngợi Chúa, con ca ngợi Chúa,
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Chúa đã cứu độ con, Chúa đã cứu độ con.
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2.   Con sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Con sẽ cất tiếng lên cảm tạ ơn
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đại. Để cho khắp bốn phương chúc tụng danh Chúa mãi đến muôn đời.
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Lời: Dựa theo Is 12: 1-4
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"Ly Chúa, con kêu lên Chúa, xin
cu giúp con; Xin nghe ting con
kêu Chúa. Ch gì li cu ca con
nên hơng thơm bay lên trc
thánh nhan." Tv 141:1, 2a

Dâng Li Nguyn Cu
Nhc: Khng Vnh Thành

Li: Phm Xuân Thu


ðK 1

ðK 2




3.

1.

4.

2.

 



 



Li da theo: Xp 3:1418a; Tv 1:23; Tv 65:1014; Tv 84:2; Tv 112:9
Tv 119:54; Tv 141:12a; Tv 149:1; Mt 927; Lc 1:79; Ga 14:6; 15:11; 16:33
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Đêm Giáng Sinh
Thơ: Đỗ Xuân Quế

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
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"... và ánh sáng chiu
vào ti tăm." Ga 1:5ðêm Hng Ân

Nguyên tác: Minuit, chrétiens
Nhc: Adolphe Charles Adams

Li Vit: Phm Xuân Thu



1.
2.













Li da theo: Ga 1:4, 14; 1Ga 4:8, 16; Mt 1:23
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"Thưa Thy ... ñiu rn nào
là ñiu rn trng nht?"

Mt 22:36

ðiu Rn Trng Nht

Khng Vnh Thành







 







 

chm dn

Li da theo: Mt 22: 3440 & 25: 3146
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Hát Lên Hỡi Thế Trần

Nhạc: Haendel *
Lời Việt: Khổng Vĩnh Thành

“Alleluia!
Hãy hát mừng Chúa một bài ca mới

và chúc tụng Người trong cộng đoàn 
những kẻ tín trung. 

Tv 149:1

Lời dựa theo: Tv 8:4-5;  23:4;  30:6;  34:11;  96:1;  103:2, 20-22;  118:1;  146:6-7; 
 149:1; Gr: 1:5; 31:3; Lc 1:51-53; 15:13-24; Mt 5:3-9; 11:28; Kh 4:10; 14:7

 * Nhạc: Honneur et gloire - Haendel, trong Cantiques de la jeunesse (Paris, 1912), trang 45
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Hãy Chúc Tụng NgườiHãy Chúc Tụng Người

Trang Nghiêm

Lời: Thánh Phanxicô Assisi
(Cantico di fratre sole, 1225)

Nhạc: Geistliche Kirchengesang
(Lasst uns Erfreuen, Cologne, 1623)
Lời Việt: Khổng Vĩnh ThànhQ=7832&##
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"Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải 
chúc tụng Chúa"

TV 145:10a
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Lời: Thánh Phanxicô Assisi (1182-1226): Cantico di frate sole (Bài ca mặt trời - còn gọi là Bài ca vạn vật),         

  được sáng tác năm 1225, không lâu trước khi thánh nhân qua đời.

Lời Việt: dựa theo bản dịch: All creatures of our God and King của William H. Draper (1855-1933)
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Hãy Chúc Tụng Chúa
“Hồn tôi hỡi! Hãy chúc tụng Chúa. 

  Hãy hết long chúc tụng thánh danh.
                                                Tv 103: 1

Nhạc & Lời: Khổng Vĩnh Thành
Hòa Âm: Thế Thông

Lời: Dựa theo TV 103(102): 1-2, 3-4, 6-7, 17+22
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Lời dựa theo TV 103(102): 1-2, 3-4, 6-7, 17, 22
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"Trong khi con còn  xa thì Cha ñã
nhìn thy và ñng lòng thơng xót
chy ñn, quàng ly c, ôm hôn
âu ym." Lc 15:20



Nhc: Khng Vnh Thành
Li: Phm Xuân Thu

Hng Ân Hòa Gii






 

 






 

Allegretto 







Li da theo: Lc 15:1124
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Hồng Ân Huyền Diệu
Nguyên tác: Amazing Grace

Tác gia: John Newton, 1725-1807
Lời Việt: Khổng Vĩnh Thành

“...Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng 
càng chứa chan gấp bội.” Rm 5:20
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Kính Chào Nữ Vương
Nguyên tác: Thánh ca Latinh (t.k.XI)

Lời Việt: Khổng Vĩnh Thành
Salve Regina Coelitum

Lời La tinh và nhạc: khuyết danh.  Lời Việt: dựa theo nguyên tác.
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“Hãy tạ ơn Chúa vì Người tốt lành, vì tình 
thương của Người bất diệt.” Tv 136:1

Kinh Cầu Tạ Ơn
Khổng Vĩnh Thành

Lời: Dựa theo TV 136 (135):1, 3-4, 5-6, 23-24, 25-26
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Làm Sao Con Nói Nên Lời?

Moderato Con anima
Nhạc & Lời: Khổng Vĩnh Thành

Hòa âm: Thế Thôngq= 68

Andantino Dolce q=65

34

34

34
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&b
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rit

rit

con suốt đời!

Fine
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Lời: Dựa theo Tv 23: 4-6; TV 33:5; Tv 57::11; Tv 89: 2,3; Kh 5:11-13; Ga 8:12; Lv 26:6; Lc 2:14
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Lạy Bánh Trường Sinh Nhạc: Thánh ca Latinh 
Lời La Tinh: Thánh Tôma Aquinô 

Lời Việt: Phạm Xuân Thu (phỏng dịch)
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Kinh Anima Christi (Lạy linh hồn Chúa Kitô) ghi trong Sách lễ Rôma, ấn bản 1962, là kinh rất được mến chuộng và phổ  biến ngay từ tiền bán 
TK XIV. Nhưng vấn đề tác giả thì  vẫn còn tồn nghi: hoặc do Thánh Inhaxiô Loyola (1491-1556), hoặc do nữ á thánh Bernadine of Feltre (1439-
1494), hoặc do thánh Patrick (?-385) hoặc do chính ÐGH Gioan XXII, người đã ban nhiều ân xá (năm 1330) cho những ai đọc kinh này . . . .  

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô
Lời: Anima Christi

Lời Việt: Phạm Xuân Thu (phỏng dịch)
Nhạc: Khổng Vĩnh Thành

Anima Christi
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Lạy Mẹ Nhân Hậu
Nhạc: Thánh Ca thời Trung Cổ

Lời Việt: Phạm Xuân Thu (phỏng dịch)

Salve Mater
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Nhạc: Labat (Cantiques de la Jeunesse, Paris, 1912). Lời Việt: dựa theo Kinh Lạy Nữ vương thiên đàng.

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Nguyên tác: Regina Coeli
Lời La Tinh: Kinh Regina Coeli

Nhạc: Labat
Lời Việt: Khổng Vĩnh Thành

Regina Coeli
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Lạy Chúa Thánh Thần
Thơ: Đỗ Xuân Quế

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
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Lời Chúa
Khổng Vĩnh Thành

“Phúc cho kẻ lắng nhe và 
 tuân giữ lời Chúa.” Lc 11:28

Lời: Dựa theo Tv 119:103,105,140; Tv 138:2; Ga 14:6, 20:19,21,26, 6:68; Lc 11:28; Mt 24:35, 9:2, 22:37,39
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Lời Con Kêu Khấn

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Thơ: Đỗ Xuân Quế

Hòa Âm: Thế Thông

“Tôi cất lời kêu lên cùng Chúa.
Lời tôi kêu Chúa xin Người lắng nghe.

Tv 77:2
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Lời Hằng Sống
Thơ TV 19 - Phạm Xuân Thu dịch

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
TV 19 (18); 8, 9, 10, 15
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Lời Người Thống Hối
Khổng Vĩnh Thành

Lời: Dựa theo  Lc 15:13-21; Gv 1:2; Tv 102:12; Tv 18:5; Tv 6:7-8; Ge 2:13;Tv 119:105; T v 51:5,14,19; Lc 7:48-50

“Thưa Cha, con thật  đắc tội với Trời 
 và với Cha, chẳng còn đáng gọi là 

 con Cha nữa .” Lc 15:21
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mng ngi khen danh Chúa, ly Chúa! (con ngi khen danh

Chúa) Con dâng lên Chúa hy l t ơn. Bao nhiêu khn
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"Con s nâng ly mng ơn cu ñ
và khn cu danh Chúa."

Tv 116:13

Khng Vnh Thành

Mng n Cu ð
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Li da theo: Tv 116:12, 13, 14, 17; Tv 117:2; Tv 63:5; Lc 18::15, 16; Mt 5:45; kinh Cám n.
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Nếu Chúa Không Xây Nhà

Lời: Dựa theo Tv 127: 1-2; Tv 124 2,3; Rm 8:31; Tv 130:3; Tv 103:17; Tv 65: 10-14; Mt 5:45; 1Cr 3:6,7; Ga 3:17; Rm 5:17; 
Rm 6:23; Tv 136: 3-9; Tv 33: 6-9; Tv 57:11; Tv 93: 1,2; Tv 99: 5,9
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Ngợi Khen Chúa “Lạy Thiên Chúa ngự tại Sion! 
Ngợi khen Chúa thật là chính đáng.” Tv 65:2ab

Lời: Dựa theo Tv 65; Ðnl 32:10-11; Tv 139:14;Tv 94:18.
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Người Sai Ta Đi
Khổng Vĩnh Thành

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan 
báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”  Mc 16:15

(Hát lúc ra về:  sau Thánh lễ, hay sau  những giờ cầu  nguyện, những buổi sinh hoạt hội đoàn, sau giờ học Giáo lý v. v...)

Lời: Dựa theo Mt 10:12-42; 28:20
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"Mt trinh n s th thai và sinh con

Emmanuen, ngha là Thiên Chúa
 cùng chúng ta."

trai, ngưi ta s gi tên con tr là

( dưa theo nguyên tác câu: 1, 2, 3, 7 )

Mt 1:23Nguyn Xin Chúa ðn
 Li La Tinh: Khuyt Danh

Nhc Bình Ca: Khuyt Danh
Li Vit: Khng Vnh Thành

 Ve       ni,      O         Sa   pi       en           ti       a,       Quae  hic    dis    po    nis

Ve       ni,      ve       ni,     Rex     gen        ti       um     Ve      ni,   Re     dem  ptor
Ve       ni,      ve       ni,     O        O            ri       ens,   So      la    re      nos    ad


 om              ni       um              Ut     sal    vas   tu     os     fam             mu    los     Pec

om              ni       a;               Ve    ni,      vi    am     pru   den             ti      ae      Ut
ve               ni       ens;            Noc tis       de  pel   le      ne                bu    las.     Di 


 ca      ti       si        bi      con             sci      os.

do     ce    as        et     glo              ri        ae.
ras    que   no      ctis    te               ne      bras.

Chú thích: Bài Thánh ca Veni, veni, Emmanuel, dùng trong Mùa Vng: nguyên tác gm 7 câu, ñưc in
ln ñu tiên hi th k th 18 trong quyn Psalteriolum Cantionum Catholicarum(Cologne, 1710).
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Nhận Ra Người
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Nhớ Xi-on “Xi-on ơi! Thương nhớ đến ngươi!” Tv 137:1c

Thơ: TV 137 - Phạm Xuân Thu dịch
Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
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Nơi Bàn Tiệc Thánh

Khổng Vĩnh Thành

“Ta là bánh hằng sống từ  trời xuống,
Ai ăn bánh này,sẽ được sống muôn đời.

Ga 6:51

Lời dựa theo Tân Ước

(Hát khi Rước Lễ)
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 ñâu có tình yêu thng, có lòng bác ái, 

Tha Thit  = 72

ñó chính là cung thánh Chúa ng ñêm ngày.
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T n Chúa ni kt chúng ta nên mt nhà, cùng vui

sng tình thân ái sâu xa; ðng tranh chp, hãy tránh nhng âm mu,





gian tà, ñ Thiên Chúa luôn ng gia chúng ta. 













"Thiên Chúa là tình yêu; ai 
trong tình yêu thì  trong 
Thiên Chúa, và Thiên Chúa
 trong ngi y."


1Ga 4:16

 ðâu Có Tình Yêu Thng

Khng Vnh Thành
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Li da theo bài thánh ca Ubi Caritas ( khuyt danh  Tk. IX )
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Ôi Linh Thánh Thay
Nguyên Tác: Thánh Tôma Aquinô

Lời Việt: Phạm Xuân Thu (phỏng dịch)
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Ôi Thánh Thay Mẹ Hiền
Nhạc Thánh ca cổ Sicilia

Lời Việt: Phạm Xuân Thu (phỏng dịch)
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PhúcðK ai kính s Chúa tôi, ñi theo ñng li ca Ngi.

Allegretto  = 103

Phúc ai kính s Chúa tôi, ñi theo ñng li ca Ngi.

 = 110





Bn tn hng công khó bàn tay, hnh phúc thay cho bn. ðK Phúc

Hin ni gia gia ñình, nh cây nho sai trái, con cái quanh bàn

n, nh ô liu xanh tt. ðó chính là phc





lc Chúa dành cho k kính s Ngi. ðK Phúc

Xin Chúa t Xi on chúc lành cho bn, mong bn ñc

thy Giê ru sa lem phn vinh, trong sut cuc ñi. Mong bn ñc

nhìn (nhìn) mt các con ca con cái bn. Nguyn chúc

Ít ra en ñc bình an (ñc bình an!) ðK Phúc

rit.





 





 

"Phúc cho ai kính s Chúa và ñi
theo ñng li ca Ngi."

Tv 128:1

Fine

Phúc Ai Kính S Chúa
Thơ: TV 128 (127)* Phm Xuân Thu dch

Nhc: Khng Vnh Thành

Píu vivo  


1.



 


2.








3.





Trích trong: "Thánh Vnh  Thơ Vit, Phm Xuân Thu phng dch", xut bn ti Hoa K 9/7/2000
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Tạ Ơn Chúa Đừng Quên

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Lời: Phạm Xuân Thu

“Xin dâng lời chúc tụng Chúa hằng ngày. 
Thiên Chúa cứu độ ta, Người nâng đỡ ta.” 

Tv 68:20

Lời: Dựa theo Tv 23;Tv 34:4-6; Tv 116:3,8;Tv 103:2; Mt 26:27
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Thánh Giá Cứu Độ

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Lời: Phạm Xuân Thu

“Quả vậy, Thiên Chúa sai con của Người 
đến thế gian, không phải để lên án thế 

gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của 
Người, mà được cứu độ.” Ga 3:17

Lời: Dựa theo Ga 3: 17; Rm 5: 12, 17-19; Pl 2: 8; Pl 3: 18-211
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Tiến Lên Đền Thánh
Khổng Vĩnh Thành

“Con sẽ tiến lên bàn thờ Thiên Chúa, đến  
cùng  Thiên  Chúa,  nguồn vui của  con.”  

Tv 43:4

Lời: Dựa theo  Tv 43:4; Tv 42:2; Tv 84:5-6; Tv 122:4; Tv 27:4; Is 2:2-3; Tv 24:3-6; Tv 128:1,3,4.
Chú ý  câu  * : dành cho Lễ Cưới - Hát trước câu 1.
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Khổng Vĩnh Thành

Lời: Dựa theo Mt 6:33; 7:7-11 

Tìm Nước Chúa Trước
“Trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa và 

đức công chính của Người...”  Mt 6:33
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Tình Chúa Là Thế Đó
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Lời: Dựa theo Ac 3:21-26; TV 68:10; 2Pr 3:15; 1Ga 1:9; 1Tm 2:4

Tình Thương Chúa Vô Biên “Sáng nào Chúa cũng ban ân huệ mới, 
Lòng trung tín của Người vĩ đại biết bao!”  

Ac 3:23

Khổng Vĩnh Thành
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nhan,
khôn,

ñi
bng

ñng
nguyn tin

trôi
con
tay êm

theo
theo
theo

ái
Chúa
sóng,
Chúa,

ñưa

theo
theo
chan

gió

ti

mãi

cha h

mà
trn

ngh

thôi.
gian.
hoan.
ngi.

Vì chúa có li ban s sng muôn ñi, vì

Animato

Chúa như rng ñông chiu soi, m ñưng, dn li qua

màn ñêm u ti, theo Chúa là ti ni
(rng)
sáng ngi.

rit



"Ly Chúa, b Chúa thì chúng con bit
ñn vi ai? Chúa mi có nhng li
ñem li s sng muôn ñi." Ga 6:67

Nhc: Khng Vnh Thành
Li: Phm Xuân Thu


3.

1.





 


ðK





Li da theo: Ga 6:68; Hs 6:3; Tv 16:11; Ep 4:14; Mt 11:2830

  Fine

          

            

             


         

 


    

    


 

    
         





Cùng Nhau Cầu Nguyện62

Con
Nh

Xin

nai
mong
cho

kia
ñi

con

mong
theo
qua

tìm
ñng
cuc

Chúa
sui

sng

nc
dn
th gian,

ña,
trong, hn

ñ
ñc

con
con
ơn

tán
khát

sng
dơng,
khao

muôn

v
t
ñi

bên
ơn
tơi

Chúa.
Chúa.

sáng.

ðn
ðiu
Lut

Moderato . = 52

ghi:
rn
thiêng

yêu
Con

con xin

luôn
thơng

mau

phng
không

ñc

th
vt quá

phúc

ðng

ti
sc
Chí

nơi,
con,
Tôn cùng

hip
Nguyn xin

yêu

thông

tha

tôn
tuân

vinh
theo
nhân

Chúa
ht
ht

linh
tâm

muôn loài.
hn.
hn. Ai

ðêm
Vâng

xin
nghe
khuya, lính

ting
giúp ñ,

gác
Chúa,

con

trông
không

ch
cn
ñng

ti
sm

lánh

rng
tri
mt

ñông,
cao,
ñi,

gian
tôn
vinh

lao,
vinh
danh,

cám

mn
thánh

d
ý

Chúa nơi

vây
ñâu

bc
phi
ngi

kín

gánh
xung

ñi
vc
su bi.

con;
sâu!

Tình
Va
Bình an

nghe
thơng

con
xin

ña

soi
kêu
con

ñn,
ti

sáng,

bình

màn
Ngi

ñêm

an
thơng

xin

nơi
mau

nc
cu

chóng tàn.
lin.
tri.

Tung hô danh Chúa hi muôn phơng ña cu! Tung hô danh chí thánh bit

bao ngt ngào! Con xin hòa cùng sông núi, không ngng dâng lên

Chúa ngàn ting reo vui. n an khang phú quý, sông sâu, rng, dài;

n vinh hoa sung túc, thác tuôn tràn ñy. Con nh hài nhi mng

sa, luôn cy trông nơi Chúa, hnh phúc chan hòa.



"Hi toàn cu, hãy tung hô Chúa,
hãy hát lên mng danh Chúa
vinh quang."




Toàn Cu Hãy Tung Hô Chúa

Nhc: Khng Vnh Thành
Li: Phm Xuân Thu


2.
3.

1.





 




ĐK





 



Li da theo Tv 42:2, 3; Tv 130:6; ðnl 30: 1014; Tv 81:8; Tv 66:2; Lc 10:2537; Ls 66:12

Fine
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Tôn Vinh Chúa “Hồng ân Chúa, đời đời con ca tụng.” Tv 89:2  

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Lời: Phạm Xuân Thu

Lời: Dựa theo Gr 31:3; Tv 8::2-5; Kh7:9-11; Thánh Phêrô Chrysologus (?-450); Tv 117:2 Is 61:10: Kh 21:6,7; Tv 34:16; Rm15:5,6.
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Trái Đất Hãy Reo Mừng Hỡi toàn cầu, hãy tung hô Chúa, Hãy hát  
lên mừng danh Chúa vinh quang! Tv 66: 1b-2a 

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Lời: Phạm Xuân Thu

Lời: Dựa theo Tv 66:1-3,10-12,16-17;Tv 100: 5; Pl 2:13 
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Trời Cao Hỡi
“Trời cao hỡi, hãy gieo sương, 

 mây hãy mưa đức công chính.” Is 45: 8 

Nguyên tác: Thánh ca La tinh (tk XIX)
Lời Việt: Khổng Vĩnh Thành

dựa theo nguyên tác
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Tuyên Xưng Danh Chúa

Khổng Vĩnh Thành

“Ta là Anpha và Ômêga, là Ðấng đang có, 
đã có và sẽ đến, là Ðấng Toàn năng.

Kh 1:8

Lời dựa theo: Kh 1:8,17,18; Is 40:28; Mt 16:17; Tv 27:11; Tv 19; Tv 47:3,8,9; Is 12:4-6.
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Về Nhà Chúa “Vui mừng biết bao khi người ta bào tôi: 
 Ta hãy bước về nhà Chúa!”  Tv 122:1

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Lời: Phạm Xuân Thu

Lời: Dựa theo TV 122; TV 84:11; Ga15:1-6; Ep 4:4-6; 1Cr 3:16-17; Mt 28:19-20; Tv 28: 9
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Hoành Tráng  qq = 90

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Lời: Phạm Xuân Thu
Hòa âm:Thế Thông

Vì Chúa Đã Sống Lại

Đừng nhanh  q=80

Lời: Dựa theo Mt 28:6; TV 118; 1Cr 13:14

chậm lại
™

™

24

24

&b
ĐK.     Chúa

f F

Ki tô

C

- đã sống

A

lại

D‹

thật

G

rồi!

C

Al

F

le- lu- ia!- Al le- lu

"Người đã sống lại như
Người đã phán hứa"

Mt 28:6

C

-

F

ia!

C

-

?b
Chúa

Chorus

Ki tô đã sống lại thật rồi! Ta hãy hát Al le- lu- ia!- Al le- lu- ia!-

&b
Người

D‹

đã

D7

sống lại

G‹

như

C

lời đã

F

phán

C

hứa!

F7

Al

B¨

le- lu

E7

#
- ia!

A‹

- Al

C

le- lu

C7

- ia!

F
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U

?b
Người đã sống lại như lời đã phán hứa! Al le- lu- ia!- Al le- lu- ia!-

n

&b

4.   Khi

2.   Giơ
1.   Hôm

3.   Phiến
ta

nay
tay
đá

mf

là
cai
thợ
không

trị
nề
còn

ngày

vứt

Chúa
khắp

Chúa

lập

bỏ
mọi

phục

ra,
nơi,
đi,
sinh,

trở

nào

đạo

Người
ta
uy

ta
nên đá

sẽ

hãy
dũng

vui
vô

mơ
góc

hồ,

ngần!
mừng!

tường,

&b

Ai
khi

Hân
Bao

Solo

ta

lâu
suy

hoan ta
ta
cho
nghi

còn

ngờ

cùng

được

hát
chút
Chúa
Chúa

tạ
thời

phục
quyền

ơn,
gian
năng,
sinh,

khắp
sống
Chúa
đức

ở

tin
cao

dương

ta

nơi
gian

siêu
lu

tưng
nhân
khôn

mờ.

bừng.
quần,
lường,

&b

Ta
Ta

Reo

Nhưng

f

ra
lên!

nay
trông

sức
thấy
Chúa

Những

ta

ai
tuyên
muôn

kính

công
thắng

dương
sợ

sự
việc
cùng

chết,

Chúa,
khắp:
Chúa

hoan
công
luôn
cho

hô

ta

ơn
luôn

lớn
diễn

Chúa

sống
ra
lao
yêu

vinh

ta
tay
bao
quang

vô

phi
bên

Người làm,
cùng,

Người.
thường,
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Vì
Vì
Vì
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Chúa
Chúa
Chúa
Chúa

đã
đã
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-
-
-
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-
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-
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™
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Vì Mẹ Là Mẹ Con

Moderato - Con anima

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành
Lời: lấy ý của Thánh Bênađô

qq = 94

Vivace - Sprituoso

34&b
Khi
Khi
Trong

cơn
xao

giông tố
sóng
xuyến thảm

hờn
trần

thê

gian
ghen

vào
bủa
bùng lên

giờ
vây

"Ước gì tên Mẹ Maria không xa khỏi 
miệng bạn, không rời khỏi lòng bạn."

Thánh Bênađô

xô
sau

hung dữ,

hết,
đánh

hiểm
khắp
đắng

&b

nơi;
cay,

nguy,

,

khi
con

bao
dối
lỗi

ngước
gian,
xưa

trông lên
tham
nhớp

Mẹ
lam
nhơ

là
đặt
làm

Sao

đau
chông

đớn
bẫy
Sáng dẫn

giữa
luôn

đường
trần
từng

&b
đi.
ai.
giây.

,

Bối

Sấm
Quyến

sét
rũ
rối

xác
hãi

bốn bề,
thịt
hùng,

dìm
vực

thuyền con
con
sâu

lâm
chơi
mênh

vơi,
nguy,

mông!

Mẹ
Mẹ
Mẹ

Ma
Ma
Ma

ri
ri
ri

-
-
-

-
-
-

&b
a
a
a

ơi!
ơi!
ơi!

Xin
Xin
Xin

cứu
cứu
cứu

giúp
giúp
giúp

con,
con,
con,

vì
vì
vì

Mẹ
Mẹ
Mẹ

là
là
là

Mẹ
Mẹ
Mẹ

con.
con.
con.

&b
ĐK.    Có Mẹ nâng, đỡ con, con không

&b
sợ vấp ngã. Có Mẹ che chở con, con đâu

&b
ngại gian nguy! Khi bước theo chân Mẹ, con sẽ không lạc

&b
lối;

Lời: Dựa theo bài giảng của Thánh Bênađô tựa là: "Phương danh trinh nữ ấy là Maria" (Lc 1:29)
  trong tuyển tập các bài giảng "A la louange de la Vierge Mère", Editions du Cerf, 1993

,

Cứ "Xin vâng" như

ritard.

Mẹ, con sẽ hạnh phúc trọn đời.
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Vinh Dự Của Con Là Thánh Giá
“Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều  gì,  ngoài  thập  

giá  Chúa Giêsu  Kitô,  Chúa  chúng  ta.” Gl 6:14

Nhạc: Khổng Vĩnh Thành

Lời: Dựa theo Gl 6:14; 1Cr 1:24; Ðt 9::28; Ga 1:29; Rm 6:6-8; Mt 10:38-39; Lc 9:23; Gl 2:19-20
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Ai gieo trong nc mt, gt hái trong vui ci.

. = 50





Ai gieo trong nc mt, gt hái trong vui ci.

Khi1. Chúa dn tù nhân Si on tr li, ta c ng ñang mãi mng mơ. Ming





ta ci nói chan hòa. Môi ta n r bài ca reo mng.

rall.

2. By gi dân ngoi nói rng "Vic Chúa tng làm cho h ln thay!" Vic





Chúa tng làm cho ta to ln! Lòng chúng ta sung sng tràn ñy.

3. Chúa ơi! Xin dn tù nhân chúng con tr li, như thác ñ tràn bãi hoang vu.





Ai gieo trong nưc mt, gt hái trong vui cưi.

4. H ñi, ñi mãi, l rơi. Ht gieo ñy túi, chng ri vai mang, H





v, v vi ca vang. Lúa vàng nng bó, c quàng tay ôm.

 Solo

"Ai gieo trong nc mt,
gt hái trong vui ci."

TV 126:5Vui Ca Ngày V
Thơ: TV 126(125)* Phm Xuân Thu dch

Nhc: Khng Vnh Thành

 Tutti Tn

 Solo



 Solo



 Solo 

 rit.

 Solo



* Trích trong: "Thánh Vnh  Thơ Vit, Phm Xuân Thu phng dch" xut bn ti Hoa K, 9/7/2000

rall.
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Vươn Tới Xuân Trời

Vừa phải Nhạc & Lời: Khổng Vĩnh Thành

Trang nghiêm - Phấn khởi

rit. Fine

34&
1.     Mùa
2.     Mùa
3.     Thời gian:

Xuân
Xuân

đã
thơm
khuya

tới
ngát
sớm

đây

bốn
nương

rồi,
đồi,
mùa,

đất
ánh

chính

nắng
nước
Chúa

"Chúa viếng thăm trái đất,
 tưới hồng ân dồi dào."

TV 65 (64): 10ab

đã

gieo
khoe

lập
màu
niềm

ra.

vui.
tươi.

Chúa
Chúa
Chúa

&
cho
cho

đem

trăng,
nắng
Xuân đến

sao,
Xuân dịu
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soi

Sông núi
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tươi,
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bông.

lại

bầy
Mùa
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ta.

xanh.
luôn.

Chính
Chính
Chính

&
Chúa
Chúa
Chúa

f

là
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cho Mùa
Mùa
Mùa

Xuân
Xuân
Xuân

an
huy
muôn

bình.

nhà.
hoàng. ĐK.   Cùng

&
hát ngợi khen Chúa ngàn câu ca tưng bừng, vì

&
Chúa là Vua Năm, Tháng, Ngày, Đêm. và

&
hát

ff

tạ ơn Chúa: Người cho ta Xuân đời để

&
ta

Lời: Cảm hứng TV 66, 104.

vươn tới Xuân Trời mai sau.
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Xin Mở Mắt Con

Vừa phải - Tha thiết
Nhạc & Lời: Khổng Vĩnh Thành

Hòa âm: Thế Thông

Lời: Dựa theo Mc 8:22-25; 7:31-37; Tv 51:17, 141:2

chậm dần ....

24&b
Tranh Sáo Bầu

1.    Lạy
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3.    Lạy

5.    Lạy
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tai
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tim
con

"Lạy Chúa, xin cho con
 được nhìn thấy"

Lc 18:41
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cho
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cho
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I.  Thánh vịnh Đáp ca trong Thánh lễ
Thánh lễ gồm hai phần chính là phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Phần phụng 
vụ Lời Chúa gồm có: 

-  Bài đọc 1.
-  Thánh vịnh Đáp ca.
-  Bài đọc 2 (Chúa Nhật, lễ trọng).

-  Câu tung hô Tin Mừng: Alleluia.
-  Bài Tin Mừng.
-  Bài giảng.
-  Lời tuyên xưng đức tin: Kinh Tin Kính 
-  Lời nguyện giáo dân.

Trong bài này chúng ta chỉ đề cập đến phần Thánh vịnh Đáp ca - TVĐC - của phần 
phụng vụ lời Chúa. 
Về TVĐC, Giáo hội đã nói rõ như sau:

“Sau bài đọc thứ nhất là Thánh vịnh đáp ca; bài ca này là thành phần trọn vẹn của             
phụng vụ Lời Chúa, và có tầm quan trọng lớn về phụng vụ và mục vụ, vì giúp ích 
cho việc suy gẫm Lời Chúa.” (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rô-ma –QCTQSLRM- số 61)

Các bài được dùng trong TVĐC là:  
“Trong số những bài dùng làm thánh vịnh đáp ca trong cả năm phụng vụ có gần 
20 bài là thánh ca Cựu ước (ví dụ Is 12;  Đn 3) hay Tân ước (ví dụ Lc 1), các bài 
còn lại đều là thánh vịnh, nguyên cả bài, hoặc một số câu. 
Thánh vịnh đáp ca gồm một câu Điệp khúc, gọi là câu Đáp và từ 2 đến 5 câu 
Xướng; thường là 3, 4 câu. Mỗi câu Xướng là một đoạn (khổ) thơ, gồm 4, 5 vế thơ 
Thánh vịnh; cũng có khi chỉ gồm 2, 3 vế hoặc nhiều hơn 5 vế.
Câu Đáp có thể là một câu trong Thánh vịnh sắp đọc, hoặc  một câu trong bài 
Phúc âm ngày hôm đó, hoặc cũng có thể là một câu trong Cựu ước hợp với ngày 
lễ.” (KVT- TVĐC: Hát, Ngâm hay Đọc – HƯƠNG TRẦM số 11, tháng 4 năm 2010)

Bài TVĐC cũng như các bài Thánh Kinh khác trong phần Phụng vụ Lời Chúa (trong cả 
năm) đều do Tòa Thánh tuyển lựa và in vào một quyển gọi là Sách Bài Đọc. Các Giáo hội 
địa phương được phép dịch quyển này ra tiếng nước mình để sử dụng. Bản dịch sách này 
phải được Hội Đồng Giám mục thông qua và được Toà Thánh châu phê.
Tóm lại, bài TVĐC là một bài Thánh kinh đã được Giáo hội chọn lựa cho mỗi Thánh lễ, 
chứ không phải do một cá nhân nào sắp xếp theo ý riêng.

Những Nhận Định Sai Lầm
về bản văn

Khổng Vĩnh Thành
Thánh Vịnh Đáp Ca

Việc cử hành Thánh vịnh Đáp ca trong nhiều nhà thờ Việt Nam ở hải ngoại cũng như trong nước vẫn 
còn một số bất cập và không đúng theo Giáo luật. Ngay cả một số ít các vị có thẩm quyền trong 
vấn đề này vẫn còn diễn dịch sai những qui định của Giáo Hội. Trong bài này, tác giả trích lại những 
văn kiện của Giáo Hội và của Ủy Ban Thánh Nhạc Việt Nam về Thánh vịnh Đáp ca, đồng thời nêu ra 
những nhận định sai lầm về bản văn Thánh vịnh Đáp ca đã và đang diễn ra ở một số nơi.
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II. Hướng dẫn của Giáo hội về TVĐC

1.  Về bản văn
Theo các văn kiện của Giáo hội hiện hành có nhắc đến TVĐC thì bản văn của bài này 
phải được giữ nguyên vẹn, không được thay đổi. Chúng tôi xin trích dẫn một số câu 
trong các tài liệu khá quen thuộc của Tòa Thánh Vatican:

A.  Huấn thị Redemptionis Sacramentum [62] (Bí tích Cứu độ ): 
“Việc chủ động bỏ qua hoặc thay thế những bài đọc Thánh kinh đã được chỉ  
định, và nhất là “dùng những bản văn không phải là Thánh kinh thay thế 
những bài đọc và Thánh vịnh đáp ca, là những bài chứa đựng Lời Chúa, 
cũng là việc làm trái phép”. 

 (KVT chuyển ngữ từ bản tiếng Anh: “It is also illicit to omit or to substitute the prescribed 
biblical readings on one’s own initiative, and especially “to substitute other, non-
biblical texts for the readings and responsorial Psalm, which contain the word of  
God” [62]. Toàn bài Huấn thị bằng tiếng Anh này được Tòa Thánh Vatican đăng trên trang 
web của Tòa Thánh tại địa chỉ http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/
documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_en.html)

B.  Thư của Bộ Phụng tự  ngày 3/2/2010 gửi Đc CT UBTN VN :
“1. Trong thư chúng tôi gửi Ngài vào năm 1994 cũng về vấn đề này, chúng tôi 

đã không nói tới bộ lễ Kyrie và các Thánh vịnh đáp ca, nhưng chúng ta có 
thể hiểu rằng đây cũng là những bản văn phụng vụ của Ordo Missae và của 
việc cử  hành Lời Chúa. Do đó, chuẩn mực được áp dụng cho các bản văn 
phụng vụ khác cũng có giá trị cho các bản văn thuộc hai trường hợp này, 
nghĩa là, “có thể soạn các âm điệu cho các bản văn này nhưng không được 
sửa các bản văn”.

2. Về bản văn của các Thánh vịnh Đáp ca bằng tiếng Việt, Ngài có trình bày 
những khó khăn trong việc soạn các âm điệu vì tiếng Việt có tới sáu dấu, bởi 
vậy việc cho các dấu của ngôn ngữ hòa hợp với các nốt nhạc qủa rất khó. 
Bộ hiểu nỗi khó khăn này, nhưng đồng thời, Bộ cũng tin tưởng rằng Ủy ban 
Thánh Nhạc thuộc Hội đồng Giám mục sẽ tìm ra những giải đáp thỏa đáng 
để có được những âm điệu hay và xứng hợp cho các bản văn này (xin xem 
Huấn dụ De Liturgia Romana et Inculturatione Về Phụng vụ Roma và việc 
Hội nhập văn hóa, 25 /01/ 2004, số 40).
Nếu mỗi âm điệu đều đòi hỏi phải sửa đổi đôi chút bản văn, cho dù là những 
lời rất đơn giản, thì tình trạng của các bản văn phụng vụ chính thức này 
cuối cùng sẽ ra sao? Bản văn phụng vụ chắc chắn sẽ lộn xộn...”. 
(Xin đọc thêm Phụ lục 1 ở cuối bài về thư của Bộ Phụng Tự này)

C.  Tông huấn “Verbum Domini” (Lời Chúa) của ĐTC Bênêđictô XVI , công bố 
ngày 11-11-2010:
“Thượng Hội Đồng cũng tái khẳng định một cách rõ ràng một điểm vốn đã 
được   luật phụng vụ qui định (242) tức việc không bao giờ được thay thế 
các bài đọc rút từ Sách Thánh bằng các bản văn khác, dù các bản văn khác 
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này có ý nghĩa đến bao nhiêu về phương diện thiêng liêng hay mục vụ: 
“Không một bản văn tu đức hay văn chương nào có thể ngang tầm giá trị 
và sự phong phú chứa đựng trong Sách Thánh, tức lời Chúa” (243). Đây là 
một qui luật rất cổ xưa của Giáo Hội mà ta cần duy trì (244). Đứng trước 
một số lạm dụng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng lặp lại tầm quan 
trọng của việc không bao giờ được dùng các bài đọc khác thay thế cho Sách 
Thánh (245). Cũng cần ghi nhớ rằng Thánh Vịnh Đáp Ca cũng là lời Chúa, 
và do đó, không được thay thế nó bằng các bản văn khác; thực sự, điều thích 
hợp hơn cả là hát thánh vịnh này”. (Lm Trần Đức Huân, OP chuyển ý. Toàn  văn bài 
Tông huấn này bằng tiếng Anh được Tòa Thánh Vatican đăng trên trang web của Tòa Thánh 
tại: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.html)  

2.   Về việc cử hành
Ngoài việc tôn trọng bản văn Thánh kinh, chúng ta cũng còn phải cử hành một 
cách xứng đáng nữa.
a. Trước hết ta đọc lại lời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn 

Dies Domini (Ngày của Chúa) ban hành ngày 31/5/1998, nhắc chúng 
ta lưu ý đến ý nghĩa và giá trị của phần Phụng vụ Lời Chúa, như sau:  
       Bàn tiệc Lời Chúa trao tặng cũng một sự hiểu biết về lịch sử cứu độ và    

đặc biệt là lịch sử mầu nhiệm Vượt qua mà chính Chúa Giêsu phục 
sinh đã ban cho các môn đệ của Người: Đó là Chúa Kitô nói, hiện diện 
thực sự trong Lời Người “khi Thánh kinh được đọc trong Giáo hội”.  
(KVT chuyển ngữ từ bản tiếng Anh: Apostolic letter Dies Domini, xuất bản tại 
Chicago năm 1998, trang 30).

b. QCTQSLRM số 56 cũng đã chỉ dẫn cụ thể để giữ được sự trang nghiêm trong 
lúc cử hành:  “Phải cử hành Phụng vụ Lời Chúa thế nào tạo thuận lợi cho 
việc suy gẫm, vì thế tuyệt đối tránh mọi hình thức vội vã, ngăn trở việc hồi 
tâm. Nên có những giây phút thinh lặng ngắn, tùy theo cộng đoàn tụ họp, 
để nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Lời Chúa được tiếp nhận trong 
tâm hồn và lời đáp trả qua kinh nguyện được chuẩn bị. Những lúc nên giữ 
thinh lặng là sau bài đọc thứ nhất và thứ hai, cũng như sau bài giảng.” 

c. Đức TGM, P. Nguyễn Văn Bình, lúc sinh thời, trong những tuần Tĩnh Tâm, 
thường nhắc nhở các linh mục phải tìm cách làm cho việc cử hành Lời Chúa 
được xứng đáng. Mỗi người chỉ được nhận công bố 1 bài thôi, và phải chuẩn 
bị kỹ lưỡng trước khi lên giảng đài. Đừng để cho một giáo dân bao giàn tất 
cả. “Chúng ta đâu có thiếu người!”

d. Trong thư mục vụ: Gather Faithfully Together ngày 4-9-1997, Đức ĐHY 
Roger Mahony, TGM giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, đã căn dặn về việc 
chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc công bố Lời Chúa. Tất cả những người đọc Thánh 
kinh phải hiểu rõ việc họ làm. Có thể họ đã đọc bài đó nhiều lần ở chỗ riêng 
tư, nhưng việc đọc nơi công cộng thì khác hẳn. Thánh đường tràn đầy tín 
hữu khao khát Lời Chúa, đang đổ dồn sự chú ý vào họ. “Sự phát âm tốt cũng 
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quan trọng như một giọng đọc tốt.”
e. Đức đương kim Giáo hoàng Bênêđictô XVI, trong Tông huấn Sacramentum 

Caritatis, ban hành ngày 22/2/2007, cũng đặc biệt nhấn mạnh về cách thức 
cử hành như sau:

“Cùng với Thượng Hội Đồng, tôi mong rằng Phụng vụ Lời Chúa luôn 
luôn được chuẩn bị và cử hành cách cẩn thận. Theo đó tôi xin hãy cố 
gắng hết sức để đảm bảo cho việc công bố Lời Chúa trong Phụng vụ 
được ủy thác cho những người đã được chuẩn bị chu đáo. Chúng ta 
đừng bao giờ quên rằng khi Thánh Kinh được đọc trong Hội Thánh, 
chính Thiên Chúa nói với Dân của Ngài, và chính Đức Kitô, hiện diện 
trong lời của Người, công bố Tin Mừng.” (Sacramentum Caritatis, Bản dịch 
của Ủy ban Giáo lý Đức Tin, 2007, trang 53. Toàn bài Tông huấn này được Tòa Thánh 
đăng trên trang web của Tòa Thánh tại: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_
xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-
caritatis_en.html)

III. Những nhận định sai lầm về bản văn TVĐC
Như trên đã nói, bản văn bài TVĐC của mỗi nước được lấy trong Sách Bài Đọc của họ, 
dịch từ bản la ngữ chính thức. 
Về Sách Bài Đọc của Việt Nam, tờ Nguyệt san Hiệp Nhất của Cộng đồng Công giáo 
VN, giáo phận Orange, Hoa kỳ, số 161, tháng 5-2006, trang 46-47, có đăng bài viết 
của NĐT, tựa là: “Đằng sau bản Thông cáo”, trong đó có đoạn như sau:

“Trong khi Ban Phụng tự của Hội Đồng Giám mục chưa ấn hành bản dịch chính 
thức khác (có lẽ phải 2 năm nữa), thì phải sử dụng Sách Bài Đọc năm 1971 
là sách duy nhất đúng tiêu chuẩn Giáo Luật. Xin các vị có trách nhiệm 
về Phụng vụ lưu ý tới điểm này, vì theo Giáo Luật điều 837 thì “hoạt động 
phụng vụ không phải là những hoạt động của tư nhân, nhưng là những cử hành 
của chính Giáo hội, Bí tích của sự hiệp nhất”. Và theo sắc lệnh Redemptionis 
Sacramentum, của Bộ Phụng tự ngày 24 tháng 3 năm 2004, chúng ta là những 
người phải tuân giữ luật Phụng vụ, chứ không phải là người làm ra luật Phụng 
vụ.”

Bài viết ghi tên tác giả là NĐT, nhưng xem cả bài, thấy lời lẽ thông suốt, chững chạc, dẫn 
chứng cụ thể, xác đáng, lý luận rất chặt chẽ, vững vàng, đã quen gặp trên Hiệp Nhất, 
nên chúng tôi phỏng đoán NĐT là Đức Ông Nguyễn Đức Tiến, cựu Giám Đốc Trung Tâm 
Công Giáo.
Ngày 23/2/2009, trên forum Calendi.com, nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ đã hỏi Cha Mi Trầm và câu 
trả lời của Ngài về điểm này như sau:    

“ Cho đến nay, bản dịch để đọc trong Thánh Lễ vẫn là bản dịch 1971  . . . . 
.. Tuy nhiên, có lẽ mùa Vọng năm nay sẽ có sách mới, do HĐGM chỉnh sửa. Đây 
sẽ là bản dịch chính thức và dùng trong Phụng vụ  . . . . .tương lai sẽ lấy theo 
bản mới.”
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Trong lúc chờ Sách Bài Đọc mới, đáng lẽ chúng ta phải dùng những bài TVĐC trong 
Sách Bài đọc năm 1971 mới đúng. Nhưng trong thực tế, người ta đã dùng những ca 
khúc lấy từ các mạng lưới internet, hay trong những quyển sách xuất bản ở trong nước 
hay ở nước ngoài. Những ca khúc đó không thể được gọi là TVĐC, vì không phải lấy 
từ Sách Bài Đọc, tức là những bài đó chưa được Hội đồng Giám mục duyệt y và chưa 
được Toà Thánh châu phê, là những tiêu chuẩn cần có của những bài Thánh kinh trong 
Sách Bài Đọc.
Nói cách khác, loại bỏ bài TVĐC để thay thế bằng một bài do cá nhân nào đó sáng tác, 
tức là vi phạm việc phụng vụ, và tỏ ra bất phục tùng Giáo Hội. 
Việc làm này hiện đang xẩy ra nhiều nơi, có lẽ vì do những nhận định sai lầm về bản 
văn TVĐC và một phần cũng vì ảnh hưởng của các nhạc sĩ chủ trương ca khúc TVĐC 
như Lm Mi Trầm và Lm Kim Long.
Sở dĩ chúng tôi chỉ nhắc đến ý kiến của hai vị trên vì cả hai vị là nhạc sĩ thánh nhạc nổi 
tiếng, đã viết bài về bản văn TVĐC trên Hương Trầm, hơn nữa Lm Kim Long lại là Phó 
CT UBTN VN, còn Lm Mi Trầm là Chủ nhiệm Câu lạc bộ sáng tác thánh ca, thuộc UBTN, 
nên tiếng nói của 2 vị có ảnh hưởng rất lớn.

1.  Quan niệm của Lm Mi Trầm
a.   Vào năm 2009, trên forum calendi.com, nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ đã chia sẻ thắc mắc 

của mình kèm theo lời giải đáp của Cha Mi Trầm như sau: (Xin xem thêm trong phụ 
lục 2)

Cha Mi Trầm kính mến,
Hiện nay có tình trạng các cộng đoàn và Giáo xứ Việt Nam ở hải ngoại 
không thống nhất với nhau trong việc sử dụng bản văn bài Đáp Ca. []
i(Hình như ở trong nước cũng có tình trạng giống vậy!?)[/i} Có nơi dùng 
bản dịch của nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh, có nơi dùng bản dịch sách lễ 
Roma của năm 1971 hay 1972 gì đó. Ngay cả Câu Đáp trong nhiều bài Đáp 
Ca cũng không giống nhau. Tình trạng này gây nên thắc mắc và khó khăn 
cho các tác giả sáng tác Thánh Ca, đặc biệt là những ai muốn dệt nhạc theo 
nguyên bản hoặc theo sát với nguyên bản.
Thắc mắc của con là:
1. Ban Thánh Nhạc trực thuộc HĐGMVN lâu nay có văn thư nào đề cập đến 

tình trạng không đồng nhất nói trên không?
2. Các cộng đoàn và Giáo xứ ở trong nước hiện nay đang sử dụng bản dịch 

nào? Có đồng nhất theo một chỉ thị nào đó hay cũng “lộn xộn” giống như 
ở những nơi khác?

Rất mong sự giải đáp của Cha.
Chân thành cám ơn Cha nhiều.
dovyha
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Giải đáp của Cha Mi Trầm:
Chào ĐVH,
1. Cho đến nay, bản dịch để đọc trong Thánh Lễ vẫn là bản dịch 1971 vì đã 

được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đồng ý và Toà Thánh chuẩn nhận. 
Đọc bản dịch của nhóm Phụng Vụ Giờ Kinh thì không hợp pháp. Nhưng 
thực tế thì các nhà thờ vẫn đọc lung tung. Tuy nhiên, có lẽ mùa Vọng 
năm nay sẽ có sách mới, do HĐGM chỉnh sửa. Đây sẽ là bản dịch chính 
thức và dùng trong Phụng vụ trong tương lai.

2. ĐÁP CA phải lấy từ bản dịch 1971 cho đến nay, và tương lai sẽ lấy theo 
bản mới.

3. Nay có 2 trường phái: Một là làm bài hát theo đúng bản văn và nó sẽ rất 
khó hay và dài. Hai là lấy đúng câu ĐÁP, cón Phiên khúc thì lấy đúng ý 
nhưng không thể theo sát từng chữ của bản văn. Đức Cha Hoà đang xin 
phép Toà Thánh để có một giải pháp rõ ràng. Hãy chờ! Mình vẫn làm 
theo cách 2 vì nếu có bản dịch mới thì mình cũng chẳng sao.

Chúc sức khoẻ.
MT

b. Nhận xét:
•  Thứ nhất: Lm Mi Trầm cho rằng: nếu làm bài hát “theo đúng bản văn thì sẽ 

rất khó hay và dài.” 
Quả quyết như  vậy xem ra hơi chủ quan. Trước hết, khi nói hay hoặc dở thì 
phải nói hay hoặc dở xét về phương diện nào,  bởi vì cái hay về phụng vụ  thì 
khác với cái hay để giải trí;  cái hay trong rạp hát không giống  như cái hay 
trong thánh đường. 
Vả lại, TVĐC là bản văn Thánh kinh cần được công bố nguyên vẹn như Giáo 
hội đã chỉ định; hơn nữa cần được xướng lên một cách trang nghiêm và đúng 
thanh điệu tiếng VN để giáo dân có thể suy gẫm và đáp lại Lời Chúa. Trong 
bài “Nói lại về TVĐC”, Lm Đỗ Xuân Quế cũng nói rõ điểm này:

“...điều được lưu ý và nhấn mạnh ở đây là nội dung Lời Chúa. Lời Chúa cần 
được hát và nói lên đầy đủ, rõ ràng, chân chất. Nhạc ở đây chỉ là phụ. Vì là 
phụ nên không để cho nhạc át lời hay các nhạc cụ át tiếng hát, như  trong 
hầu hết các nhà  thờ của chúng ta hiện nay.” (Xin xem Lm. Đỗ Xuân Quế OP., Bàn 
về Thánh nhạc, trang 57-58)

Chính vì chỉ chú ý đến cái hay theo cảm quan nên có khi chúng ta đã làm 
giảm bớt sự trang nghiêm nơi đền thánh. Chẳng hạn vào năm 1985, trong 
các Chủ  nhật, tại một nhà thờ thuộc giáo phận Xuân Lộc, trước khi nghe đọc 
Phúc âm, mọi người đã hát :

“Alleluia - Alleluia – Alleluia – Alleluia” theo đúng giai điệu của câu 
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Điệp khúc của một bài tình ca Pháp-(Phạm Duy đã đặt lời Việt và đặt tựa là 
Trong Nắng Trong Gió)-:

“Dans le soleil – et dans le vent – tournent les ailes – du vieux moulin”.
Hay thì có hay, nhưng đó là cái hay của phòng trà chứ không phải là cái hay 
của thánh lễ. Bởi vậy, có người đã đến trình bầy với Đức Giám mục giáo phận 
lúc đó là Đức Cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật. Ít lâu sau, giai điệu tình ca kia 
không còn thấy vang lên trong thánh đường nữa.

Mặt khác, khi nói : “theo đúng bản văn thì sẽ rất khó hay” cũng hàm ý 
rằng: “nếu không theo đúng bản văn thì sẽ hay hơn”. Điều này không 
thuyết phục được ai,  bởi vì những bài gọi là TVĐC của Lm Mi Trầm và những 
người làm ca-khúc - TVĐC đã không chứng minh được điều đó.

•  Thứ hai: Dài hay ngắn là tùy theo bản văn do Giáo hội quy định. Trong thánh lễ có 
những bài ngắn như Kinh Kyrie, lại có những bài dài như Kinh Gloria, Kinh Credo. 
Đó là những bản văn phụng vụ, chúng ta phải tuân theo, chứ không được sửa đổi. 
Bài TVĐC cũng vậy, không thể viện cớ là dài mà tự tiện đem ra cắt xén theo ý của 
mỗi người soạn nhạc.

•  Thứ ba: “không thể theo sát từng chữ của bản văn” là một câu khẳng định hơi vội 
vàng. Trong thực tế đã có hơn một người tìm cách theo sát từng chữ của bản văn, 
như chúng tôi đã  nhắc đến trong 3 bài đã đăng báo và trên mạng lưới internet : 

-  TVĐC : Hát- Ngâm- hay Đọc?
-  Hát/ngâm TVĐC :  Phương pháp 2-nhóm-3-nốt.
-  Việc hát TVĐC tiếng VN.

(Có thể tìm đọc các bài này trên các website: Vietcatholic.net, cungnhaucaunguyen.com, 
dunglac.org, simonhoadalat.com)

•  Thứ tư : “Mình vẫn làm theo cách 2 vì nếu có bản dịch mới thì mình cũng chẳng 
sao.”. “Làm theo cách 2” tức là không giữ  đúng bản văn phụng vụ. Đó là việc làm 
sai trái, cần phải sửa lại. Nhưng không hiểu tác giả căn cứ  vào đâu để nói rằng: 
“mình cũng chẳng sao”?

Chắc là tác giả muốn nói: nếu chúng ta giữ nguyên bản văn TV để sáng tác TVĐC 
thì sẽ rất mệt vì phải sửa lại tất cả mỗi khi có Sách Bài Đọc mới; còn nếu ta chỉ lấy 
đại ý TV thôi, thì nếu có bản dịch mới, ta cũng không sao, nghĩa là không cần phải 
sửa chữa gì cả.
Câu trên cũng hàm ý cổ võ cho việc sáng tác ca khúc TVĐC !
Thực ra trước đó, trong bài “Mấy kinh nghiệm viết lời trong thánh ca”, đăng trên 
Hương Trầm 8, nội san của UBTNVN, phát hành tháng  9/2008, nơi trang 14 và 15, 
Lm Mi Trầm đã để lộ ra khuynh hướng không tôn trọng bản văn TVĐC khi viết như  
sau :

“ 2. Vấn đề lời ca trong các bài đáp ca:
Đáp ca là bài suy niệm đòi hỏi phải đọc rõ lời, hoặc nếu hát thì phải ít 
ngâm nga để nghe rõ lời mà suy niệm. Đây là vấn đề hình như chưa được 
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thông qua rõ ràng, dứt khoát, nên còn phát sinh nhiều khuynh hướng 
sáng tác chưa đồng nhất. Có thể là vì chúng ta chưa hiểu rõ hướng dẫn 
của Hội Thánh, cũng có thể vì tiếng Việt khó thích ứng với hướng dẫn đó. 
Hiện nay có hai khuynh hướng sáng tác đáp ca:
a) Giữ y nguyên bản văn:

Khuynh hướng thứ nhất là sáng tác theo y nguyên bản dịch ( ví dụ bài 
Rao giảng Tin Mừng của Đức cha Phao-lô, TNB. trang 310). Trong một 
“email” của Đức ông Trần Văn Khả trả lời câu hỏi này (2006) thì sau 
khi trích dẫn và giải thích cặn kẽ, người đi đến kết luận là phải giữ 
nguyên vẹn bản văn đáp ca. Đây là điều khó cho các sáng tác bằng 
tiếng Việt

b) Không theo sát bản văn:
Khuynh hướng thứ hai là lấy nội dung bản văn rồi sáng tác theo hình 
thức ca khúc, tuy vẫn giữ thứ tự các câu như trong sách các bài đọc. 
Hiện nay, một số đông các nhạc sĩ theo khuynh hướng này.”

Đoạn văn trên cho thấy tác giả đã không muốn nói rõ quan điểm của mình về bản 
văn bài TVĐC, nhưng cách nói lấp lửng, câu ra, câu vào, cũng cho ta đoán được 
ý của tác giả là muốn làm ca khúc để thay thế bài TVĐC trong phần Phụng vụ Lời 
Chúa. 
Câu trước, tác giả viết: “Đáp ca là bài suy niệm đòi hỏi phải đọc rõ lời, hoặc nếu 
hát thì phải ít ngâm nga để nghe rõ lời mà suy niệm.”, thì câu sau cố gắng phản 
bác lại ngay, mặc dù yếu ớt, phỏng đoán lý do này, lý do kia, để kết luận là khó 
thích ứng với hướng dẫn của Giáo hội.
Theo lời tác giả thì Đức Ông Trần Văn Khả đã trích dẫn và giải thích cặn kẽ và kết 
luận là phải giữ nguyên vẹn bản văn đáp ca. Nhưng tác giả không chấp nhận vì cho 
rằng: “Đây là điều khó cho các sáng tác bằng tiếng Việt.”
Thiết tưởng Giáo hội đã hướng dẫn chúng ta như thế nào, thì ta phải làm như thế, 
nếu viện cớ khó mà không tuân theo để tự tiện làm theo ý riêng thì còn gì là kỷ luật 
nữa?   
Tác giả còn nói, “Hiện nay, một số đông các nhạc sĩ theo khuynh hướng này”, tức 
là làm loại ca khúc TVĐC. Nói vậy để chứng tỏ là mình có nhiều bạn đồng hành 
thôi, chứ không thể chứng minh rằng việc làm của số đông là đúng và đáng noi 
theo.
Tóm lại, chủ trương của Lm Mi Trầm: lấy ý bài TVĐC để làm ca khúc thay thế bài 
TVĐC nơi phần phụng vụ Lời Chúa, là chủ trương sai lầm.

2. Quan niệm của Lm Kim Long
Trong bài “Bản văn các bài ca trong thánh lễ”, Lm Kim Long đã nói rõ là phải tôn 
trọng các bản văn phụng vụ. Xin trích một đoạn: 

-  Tuyệt đối không một ai, ngoại trừ Hội Ðồng Giám Mục-dù đó là linh mục-
được tự ý thêm bớt hay thay đổi bất cứ một điều gì trong phụng vụ (Hiến Chế 
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Phụng Vụ, số 22).

-  Các bản văn phụng vụ do Hội Thánh soạn thảo cần phải được xử dụng một 
cách kính cẩn, vì thế không ai được tự ý hủy bỏ, bày đặt thêm bớt hay thay 
đổi gì (Huấn Thị Thứ Ba, điều 3).

Tuy nhiên, Ngài lại cho rằng ca Nhập lễ, ca Hiệp lễ và TVĐC là bản văn được phép 
thích nghi. Ngài giải thích:

“Tức là những bản văn Hội Thánh cho phép thay đổi từ ngữ, sửa lại cách đặt 
câu, đảo thứ tự ngôn ngữ, có dáng vẻ thi ca để dệt nhạc miễn là vẫn giữ 
đúng ý nghĩa của bản văn, như xác định trong thư Thánh Bộ Lễ Nghi gởi Ðc 
Ðặc Trách Thánh Nhạc, có tham chiếu huấn thị về Thánh Nhạc Trong Phụng 
Vụ (số 32-36) và huấn thị Comme Le Prévoit (Số 36).” (Xin xem: Lm Kim Long 
- Bản văn các bài ca trong thánh lễ - Hương Trầm số 1 - 1996)

Trong câu trên, tác giả có viện dẫn 3 văn kiện để chứng minh cho việc được phép 
thích nghi, là:

1.  Thư Thánh Bộ Lễ Nghi gởi Ðc Ðặc Trách Thánh Nhạc
2.  Huấn thị về Thánh Nhạc Trong Phụng Vụ (số 32-36) 
3.  Huấn thị Comme Le Prévoit (Số 36).

Chúng tôi xin lần lượt xem lại các văn kiện này, nhiên hậu thêm vài suy nghĩ 
về những luận cứ nêu trên.

Văn kiện thứ 1: Thư Thánh Bộ Lễ Nghi gởi Ðc Ðặc Trách Thánh Nhạc.
Chắc là Lm Kim Long muốn nói đến thư của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích 
gửi Đc Phaolô Nguyễn Văn Hòa, ngày 9-2-1994. Thư này do vị Thư  ký của 
Bộ là Đức Tổng Giám mục Gérard M. Agnelo ký tên. Dưới đây là một đọan 
có liên hệ :

“ b)   L’approbation des mélodies pour les chants liturgiques relève de la 
Conférence épiscopale en ce qui concerne les chants liturgiques, y 
compris les mélodies (cf. instr. Musicam sacram.n. 57). Il est évident que 
la Commission nationale de Liturgie et de Musique sacrée est appelée à 
apporter un grand service dans cette  procédure.

c)  Au cas où le texte liturgique est révisé, on peut continuer à utiliser les 
chants  liturgiques  déjà approuvés jusqu’à ce que la Conférence épiscopale 
décide autrement.

3.  Les textes des chants liturgiques 
Il faut d’abord rappeler que c’est le texte liturgique qui commande la 
musique et non la musique qui commande le texte liturgique.
Parmi les  textes qui sont  destinés à être chantés, il faut  faire attention 
aux textes qui touchent le coeur des célébrations liturgiques. Les prières 
du prêtre (oraisons, prière eucharistique, prière  de bénédiction et de 
consécration), les dialogues entre le prêtre ou le diacre et l’assemblée, 
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les acclamations de l’assemblée (par ex. à  l’Evangile, dans les Prières 
eucharistiques, le Sanctus et l’acclamation d’anamnèse); certains textes 
bibliques ou liturgiques qui sont de longue tradition, comme la Gloria in 
excelsis, l’Agnus  Dei, les textes qui expriment la foi d’Eglise, comme le 
Credo, le Pater noster. Tous ces textes doivent être traduits fidèlement et on 
composera des mélodies sur ces textes sans les modifier.
D’autres textes peuvent  être adaptés dans la traduction selon les 
nécessités de l’esprit de la langue et de la composition musicale, comme 
les antiennes d’introit, de la communion (cf. Instr. Musicam sacram.  n. 
32.36; Instr. Comme le prévoit, n. 36).”

Trong đoạn thư trên, chúng tôi thấy có mấy điểm đáng chú ý là:
•  Điểm thứ nhất: việc chấp thuận các bản văn phụng vụ là do Hội đồng Giám 

mục (HĐGM), (Conférence épiscopale) chứ  không phải chỉ là vị Giám mục 
của giáo phận.

•  Điểm thứ 2: âm nhạc phải phục tùng bản văn. Bức thư viết: “Il faut d’abord 
…texte liturgique”, mà thông cáo số 3/1994 của HĐGM VN, do Đc Nguyễn 
Văn Hòa ký, còn chuyển ý rõ ràng như  sau:

“Trước tiên, nên nhớ rằng: trong Phụng Vụ bản văn chi phối âm nhạc, chứ 
không phải ngược lại. Ðó là luật chung.”
Nhưng rất tiếc, khi đã nhận định sai lầm rằng TVĐC không phải là bản văn 
PV thì sẽ quên chú ý  đến 2 điểm này!

•  Điểm thứ 3: bức thư có nói: tham chiếu các Huấn thị Musicam Sacram và 
Comme le prévoit, nhưng ngay trước đó chỉ nhắc đến đối ca Nhập lễ và Hiệp 
lễ thôi,(nguyên văn: comme les antiennes d’introit, de la communion). 
Đây là những bài ca đi kèm theo nghi thức, nên có thể được thích nghi. 
Nhưng bài TVĐC là bài thuộc về nghi thức tức là bài  phụng vụ thì không 
được thích nghi. Tuy nhiên, để vấn đề sáng tỏ hơn, chúng tôi cũng sẽ đề 
cập đến 2 Huấn thị này.

Văn kiện thứ 2: Huấn thị về Thánh Nhạc Trong Phụng Vụ (số 32-36) 
Huấn thị này là Musicam Sacram, cũng còn được gọi là Huấn thị De Musica In Sacra 
Liturgia, ban hành ngày 5-3-1967. 
Vì sợ bài viết quá dài, nên chúng tôi không muốn trích vào đây. Tuy nhiên ta có thể dễ 
dàng tìm xem bản tiếng Việt của Huấn thị này trong quyển “Tài liệu Thánh nhạc”, đã 
dẫn ở trên, trang 71-75, hay vào website của Tòa Thánh Vatican theo địa chỉ: “http://
www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_instr_19670305_
musicam-sacram_en.html”. Đọc Huấn thị này, từ số 32 đến số 36, ta không thấy câu 
nào nói đến việc cho phép cá nhân sửa đổi bản văn phụng tự cả !

Văn kiện thứ 3: Huấn thị Comme Le Prévoit (Số 36). 
Vì chưa có bản tiếng Việt, nên chúng tôi xin được trích dẫn nguyên văn số 36 trong 
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bản tiếng Anh: (Quí vị có thể xem toàn bộ Huấn thị này được National Catholic Reporter đăng tại http://www.
natcath.org/NCR_Online/documents/comme.htm)

36. Particular care is necessary for texts which are to be sung:
(a) The form of singing which is proper to every liturgical action and to each of 
its parts should be retained (antiphon alternated with the psalm, responsory, 
etc. See Instruction Musicam sacram, 5, March 1967, 6 and 9).
(b) Regarding the psalms, in addition to the division into versicles as given 
in Latin, a division into stanzas may be particularly desirable if a text is used 
which is well known by the people or common to other churches.
(c) The responses (versicles, responsories) and antiphons, even though they 
come from Scripture, become part of the liturgy and enter into a new literary 
form. In translating them it is possible to give them a verbal form which, while 
preserving their full meaning, is more suitable for singing and harmonizes 
them with a liturgical season or a special feast. Examples of such adaptations 
which include minor adaptations of the original text are numerous in ancient 
antiphonies.
(d) When the content of an antiphon or psalm creates a special difficulty, the 
conference of bishops may authorize the choice of another text which meets the 
same needs of the liturgical celebration and the particular season or feast.
(e) If these same texts are likewise intended for recitation without singing, the 
translation should be suitable for that purpose.

Trong số 36 của Huấn thị trên, có 2 điều khá quan trọng cần được chú ý là:
• Thứ nhất: số 36 (c): nói rằng : Những câu Đáp ca và Đối ca mặc dầu lấy từ Thánh 

kinh, trở nên thành phần của phụng vụ, nhưng có thể dịch cho phù hợp với việc 
dệt nhạc trong khi vẫn giữ đầy đủ ý nghĩa.
Xin được nhắc lại: ở đây chỉ nói đến câu Đáp ca và Đối ca (The responses (versicles, 
responsories) and antiphons) chứ không phải là toàn bài TV.

• Thứ hai: số 36 (d) nói: Nếu nội dung câu Đáp hoặc bài TV tạo ra khó khăn đặc 
biệt gì, thì Hội Đồng Giám mục (the conference of bishops) có thể cho phép chọn 
một văn bản khác. Cũng giống như trong bức thư trên. Thông cáo xác định  việc 
thay đổi bản văn là thuộc thẩm quyền HĐGM .

Có lẽ Lm Kim Long chưa chú ý đến 2 điểm này ?
Như vậy, tất cả 3 văn kiện mà Lm Kim Long dẫn chứng, đều không có bản nào cho phép  
các nhạc sĩ được tùy ý thay đổi bản văn phụng vụ cả. Nói cách khác, luận cứ của Lm 
Kim Long thiếu cơ sở vững chắc.

Riêng về TVĐC, Lm Kim Long đã viết trong bài trên như sau:
“Bản văn Ðáp Ca trong Sách Bài Ðọc vẫn xử dụng như bản dịch Thánh Vịnh 
dùng trong các giờ kinh phụng vụ chỉ đáp ứng nhu cầu để đọc, nên muốn dệt 
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nhạc, dù với hình thức “Ngâm Thánh Vịnh” (Psalmodier) giản đơn đi nữa cũng 
phải thích ứng. Vì các bài dịch nói trên không theo một tiêu chuẩn nào của việc 
ca hát, nhất là khi muốn hát các câu với cùng một điệu nhạc.”

Thực ra Thánh vịnh là để hát, nên sự băn khoăn trên đây cũng có thể hiểu được. Tuy 
nhiên, bản văn TVĐC chính thức là bản văn có thể ngâm tụng, chứ không phải là không 
được, như lời Lm Kim Long. Bởi vậy sự quả quyết của Ngài ở đây, cũng như câu “không 
thể theo sát từng chữ của bản văn” của Lm Mi Trầm ở trên  là những câu kết luận 
có tính tiên nghiệm (a priori), không dựa trên những chứng minh cụ thể, nên không có 
tính thuyết phục.

Mặt khác, Thánh vịnh vốn là thơ. Linh mục Đông Anh, giáo sư Thánh kinh Đại Chủng 
viện Thánh Giuse (VN) trước 1975, đã gọi sách Thánh vịnh là “Tập Thơ Kinh”, còn Đức 
Cha Giuse Võ Đức Minh gọi Sách Thánh vịnh là “Một tuyển tập các bài thơ”. Dịch văn 
xuôi từ tiếng nước này sang tiếng nước khác đâu phải việc dễ dàng huống hồ là dịch thơ! 
Ta thường nghe nói: “dịch là diệt”, tựa như câu của Ý : “traduttore, traditore” (người 
dịch, người phản nghịch). Nhất là khi dịch từ một cổ ngữ như dịch TVĐC từ tiếng La 
tinh (hoặc dịch Cựu ước từ tiếng Hip ri, hay dịch Tân ước từ tiếng Hy lạp) ra tiếng Việt nam thì còn 
khó hơn nữa. Vậy ta có nên đòi người dịch phải tự hỏi mình: “dịch bài này để làm gì”?

-  để đọc ?
-  hay để ngâm tụng ?
-  hay để hát lên ?
-  hay để hát các câu với cùng một điệu nhạc ?

Không hiểu các nhà phiên dịch Kinh thánh từ trước đến này có tự hỏi như vậy hay không?
Trong thánh lễ, còn có những kinh khác vẫn thường được đọc trong ngày thường và được 
hát vào ngày Chủ nhật hay Lễ trọng, như  những kinh trong Bộ Lễ: Kyrie, Gloria, Sanctus, 
Agnus Dei (và cả bài công bố Tin Mừng Phục sinh Exultet nữa). Không hiểu khi phiên 
dịch các kinh đó, có ai tự đặt cho mình những câu hỏi như trên hay không?
Lm Kim Long là Phó CT UBTN, theo chủ trương ca khúc TVĐC, và theo chỗ chúng tôi 
được biết thì Lm Kim Long cũng là một thành viên trong Ủy ban Phụng tự. Vậy, không 
hiểu mỗi khi dịch xong một bản TVĐC cho Sách Bài Đọc mới, thì Ủy ban có hỏi Ngài 
rằng: “Bản này có ngâm tụng được không? có hát lên được không? có soạn thành ca 
khúc được không?” v.v. 
Mặt khác, nếu vừa lo dịch cho đúng nguyên tác lại phải lo dịch để dệt nhạc thì điều nào 
là ưu tiên : đúng trước hay có thể dệt nhạc trước? Hay là cả hai?
Chúng tôi chợt nhớ đến lời ĐC  Nguyễn Văn Hòa, nguyên CT UBTN hay nhắc nhở các 
người sáng tác thánh ca: “Nên ĐÚNG trước và HAY sau” (Hương Trầm số 6 tr.60.)

Riêng những bài TV của Cha Kim Long đã xuất bản thì rõ ràng là chỉ lấy ý để làm ca 
khúc, chứ không phải là dịch đúng theo nguyên văn Thánh vịnh.
Sắp có Sách Bài Đọc mới và chúng ta sẽ biết ảnh hưởng của Cha Kim Long nơi những 
bài TVĐC trong sách đó như thế nào.  
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Nói tóm lại, chủ trương của hai vị Linh mục trong UBTN muốn thích nghi bản văn bài 
TVĐC, chỉ lấy đại ý làm ca khúc để dùng thay cho bài TVĐC trong phần phụng vụ Lời 
Chúa, đã đi xa các Huấn thị của Giáo hội, nên đó là chủ trương sai lầm.      

IV. Hậu quả của sự sai lầm trên
Lm Kim Long và Lm Mi Trầm là hai nhạc sĩ thánh nhạc nổi tiếng nên tiếng nói của các 
ngài có ảnh hưởng rất lớn.
Quyển “Thánh vịnh Đáp ca” của Lm Kim Long ra mắt tại Quận Cam (California) năm 
1995 đã rất được hoan nghênh, có lẽ vì giáo dân đang cần những bài hát TVĐC nhưng 
có lẽ một phần cũng là do uy tín của chính tác giả nữa. Tuy nhiên vấn đề là:
Danh xưng “Thánh vịnh Đáp ca” là tên gọi những bài Thánh kinh thứ 2 nơi phần phụng 
vụ Lời Chúa trong Thánh lễ. Những bài đó lấy từ Sách Bài đọc do Hội đồng Giám mục 
chuẩn nhận và Tòa Thánh châu phê. Còn những bài trong quyển sách hát mà Lm Kim 
Long gọi là “Thánh vịnh Đáp ca” thì không phải là những bài đó mà chỉ là những ca khúc 
được sáng tác dựa theo một số ý trong những bài đó và chỉ được 1 vị Giám mục kiểm 
duyệt thôi .Bởi vậy, nếu gọi những ca khúc này là TVĐC thì không chính xác, nếu không 
muốn nói là mạo danh. 
Quyển “Thánh vịnh Đáp ca” của Cha Kim Long đã được tái bản tại Việt nam vào năm 
2005, do Đc Trần Đình Tứ cho Imprimatur. Sau đó, ta thấy xuất hiện rất nhiều ca khúc 
tương tự khác, cũng được tác gỉả đặt tên là TVĐC. Một số được in thành sách như:
1. Ở trong nước:

•  “Thánh Vịnh-Đáp Ca  Tung hô Tin Mừng” của Xuân Thu (2006) do Đc Vũ Duy 
Thống cho Imprimatur; 

•   “ Đáp Ca & Alleluia” của Lm Mi Trầm (2007) do Đc Nguyễn Văn Hòa cho 
Imprimatur; 

•  “ Thánh vịnh Đáp ca  Alleluia” của Lm Thái Nguyên (2008) do Đc Tri Bửu Thiên 
cho Imprimatur.

 Có thể còn những cuốn khác mà chúng tôi chưa được biết.
2. Ở Hoa kỳ:

•  “Con nâng tâm hồn lên tới Chúa” của Vũ Thành An, không thấy ghi Imprimatur. 
•     Ngoài ra còn nhiều ca khúc cũng mệnh danh là TVĐC trên các mạng lưới 

Internet, như catruong.com, simonhoadalat.com, dunglac.org, thanhcavietnam.
net, v.v. 

Ngày 3-2-2010, trong thư gửi cho Đc Chủ tịch UBTN, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã 
nhắc lại nội dung thư của Bộ ngay từ năm 1994 là : về Bộ Lễ Kyrie và TVĐC : “có thể 
soạn các âm điệu cho các bản văn này nhưng không được sửa các bản văn”.
Tức là phải giữ nguyên vẹn bản văn TVĐC trong Sách Bài Đọc. (Xin xem Phụ Lục 1, cuối bài)

Dẫu vậy, không phải ai cũng có cuốn Sách Bài đọc trong tay, nên khi thấy quyển nào 
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mang tên là TVĐC thì lầm tưởng đó chính là những bài TVĐC sau Bài đọc 1 và đem ra 
sử dụng ngay. Nhất là khi thấy tác giả lại là nhạc sĩ đã nổi tiếng!
Nói cách khác, đã nhiều tháng sau khi có bức thư của Bộ Phụng Tự ngày 3-2-2010 cho 
đến nay, những bài trong các cuốn sách trên và trên các mạng luới vẫn được sử dụng.
Tức là không phải chỉ dùng 1 bản văn chung, nhưng mạnh ai thì nấy dùng bài của mình, 
không ai giống ai. Cho nên Bộ Phụng tự đã nói đúng: 

“Nếu mỗi âm điệu đều đòi hỏi phải sửa đổi đôi chút bản văn, cho dù là 
những lời rất đơn giản, thì tình trạng của các bản văn phụng vụ chính thức 
này cuối cùng sẽ ra sao? Bản văn phụng vụ chắc chắn sẽ lộn xộn.” (Xin xem 
Phụ Lục 1, cuối bài)

Và trên forum Calendi.com từ ngày 16 đến 23 tháng 10 vừa qua, một số bạn trẻ đã trao 
đổi ý kiến về việc sử dụng những TVĐC của Cha Kim Long và của cả Vũ Thành An nữa. 
Cha Kim Long là nhạc sĩ rất nổi tiếng về thánh nhạc, còn Vũ Thành An chỉ nổi tiếng về 
những bản tình ca “Bài Không Tên” bất hủ, nhưng chưa phải là nhạc sĩ thánh nhạc có 
uy tín. (Xin xem Phụ Lục 3, cuối bài)

V. Ý kiến của UBTN
Trong nhiều năm qua, ta vẫn thấy có 2 ý kiến trái ngược nhau nơi UBTN liên quan đến 
TVĐC. Một đàng thì Đc Chủ tịch luôn khẳng định là phải giữ nguyên vẹn bản văn TVĐC, 
không được thay đổi; một đàng thì Lm Phó Chủ tịch và Lm Chủ nhiệm Câu lạc bộ sáng 
tác Thánh ca lại cho rằng có thể thay đổi bản văn để làm thành ca khúc, trong đó tất cả 
các câu Xướng đều được sửa đổi để hát theo cùng một điệu nhạc. Những cuốn Hương 
Trầm, nội san của UBTN, cho đến nay đã chứng minh điều đó.
Kết quả là:

•  Chủ trương tôn trọng sự nguyên vẹn của bản vă n TVĐC là chủ trương đúng, 
nhưng đã không được UBTN quan tâm.

•  Còn chủ trương thích nghi, thay đổi bản văn để làm ca khúc là chủ trương sai 
lầm, nhưng cho đến nay xem ra đang thắng thế.

Và càng ngày càng thấy xuất hiện nhiều bài mang tên TVĐC, nhưng chỉ là những ca 
khúc mang một số ý nào đó của bài TV thôi, chứ không phải là TVĐC đích thực. 
UBTN vẫn không có ý kiến gì; mãi cho đến 6 tháng sau khi nhận được thư của Bộ, UBTN 
mới làm đề nghị gửi lên HĐGM và đã được chấp nhận, xin trích như sau: 

“ .. b.  Tạm thời sử dụng những Thánh vịnh Đáp ca đã được phép trước đây cho 
đến khi có những Thánh vịnh Đáp ca đúng tiêu chuẩn.

c.  Để sáng tác cung nhạc cho Thánh vịnh Đáp ca, xin các nhạc sĩ chờ đợi 
bản dịch Việt ngữ chính thức được phê chuẩn mới soạn nhạc và phải trung 
thành với bản văn, không được sửa. 

4. UBTN chưa thể cam kết vào một thời điểm nào có thể cung cấp tối thiểu những 
bản hát cần thiết cho nhu cầu Phụng vụ, vì một đàng còn phải chờ đợi UB 
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Phụng Tự hoàn tất bản dịch sách lễ Rôma và sách các bài đọc, đàng khác còn 
tùy nguồn hứng và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. ...”

        Ý kiến trên đây của UBTN khiến ta thắc mắc:
•  Thứ nhất: phải chăng từ trước đến nay, chúng ta chưa có những TVĐC đúng tiêu 

chuẩn?
•  Thứ hai: phải chăng trước đây chúng ta đã được phép sử dụng những TVĐC 

không đúng tiêu chuẩn? Ai đã cho phép làm như vậy?
•  Thứ ba: Trong buổi hội thảo UBTN lần thứ 18, ngày 05/9/2003, Đc P. Nguyễn Văn 

Hòa, lúc đó là Chủ tịch HĐGMVN đã phát biểu: “HĐGM sẽ xem xét các bản văn 
được chỉnh sửa. Trong khi chờ đợi, vẫn dùng bản cũ, cho đến khi công bố bản 
văn mới, đương nhiên chấm dứt bản văn cũ.” (Hát Lên Mừng Chúa số 90, trang 65). 
Thế mà UBTN lại có ý kiến khác hẳn.

Ta thấy rõ ràng là UBTN đã không đi thẳng vào vấn đề, bởi vì:
Khi nói đến TVĐC thì phải hiểu là bài TVĐC trong Sách Bài Đọc, đã được HĐGM chấp 
nhận và được Tòa Thánh châu phê. Bởi vậy, trước khi có Sách Bài Đọc mới thì chúng 
ta phải sử dụng Sách Bài Đọc năm 1971 là sách duy nhất đúng tiêu chuẩn Giáo Luật. 
Những bài TVĐC trong cuốn này là đúng tiêu chuẩn. 
Vậy tại sao UBTN lại nói: “cho đến khi có những Thánh vịnh Đáp ca đúng tiêu chuẩn”? 
Chẳng lẽ UBTN lại không biết đến cuốn sách này?
Xin thưa: Có lẽ chỉ có một câu trả lời thích hợp. Đó là UBTN không muốn làm mất lòng 
hai vị Lm trong Ủy ban, chủ trương thay đổi bản văn TVĐC để làm ca khúc. Theo thông 
lệ từ trước đến nay, như vừa nêu trên, UBTN chưa bao giờ có quyết định nào liên quan 
đến TVĐC trái ngược lại chủ trương của 2 vị. 
Và khi nói: “Tạm thời sử dụng những Thánh vịnh Đáp ca đã được phép trước đây… ” 
thì phải hiểu là (tạm thời sử dụng) các ca khúc của 2 vị này và của những nhạc sĩ khác, 
có sách xuất bản sau, đã được Imprimatur. Cụ thể là 4 nhạc sĩ chúng tôi được biết và 
nói ở trên, là: Lm Kim Long, Lm Mi Trầm, Lm Thái Nguyên và nhạc sĩ Xuân Thu. 
Thiết tưởng cũng nên nhắc lại là: những bài TVĐC trong Sách Bài Đọc là những bài đã 
được HĐGM và Toà Thánh chấp nhận. Còn những ca khúc của các nhạc sĩ trên, không 
giữ nguyên vẹn bản văn, lại chỉ được một vị Giám mục của giáo phận phê duyệt thôi, 
nên không thể gọi được là TVĐC. Khi nhận được Imprimatur thì chỉ có nghĩa là nội dung 
không có gì trái với giáo lý công giáo, chứ không có nghĩa là được phép dùng thay thế 
bản văn Thánh kinh trong phần phụng vụ Lời Chúa. Ta chỉ có thể dùng những ca khúc 
đó vào những thời điểm thích hợp như: lúc Nhập Lễ, Dâng Lễ, Hiệp Lễ, Kết Lễ, hay trong 
những sinh họat đạo đức khác. Nếu tác giả gọi những ca khúc đó, hay gọi cuốn sách 
gồm những ca khúc đó là TVĐC tức là đã lạm dụng danh xưng, và đã vô tình hay cố ý 
gây nên sự hiểu lầm.
Dầu sao chúng tôi cũng đề nghị những ai có điều kiện, xin cứ mở những cuốn tự nhận 
là TVĐC để tìm hiểu xem những bài mà UBTN đã xin HĐGM cho “Tạm thời sử dụng” có 
giá trị như thế nào? Phần chúng tôi, trong bài “Việc hát TVĐC tiếng Việt nam” (được gửi 
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đến các vị quan tâm và các vị có thẩm quyền, vào tháng 10 năm 2010) đã điểm qua 
một số bài trên sách hay trên mạng luới Internet và kết luận rằng những bài đó không 
đủ tiêu chuẩn của một bài TVĐC. Nay xin ghi lại lần nữa bản văn của bài mệnh danh là 
TVĐC Lễ Chúa TT Hiện xuống, của 4 nhạc sĩ đã được nói đến ở trên cùng với bài trong 
Sách Bài Đọc năm 1971 là nguồn cho bốn bài, để mọi người cùng so sánh và đánh giá. 

1.  Sách Bài Đọc năm 1971: Tv 103 (104):1ab và 24ac, 29bc-30, 31 và 34
1. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài quá ư vĩ đại! 
Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài!
Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.

2. Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay,
Và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. 
Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành, 
và Ngài canh tân bộ mặt  trái đất.

3. Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, 
Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa.
Ước chi tiếng nói của tôi làm cho Chúa được vui, 
phần tôi, tôi sẽ hân hoan trong Chúa.

 Đáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, 
Và xin canh tân bộ mặt trái đất.

2.  Lm. Kim Long  ( Thánh vịnh đáp ca  - tr.112-113)
1. Hồn tôi hỡi, chúc tụng Chúa đi, Lạy Thiên Chúa, đấng con thờ kính, ngài quá ư vĩ 

đại, quá nhiều việc đều do tay Chúa làm, địa cầu đầy dẫy những vật Chúa tạo ra.
2. Vừa khi Chúa rút lại khí thiêng, là thân chúng trở lui bụi cát vì tắt hơi thở rồi . 

Muốn tạo lại, Ngài ban sinh khí vào. Bởi ngài đổi mới bộ mặt của trần gian. 
3. Nguyện muôn kiếp Chúa hằng hiển vinh. Và mong ước những công trình Chúa 

làm, chúa mãi vui mừng. Tiếng lòng này cầu mong vui ý Ngài. Bởi Ngài là chính 
hoan lạc của đời tôi. 

 ĐK: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

3.  Lm. Mi Trầm  (Đáp ca & Alleluia  - Năm A - tr.43)
1. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa trời, người là thượng đế quá ư vĩ đại. Thực nhiều 

thay công cuộc của Chúa, địa cầu đầy dẫy thụ tạo của Chúa.
2. Người gom hơi các thụ tạo tắt thở và trở về nơi chốn xưa cát bụi. Khi người ban 

hơi thở sự sống, nầy Người đổi mới bộ mặt trái đất.
ĐK: Lạy Chúa, xin sai thánh thần Chúa đến và canh tân, canh tân bộ mặt trái đất.
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4.  Lm. Thái Nguyên (Thánh vịnh đáp ca – Alleluia  - tr.41)
1.   Hồn con xin chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa con tôn thờ, Ngài luôn lớn lao vô 

bờ, quá nhiều việc tay Chúa làm, Ngài đã tác tạo dường bao.
2. Kì công của Chúa tuyệt mỹ, thật phong phú trên địa cầu, tình yêu Chúa đã tác 

tạo biển rộng đồi cao núi sâu, vạn vật muôn loài đẹp tươi.
3. Kìa muôn thú ngước nhìn Chúa, đợi trông Chúa thương đoái nhìn, dọn cho bữa 

ăn mặc tình, vui vầy cuộc sống tốt xinh, ngày ngày an bình hỉ hoan.
4. Vừa khi Chúa rút thần khí, là thân chúng ra tro bụi, còn đâu xác thân dập vùi, 

Chúa là niềm vui cõi đời. Ngài làm mới lại trần gian.
ĐK: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

5.  Xuân Thu    (Thánh vịnh đáp ca –Tung hô Tin Mừng   -tr. 106-107)   
 1.  Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, Chúa là Thiên Chúa muôn trùng cao cả. Công 

trình của Chúa kỳ diệu thay, muôn loài do Chúa tạo dựng nên.
2.   Ngài lấy sinh khí lại là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Ngài gởi sinh khí là 

chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt địa cầu.
3.   Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm vững bền, công trình Chúa, làm Chúa được 

hân hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho người vui thỏa, đối với tôi niềm vui là 
chính Chúa .

  ĐK: Lạy Chúa, xin gởi thánh thần tới, và Ngài mau đổi mới ,đổi mới mặt địa cầu, đổi 
mới mặt địa cầu.

Tất cả những bài của các nhạc sĩ trên đều có Imprimatur, mà không bài nào giống bài 
nào đã đành mà xem ra không tôn trọng bản văn trong Sách Bài Đọc và ít nhiều cả nội 
dung nữa. Ta thấy đúng là có sự lộn xộn như thư của Bộ Phụng tự năm ngoái đã nói. 
Vậy mà UBTN lại muốn cho “tạm thời sử dụng”. Nhưng sử dụng bài của tác giả nào? 
hay là tất cả, gọi là trăm hoa đua nở cho vui vẻ cả làng? 
Sau khi nhận được sự nhắc nhở của UBPT trong thư năm 1994 và được nhắc lại trong 
thư ngày 3/2/2010, rằng không được phép sửa đổi bản văn, thì cho đến nay mới có 
quyết định của UBTN nêu trên. Ngoài ra 2 vị Lm trong UBTN chủ trương sửa đổi bản 
văn thì vẫn không thấy có ý kiến gì. Thiết tưởng đã là người thì ai cũng có sơ sót, lầm 
lỡ, nhưng điều quan trọng là có biết nhận rằng mình sơ sót, lầm lỡ hay không. Vì thế, 
chúng tôi trộm nghĩ, nếu các vị đã có những nhận định sai lầm, gây hậu quả không tốt 
cho phụng vụ nhiều năm qua, nay được Bộ nhắc nhở, thì quý vị cũng nên tìm cách cho 
mọi người biết để sửa lại và làm cho đúng quy luật của giáo hội về phụng vụ. Nếu các 
vị vì một lý do nào đó mà không tiện lên tiếng, thì xin UBTN tìm cách giải quyết theo 
lẽ phải, không nên nể vì, tránh né, sợ đụng chạm. Người xưa có câu: “Bạn với Plato, 
nhưng bạn với sụ thật hơn” (Amicus Plato, sed magis amica veritas). Ở đây là đang 
nhắm vào việc tôn vinh Chúa, chứ không phải là tôn vinh một cá nhân nào cả. Cần giải 
quyết một cách rõ ràng, dứt khoát.
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Rõ ràng, ví dụ nói rằng: Những bài được mỗi tác giả đặt tên là TVĐC, được vị Giám mục 
của một giáo phận nào đó cho Imprimatur thì không thể được đem vào thay thể bài 
TVĐC trong Thánh Lễ, mà chỉ được dùng vào những lúc khác …
Dứt khoát, ví dụ nói rằng: Cho đến khi có Sách Bài Đọc mới thì phải dùng những TVĐC 
trong Sách Bài Đọc cũ, năm 1971.
Còn nếu quyết định: “Tạm thời sử dụng những Thánh vịnh Đáp ca đã được phép trước 
đây” thì chỉ là một cách vá víu, không thỏa đáng. Việc phụng thờ tôn vinh Chúa không 
nên có sự thiếu cẩn trọng như vậy. Hay là nghĩ rằng: “Đã lỡ sai rồi, đã lỡ lộn xộn rồi. 
Thôi thì để sai thêm, lộn xộn thêm ít lâu nữa cũng chẳng sao ”?
Ủy ban còn cho biết thêm như sau: “UBTN chưa thể cam kết vào một thời điểm nào có 
thể cung cấp tối thiểu những bản hát cần thiết cho nhu cầu Phụng vụ,....”
Tức là chưa biết bao giờ mới chấm dứt việc mạnh ai thì người ấy cứ việc lấy 1 vài ý nào 
đó của Tv để sáng tác một ca khúc, khoác cho nó cái áo TVĐC rồi đem vào phần phụng 
vụ Lời Chúa, thay thế bài TVĐC đã được giáo hội quy định. Thiết tưởng đó là việc xúc 
phạm đến Thánh lễ, mà UBTN cần phải tìm cách giải quyết.

VI. Kết Luận và Đề nghị

Kết Luận:
1.  Bài TVĐC là bài Thánh kinh nơi phần phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ. Giáo hội 

không cho phép bất cứ ai loại bỏ hoặc thay đổi hay sửa chữa bản văn. Vì thế, 
nhận định của Cha Kim Long và Cha Mi trầm về bản văn TVĐC cần được xem 
xét lại.

2.  Trong nhiều năm qua, những sáng tác đặt cơ sở trên nhận định sai lầm đó đã gây 
ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đối với Thánh lễ.

Đề Nghị:
1.  Ủy ban Phụng tự, trong khi dịch TVĐC, ưu tiên là tôn trọng nội dung của nguyên 

tác tiếng la tinh, chứ không phải ưu tiên là để dệt nhạc, như mong muốn của Cha 
Kim Long là một thành viên trong Ủy ban.
Các câu Xướng của bài TVĐC thường gồm 3 hay 4 vế thơ. Có bài chỉ có 2 vế, 
hoặc 5, 6 vế. Những vế trong mỗi câu lại dài ngắn không đều. Vậy nếu ưu tiên 
dịch để làm nhạc theo ca khúc thì công việc chắc  chắn sẽ mất nhiều thời gian 
và khó lòng bảo đảm được chất lượng của bản dịch. 
Đồng thời sớm hoàn tất Sách Bài Đọc mới để có thể chấm dứt tình trạng “lộn 
xộn” lâu nay về bản văn TVĐC như Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích đã nhận định. 

2.  UBTN ra Thông cáo, phổ biến kịp thời và rộng rãi cho cả nước biết để sử dụng 
và tôn trọng bản văn TVĐC trong cuốn sách mới này. 

Trước khi ngừng bút, người viết xin có đôi lời trần tình:
Từ  nhiều năm qua, với sự hỗ trợ của chủ trương “thích nghi” do hai Lm nhạc sĩ trong 
UBTN khởi xướng, bản văn bài TVĐC càng ngày càng bị biến dạng đi vì mỗi người tha 
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hồ tự do thay đổi, cắt xén theo ý riêng. Mặc dầu đã có nhiều người trong hàng giáo sĩ 
hay giáo dân quan tâm và lên tiếng về việc tôn trọng bản văn và việc ngâm tụng TVĐC, 
và trong buổi họp UBTN ngày 19-2-1997, các hội thảo viên cũng đã nêu lên sự ưu tư về 
việc TVĐC “chưa được quan tâm đúng mức”. ( xin xem Hương Trầm 4). Riêng UBTN thì 
chưa thấy có hành động tích cực nào về việc này. Thậm chí Đc Phaolô Nguyễn Văn Hoà, 
lúc còn làm Chủ tịch UBTN, vẫn lên tiếng bảo vệ sự nguyên vẹn của bản văn TVĐC, cũng 
đành phải bó tay trước chủ trương ngược lại của hai vị Lm nhạc sĩ trong UB.
Phần chúng tôi, tuy chỉ (tựa như) là một kẻ hát rong ngoài cổng làng Thánh nhạc, cũng 
cảm thấy có bổn phận đối với việc chung, nên đã mạo muội góp ý bằng 3 bài viết liên 
quan đến đến TVĐC, trình lên UBTN và gửi đến các vị có thẩm quyền.
Mặt khác, chúng tôi cũng có một điều muốn thưa với UBTN, (xin mượn kiểu nói của nhà 
thơ Lê Đình Bảng trong Hương Trầm 6): vừa là “điều ước” vừa là đề nghị, rằng: mỗi khi nhận 
được bài góp ý, ước gì UB cho biết nhận xét vắn tắt, dù chỉ đôi lời. Nếu ý kiến bài đó tốt 
thì UB cho biết bài đó có ích gì cho việc chung: và nếu bài góp ý đó không tốt thì UB cũng 
cho biết để người gửi bài và những người khác rút kinh nghiệm, giúp họ khỏi tốn công vô 
ích, lại đỡ làm phiền UBTN, vốn đã bị giới hạn về nhân sự và thời giờ. Người xưa có câu: 
“Thư nào cũng đáng trả lời” (Toute lettre mérite réponse), huống chi là thư được gửi do 
thiện chí tức là nhắm mục đích xây dựng!

Riêng chúng tôi, mặc dầu đã nhận được những ý kiến đồng thuận từ các giáo sĩ và giáo 
dân, nhưng vì chưa thấy có giải pháp hữu hiệu từ UBTN và các vị có thẩm quyền, nên 
chúng tôi xin viết tiếp bài này để gửi đến cộng đồng dân Chúa và trước hết là gửi dến:  Đc 
Chủ tịch HĐGM VN, Đc Chủ tịch UB Phụng tự, Đc CT UBTN, các vị Ủy viên trong UBTN 
và các vị thường quan tâm đến TVĐC.

Sau cùng, nếu lỡ vì trung ngôn (nghịch nhĩ) mà có điểm nào sơ sót thì xin mọi người niệm 
tình tha thứ và chỉ dẫn cho. Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những góp ý xây dựng với 
lòng biết ơn.
Người viết không hề chờ đợi một lợi ích cá nhân nào mà chỉ cầu mong cho Danh Cha cả 
sáng thôi, như ta thường nghe nói: Ad Majorem Dei Gloriam. 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho tất cả mọi người chúng ta.

Santa Ana, ngày 11-01-2011
Khổng vĩnh Thành
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Phụ Lục

Phụ lục 1:                  

Thư trả lời của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích về Bộ lễ Kyrie và Thánh Vịnh Đáp Ca

Kính gửi:
Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa,
Giám mục Nha Trang,
Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Toàn quốc
22 Trần Phú – Nha Trang – Việt Nam
Prot. N. 643/09/L

Vatican, ngày 3/2/2010

Thưa Ngài,
Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích rất sẵn lòng được trả lời thư của Ngài về việc soạn các 
âm điệu cho các bản văn phụng vụ tiếng Việt, đặc biệt, cho bộ lễ Kyrie và cho các 
Thánh vịnh Đáp ca như sau:

1. Trong thư chúng tôi gửi Ngài vào năm 1994 cũng về vấn đề này, chúng tôi đã không 
nói tới bộ lễ Kyrie và các Thánh vịnh Đáp ca, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng đây 
cũng là những bản văn phụng vụ của Ordo Missae và của việc cử hành Lời Chúa. 
Do đó, chuẩn mực được áp dụng cho các bản văn phụng vụ khác cũng có giá trị 
cho các bản văn thuộc hai trường hợp này, nghĩa là, “có thể soạn các âm điệu cho 
các bản văn này nhưng không được sửa các bản văn”.

2. Về bản văn của các Thánh vịnh Đáp ca bằng tiếng Việt, Ngài có trình bày những khó 
khăn trong việc soạn các âm điệu vì tiếng Việt có tới sáu dấu, bởi vậy việc cho các 
dấu của ngôn ngữ hòa hợp với các nốt nhạc qủa rất khó. Bộ hiểu nỗi khó khăn này, 
nhưng đồng thời, Bộ cũng tin tưởng rằng Ủy ban Thánh Nhạc thuộc Hội đồng Giám 
mục sẽ tìm ra những giải đáp thỏa đáng để có được những âm điệu hay và xứng 
hợp cho các bản văn này (xin xem Huấn dụ De Liturgia Romana et Inculturatione 
[Về Phụng vụ Roma và việc Hội nhập văn hóa], 25 /01/ 2004, số 40).
Nếu mỗi âm điệu đều đòi hỏi phải sửa đổi đôi chút bản văn, cho dù là những lời rất 
đơn giản, thì tình trạng của các bản văn phụng vụ chính thức này cuối cùng sẽ ra 
sao? Bản văn phụng vụ chắc chắn sẽ lộn xộn. Các nhạc sĩ công giáo Việt Nam khi 
được các Đức Giám mục yêu cầu sáng tác các âm điệu cho các bản văn phụng 
vụ, thì cũng được yêu cầu chấp nhận hy sinh cần thiết trong việc soạn các âm điệu 
theo các chuẩn mực của Giáo Hội liên quan đến vấn đề. 
Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể cứu xét các chỉ dẫn trong Institutio Generalis Mis-
salis Romani, số 61, và trong các Praenotanda của Ordo Lectionum Missae, số 89.
Các số nêu trên của các văn kiện này viết: “để cộng đoàn có thể đáp lại Thánh vịnh 
một cách dễ dàng hơn, chúng ta đã tập hợp một số bản văn được chọn của các 
Thánh vịnh và của các điệp khúc cho các mùa phụng vụ khác nhau trong năm hay 
cho các bậc lễ kính Thánh khác nhau. Mỗi khi cần hát thánh vịnh, chúng ta có thể 
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sử dụng các tập hợp này thay cho bản văn tương ứng với bài đọc”. Hội đồng Giám 
mục cũng có thể áp dụng lời khuyên này và tìm ra những bản văn được chọn của 
các Thánh vịnh và điệp khúc để hát thay cho các bản văn được đề nghị trong Sách 
Bài đọc (xem Ordo LectionumMissae, các số 173-174).

3. Về phần các bài ca nhập lễ, dâng lễ và hiệp lễ, chúng ta sẽ theo các chỉ dẫn trong 
Institutio Generalis Missalis Romani, các số 48, 74 và 87.
Các chỉ dẫn này cho biết, ngoài một số chuyện khác, rằng chúng ta có thể hát một 
bài ca thích ứng với phần lễ, với ngày lễ hay với mùa phụng vụ mà bản văn đã được 
Hội đồng Giám mục phê chuẩn. Do đó, Hội đồng Giám mục có thể phê chuẩn các 
bản văn của các bài ca được hát khi nhập lễ, dâng lễ và hiệp lễ, nếu trước đó chưa 
phê chuẩn.

Tôi xin nhân dịp này bày tỏ với Ngài lòng quý mến và sự tận tình của tôi trong Đức Kitô, 
Chúa chúng ta.

( † J. Augustine Di Noia, OP) Tổng giám mục Thư ký
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Phụ lục 2: 
Trích forum  Calendi.com:  http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=3840 
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Phụ lục 3: 
Trích forum  Calendi.com từ ngày 16 đến 23 tháng 10 năm 2010
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I.  Vị trí Thánh vịnh Đáp ca nơi bàn tiệc Lời Chúa

  A.  Đôi lời về danh xưng 
Nhiều người Việt nam chúng ta quen gọi Thánh vịnh Đáp ca - TVĐC. một cách đơn giản là Đáp 
ca. Ngày nay, vì đã  quen với cách gọi tắt như vậy nên thường ai cũng hiểu, nhưng thực ra không 
được chính xác, vì “đáp ca” có nghĩa là câu đáp, câu điệp ca, câu điệp khúc. Còn TVĐC là bài 
Thánh vịnh có câu điệp khúc. Trong Thánh lễ, bài TVĐC là một bài Kinh thánh chứ không phải là 
một bài đáp ca nào đó. 

Quyển Nội san Hương Trầm số 6 ghi lại Biên bản các Buổi Hội thảo của Ủy ban Thánh nhạc năm 
1999, mỗi khi nhắc đến TVĐC đều ghi rõ là Thánh vịnh Đáp ca, như ở trang 92,93,94,95. Nhưng 
có khi Lm. Nguyễn Phú đã phải nhắc: “Bài Thánh vịnh đáp ca chứ không phải là Đáp ca không.” 
(Sách đã dẫn –sđd- trang 57). 

Các sách của Giáo hội luôn gọi bài TVĐC một cách đầy đủ: Psalmus responsorius. Ví dụ như: 
Quy chế tổng quát sách lễ Rôma, (số 57, số 61), Huấn thị “Về Âm nhạc trong Phụng vụ” Musicam 
Sacram, (số 33). Quyển Graduale Simplex cũng ghi như vậy: Psalmus responsorius ( số nhiều: Psalmi 

responsorii – trang 490), và dùng từ Responsum (số nhiều: responsa- trang 493) để gọi câu Đáp ca. 

Vậy danh xưng chính thức của TVĐC là Thánh vịnh đáp ca chứ không phải là Đáp ca.

Người nước ngoài cũng gọi TVĐC như những bản tiếng latinh vừa kể trên, ví dụ: Psaume 
responsorial (Pháp), Responsorial psalm (Anh), Salmo responsorial (Tây ban nha).

Trong trường hợp cụ thể, nếu muốn ngắn gọn một chút thì ta có thể bỏ bớt chữ đáp ca, và thay 
vào bằng số thứ tự của Thánh vịnh, như: Thánh vịnh 1, Thánh vịnh 2, Thánh vịnh 3,  vân vân. 

Ví dụ TVĐC Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đã được một số tác giả, ghi như sau:

Tên TVĐC Trước câu Đáp/Điệp Khúc Tác giả

Thánh Vịnh 103 Đ1, Đ2, Đ3, Đ4. Lm Kim Long

TV 103 ĐK Lm Thái Nguyên

TV 103 Đáp ca Vũ Thành An

Psaume 103 R Prions en Eglise - tiếng Pháp

Salmo 103 Respuesta Flor y Canto - tiếng Tây ban nha

Tóm lại, ta nên gọi bài TVĐC một cách đầy đủ là Thánh vịnh Đáp ca, và không nên gọi tắt là 
Đáp ca. Chỉ nên dùng chữ Đáp ca, hoặc Đáp, Điệp khúc, cho Câu đáp của bài TVĐC thôi. 

Mặt khác, khi nói TVĐC thì đương nhiên hiểu là các bản trong “SÁCH BÀI ĐỌC” được HĐGM 
mỗi nước duyệt y và Toà Thánh châu phê. 

Còn những bài chỉ lấy đại ý TVĐC, soạn thành ca khúc mà gọi là TVĐC thì không đúng danh 

Việc Hát

tiếng Việt Nam
Khổng Vĩnh Thành

Thánh Vịnh Đáp Ca
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xưng, và rất dễ gây hiểu lầm. Cùng lắm thì chỉ có thể gọi là ca khúc TVĐC thôi.

Không phải là chúng tôi muốn “vẽ rắn thêm chân”, nhưng thiết tưởng cần phải xác định vấn đề 
một cách rõ ràng trước khi bàn bạc, nhất là trong lãnh vực thánh nhạc, thánh ca. Chẳng hạn 
cuốn sách “From Sacred Song to Ritual Music”, 115 trang, của Lm. Jan Michael Joncas  và bài 
viết khá dài của Lm. P. Kiều Công Tùng “Từ thánh nhạc đến nhạc Phụng vụ,” đăng  trên mạng 
hdgmvn.org, ngoài mục đích “xác định lại chức năng, phạm vi và mục đích của từng lãnh vực 
liên quan đến thánh nhạc”, cũng còn muốn để mọi người “gọi tên cho chính xác” Bởi vì “ Gọi tên 
chính xác một chủ thể sẽ đưa đến những đáp ứng tích cực trong các hoạt động liên quan đến chủ 
thể đó.” (Xin xem bài đã dẫn – Xx Bđd).   

Vậy nội dung bài viết này là bàn về Thánh vịnh Đáp ca, không phải là về Đáp ca. 

  B. Những chữ viết tắt:

Bđd Bài đã dẫn Đc Đức Cha

Gm Giám mục HĐGM Hội đồng Giám mục

HK Hoa kỳ HLMC Hát Lên Mừng Chúa

Lm Linh mục Ns Nhạc sĩ

QCTQSLRM Quy chế tổng quát Sách Lễ Rôma TC Thông cáo

TN Thánh nhạc TV Thánh vịnh

TVĐC Thánh vịnh đáp ca UBTN Ủy ban Thánh nhạc

VN Việt nam Xx  Xin xem

C. TVĐC nơi bàn tiệc Lời Chúa
Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rô-ma (QCTQSLRM) số 28 viết:

“�Có�thể�nói�Thánh�Lễ�gồm�hai�phần:�phụng�vụ�Lời�Chúa�và�phụng�vụ�Thánh�Thể;�cả�hai�phần�
liên�kết�chặt�chẽ�với�nhau�đến�nỗi�làm�nên�một�hành�vi�phụng�tự�duy�nhất.��[40]�Quả�thật�
trong�Thánh�Lễ�có�dọn�sẵn�bàn�tiệc�Lời�Chúa�và�Mình�Thánh�Chúa,�để�các�tín�hữu�được�
giáo�huấn�và�bổ�dưỡng.” 

Và số 61 nói rõ như sau:

“�Sau�bài�đọc�thứ�nhất�là�Thánh�vịnh�đáp�ca;�bài�ca�này�là�thành�phần�trọn�vẹn�của�phụng�
vụ�Lời�Chúa,�và�có�tầm�quan�trọng�lớn�về�phụng�vụ�và�mục�vụ,�vì�giúp�ích�cho�việc�suy�
gẫm�Lời�Chúa.”

“�Tín�hữu�dùng�chính�Lời�Chúa�dạy�để�đáp�lại�lời�Chúa�trong�Bài�đọc�1.” (cf Hát Lên Mừng Chúa, số 4 

Xuân Thảo, Những câu hỏi).

“�Thánh�vịnh�đáp�ca�giúp�cộng�đoàn�sau�khi�nghe�Lời�Chúa,�biết�dâng�lên�Thiên�Chúa�tâm�tình�
của�mình.” (cf catruong.com, Nhạc sĩ Nguyễn Duy: Thánh Nhạc, Chương 2) 

“�Tv�đáp�ca�có�liên�hệ�chặt�chẽ�với�Bài�đọc�1�trước�đó�và�phải�là�một�bài�Tv�hoặc�thánh�ca�lấy�từ�
Thánh�kinh,�chứ�không�phải�bài�ca�có�tính�cách�trang�trí,�lấy�lời�của�một�người�phàm�nào,�dù�hay�
đến�mấy.” (Lm Trần Phúc Nhân -  Hát Lên Mừng Chúa, số 3, 4, 1997)

“�TVĐC�thường�được�coi��như�là�một�thứ�nhạc�chuyển�tiếp�giữa�các�bài�đọc;�đó�là�sự�hiểu�lầm.�



Cùng Nhau Cầu Nguyện 103

Thực�ra,�Thánh�vịnh�này�là�“bài�đọc�thứ�hai”;�đó�là�sự�công�bố�Thánh�kinh,�theo�sự�đòi�hỏi�của�
chính�việc�đó.�Bởi�vậy�QCTQSLRM�đã�khuyến�cáo�là�Thánh�vịnh�này�phải�được�công�bố�tại�giảng�
đài,�trao�cho�việc�đó�vẻ�uy�nghi�xứng�đáng�với�Lời�Chúa.”(David Haas: Music & The Mass –A practical Guide 

for Ministry of Music, trang 42. –KVT dịch.)

Đức Cha P.Nguyễn văn Hòa, trong bài “Hát Thánh vịnh”, (thuyết trình tại toà Tổng Giám mục Tp HCM năm 

1991) nói rằng:

“�Xét�về�phương�diện�âm�nhạc�thì�thánh�vịnh�đáp�ca�là�hình�thức�hát�thánh�vịnh�trong�đó�cộng�
đoàn�hát�điệp�khúc�đáp�lại�câu�thánh�vịnh�do�ca�viên�hát.�Nhưng�xét�theo�ý�nghĩa�phụng�vụ�
thì�tập�thể�thánh�vịnh�và�điệp�khúc�này�lại�là�lời�cộng�đoàn�đáp�trả�lời�Chúa�mà�họ�vừa�nghe�
trong�bài�đọc.�Thiết�tưởng�khía�cạnh�này�quan�trọng�hơn” 

Đức Cha P. Nguyễn văn Bình, trong Thông cáo 58/88, ký ngày 29/9/1988 tại Tp HCM đã viết 
về TVĐC như sau:

 a) �Ý�nghĩa�:�là�thành�phần�bổ�túc�phụng�vụ�Lời�Chúa,�là�lời�đáp�ứng�ý�tưởng�trong�bài�đọc,�
đúng�hơn�là�một�bài�suy�niệm�và�đối�đáp.”

 b) Đặc�tính�:�thuộc�thành�phần�những�bài�ca�nghi�thức

Như vậy, TVĐC là một bộ phận không thể thiếu của phần Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ. 
QCTQSLRM, bản tiếng latinh, dùng từ “pars integralis”. Linh mục Ph.X. Nguyễn chí Cẩn, trong 
QCTQSLRM (2000) dịch là “thành phần trọn vẹn”, thiết tưởng không được rõ cho bằng kiểu nói 
“không thể thiếu”. Bản dịch tiếng Pháp năm 2004 là “partie intégrante” và bản của HĐGM Hoa 
kỳ năm 2003, là “integral part” đều cùng có nghĩa là “không thể thiếu”, tức là bắt buộc phải có, 
không có không được. Nói cách khác, bất cứ Thánh Lễ nào cũng phải có bài TVĐC thì việc phụng 
vụ Lời Chúa mới được hoàn chỉnh. Mặt khác, phụng vụ Lời Chúa còn có mục đích giáo huấn, nếu 
thiếu bài TVĐC thì mục đích đó sẽ không đạt được như Giáo hội mong muốn.

Chính vì mục đích giáo huấn nên Chính thống giáo mới gọi phần phụng vụ Lời Chúa là phụng vụ 
của các dự tòng (liturgie des catéchumènes), còn gọi phần phụng vụ Thánh Thể là phụng vụ của 
các tín hữu (liturgie des fidèles).

Có lẽ vì không hiểu rõ, nên đôi khi người ta đã bỏ bài TVĐC để hát một ca khúc nào đó. Xin kể 
vài trường hợp điển hình:

 1-  Tại Quận Cam  (tiểu bang California, Hoa kỳ), trong một Thánh lễ Việt nam vào chiều 
ngày Thứ Năm cuối tháng 11, sau Bài đọc 1, thừa tác viên chưa kịp xướng TVĐC, thì vị 
chủ tế đã nhắc cộng đoàn lấy sách Thánh ca để hát bài “Xin dâng lời cảm tạ hồng ân 
Thiên Chúa bao la”.

Ngài làm thế, có lẽ vì hôm đó cũng là ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) của người 
Hoa kỳ chăng ?

2-  Cũng tại Quận Cam này, cách đây 5 năm, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập cộng  
doàn, nhà thờ đã hát bài “Con vẫn trông cậy Chúa” thay vì hát TVĐC !

3-  Dịp Đại hội Giới Trẻ Thế giới tại Australia,  trong Thánh lễ Tạ ơn của giới trẻ VN đến từ 
khắp các nước, ngày 12-7-2008 ở Melbourne, do 2 vị Giám mục Việt nam (nếu chúng 
tôi nhớ không lầm) chủ tế với khoảng 40 linh mục VN, trong đó có cả Lm. nhạc sĩ nổi 
tiếng Văn Chi, bài TVĐC đã bị loại bỏ, và thay vào đó là ca khúc “Người gieo giống ra đi 
gieo lúa trên ruộng mình“ ! 
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Những việc thay đổi dễ dãi, tùy tiện như vậy, không những phạm sai lầm nghiêm trọng vì không 
đúng phụng vu, mà còn gây thiệt hại cho cộng đồng tham dự Thánh lễ, đã phải nghe một ca khúc 
nặng về cảm quan hơn là tinh thần, thay vì được suy gẫm và đáp lại Lời Chúa.

Tóm lại, bài TVĐC cũng có một vị trí tương đương với các bài Thánh kinh khác nơi Bàn tiệc Lời 
Chúa. Và chúng ta cũng phải tôn trọng bài TVĐC như các bài kia, nghĩa là: phải giữ nguyên văn 
bản mà Giáo hội đã quy định và cử hành một cách trang nghiêm như những bài kia.

II. Việc Thực Hiện Thánh vịnh Đáp ca

 1. Hướng dẫn của Giáo hội về TVĐC
QCTQSLRM, trong mục 61, đã chỉ dẫn việc hát TVĐC như dưới đây:

“�Thánh�vịnh�đáp�ca�nên�được�hát,�ít�là�phần�đáp�của�giáo�dân.�Do�đó,�người�hát�thánh�vịnh�hát�tại�
giảng�đài,�hay�tại�một�nơi�thuận�tiện,�đang�khi�toàn�thể�cộng�đoàn�ngồi�nghe�và�thường�thường�
lại�còn�tham�dự�bằng�những�câu�đáp,�trừ�khi�thánh�vịnh�được�hát�liên�tục,�không�có�câu�đáp.”

Thông cáo 58/88 của ĐC P. Nguyễn văn Bình trên đây, nói chi tiết hơn:

•  Người�hát�thánh�vịnh�đáp�ca�có�thể�hát�tại�giảng�đài.�(Đây�là�bài�ca�duy�nhất�được�hát�trên�giảng�đài�
cùng�với�bài�:�Praeconium�pascale�hát�trong�đêm�Vọng�Phục�sinh). 

•�Cộng�đoàn�cần�nghe�để�suy�niệm�và�hiệp�thông�bằng�câu�đối�đáp.�

•��Tốt�nhất�là�có�một�câu�đáp�CHUNG,�vắn�gọn�cho�cộng�đoàn�cùng�hát.�Người�xướng�thì�
đọc,�hay�ngâm�thật�rõ�bản�văn�thánh�vịnh�để�cộng�đoàn�suy�niệm.�Điều�này�có�một�lợi�
điểm�nữa�là�thêm�yếu�tố�“thơ”�vào�trong�thánh�lễ�(cùng�với�nhạc)�vì�hình�thức�của�thánh�
vịnh�là�thi�ca.�

•��Do�đòi�hỏi�suy�niệm�và�đối�đáp,�nên�cần�hát�đáp�ca�một�cách�đơn�sơ�giản�dị,�không�nên�
hát�quá�nhiều�bè�cầu�kỳ,�và�phối�khí�thật�tưng�bừng�náo�nhiệt. 

Trong buổi họp UBTN ngày 19-8-1999, Đức Cha P. Nguyễn Văn Hòa, lúc đó là Chủ tịch UBTN VN,  
đã nói rằng: phải hát “Thánh�vịnh�đáp�ca:�như�trong�sách�các�bài�đọc;�còn�không�thì�hát�Thánh�
vịnh�và�câu�đáp�ca�chung�cho�mùa�hay�cho�từng�đẳng�các�thánh.

•  Nếu�không�hát�thì�đọc�theo�cung�giọng�chứ�không�được�thay�thế�bằng�một�bài�ca�khác,�
ngay�cả�bài�ca�chỉ�theo�ý�thánh�vịnh.

• Lý�do:�vì Thánh vịnh đáp ca là thành phần trọn vẹn của Phụng vụ Lời Chúa.”
(Xx. Hương Trầm số 6, trang 95)

Bản tin của HĐGM VN về buổi hội thảo TN toàn quốc lần thứ 24, ngày 21-4-2009 có đăng như 
sau: Đức cha Chủ tịch lưu ý các nhạc sĩ dệt nhạc cho Đáp ca: “Nhạc cho Đáp ca phải làm thế 
nào vừa như đọc, vừa như hát. Hát như đọc, đọc như hát. Nhờ đó mới có thể suy gẫm Lời Chúa 
trong Thánh vịnh – Đáp ca. Suy gẫm nhờ vẻ đẹp của âm thanh”. Ngài cũng thường nhắc nhở : 
về TVĐC, phải Hát như Đọc; Đọc như Hát.

  2. Việc Thực Hiện TVĐC trong các nhà thờ:
A.  Trong Thánh Lễ ngày thường: Cho đến nay, trong các Thánh lễ ngày thường, ở trong nước 

cũng như ở nước ngoài, TVĐC thường được thực hiện như sau:

•  Thừa tác viên lời Chúa đọc xong bài đọc 1, vẫn đứng trên giảng đài và đọc tiếp bài TVĐC 
theo bản văn chính thức. Thường mở đầu như sau: (Ví dụ TV 103): “Đáp ca: Lạy Chúa xin 
sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất”.
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•  Sau khi cộng đoàn đáp lại , thừa tác viên đọc các câu xưóng và cộng đoàn lặp lại Đáp Ca 
sau mổi câu Xướng.

TVĐC ở đây, cả câu Đáp và câu Xướng, hầu như luôn luôn được đọc theo cung “đọc kinh”  của 
các địa phận  Đông đàng Ngoài hoặc các địa phận Tây đàng Ngoài. (Xin xem. “KVT, TVĐC: hát, ngâm 

hay đọc” trên Hương Trầm số 11 hoặc trên các mạng lưới : cungnhaucaunguyen.com; dunglac.org ; simonhoadalat.com). 

B.  Trong Thánh Lễ Chủ nhật và Lễ Trọng: các nhà thờ ở trong và ngoài nước thường hát bài 
TVĐC đã được soạn thành ca khúc: Cộng đoàn hát Điệp khúc, còn một người khác được chọn 
– ta cứ tạm gọi là ca trưởng - một ca trưởng hát các phiên khúc.

Trước khi Thánh lễ bắt đầu, ca trưởng tiến lên một bục cao nơi cung thánh để tập cho cộng 
đoàn hát câu Đáp, thường lấy trong các cuốn TVĐC đã xuất bản, hoặc từ các mạng lưới, hoặc 
do một nhạc sĩ hay ca trưởng nào đó sáng tác. 

Rồi sau khi thừa tác viên Lời Chúa đọc xong bài đọc thứ nhất, người ca trưởng tiến lên giảng 
đài, hát Câu Điệp khúc cho cộng đoàn đáp lại; sau đó ca trưởng lần lượt hát các phiên khúc.

Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ như:

Tại giáo phận Đàlạt, có nơi vẫn hát TVĐC do Linh mục Nguyễn Mạnh Tuyên phổ nhạc trên bản 
văn chính thức năm 1971 (tất cả 150 TV), không sửa đổi gì.

Và tại Sàigòn, ai có dịp tham dự Thánh Lễ do Linh mục Đỗ Xuân Quế cử hành cũng thường 
được nghe ngài ngâm ngợi nguyên vẹn bản văn TVĐC theo cung giọng riêng.

Ở nước ngoài, chúng tôi chỉ mới được biết có một người đã phổ nhạc tất cả các TVĐC quanh 
năm, giữ nguyên vẹn bản văn do Nhóm Phiên Dịch các giờ Kinh Phụng vụ phổ biến. Đó là ca 
trưởng Đoàn Khôi ở Quận Cam, miền Nam Cali. Những bài đó cũng thường được chính tác giả 
hát trong nhà thờ vào ngày Chủ nhật.

3. Ta thấy gì trong cách cử hành TVĐC như trên?
A. Về Lời của TVĐC

a.  Việc dùng cung “Đọc kinh” để cử hành TVĐC trong Thánh Lễ vào những ngày trong tuần như 
trên, có ưu điểm là: 

 •   Giữ nguyên vẹn được bản văn phụng vụ mà Giáo hội đã phê chuẩn, tức là cộng đoàn  
được nghe, được suy gẫm những lời Kinh Thánh chứ không phải lời của ai khác.

 •   Cung “Đọc kinh” mà ta đã quen, thực ra khác hẳn cách đọc sách, đọc báo, hay đọc tin 
trên đài (radio) vì có nhạc tính cao hơn nhiều. Người ngoại quốc coi đó là cách tụng kinh, 
ngâm vịnh , là hát bình ca Việt nam (Vietnamese chanting  –Xx. Bđd).

  Cách thực hiện TVĐC với bản văn nguyên vẹn như vậy thật đáng hoan nghênh.

b.  Những “ca khúc TVĐC” , thiết tưởng còn có nhiều điểm cần phải xem lại, về lời cũng như về 
nhạc.

Trước hết, về lời , nếu thể hiện bài TVĐC theo lối ca khúc “thì về mặt hình thức, bản văn 
thánh vịnh rõ ràng là không còn nguyên vẹn; và về nội dung, cũng khó giữ được đúng ý 
thánh vịnh, thậm chí còn có thể đi ra xa, hay  làm sai lạc  cả ý nghĩa nữa.

Trong bài thuyết trình về “Hình thể Thánh vịnh Đáp ca,” ngày 24/7/1996, khi đề cập đến giải 
pháp này, Nhạc sĩ P. Kim nhận xét: “Đây là một việc xem ra còn khó khăn hơn việc “Đường 
luật” hóa một bài thơ tự do.” 
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Rồi diễn giả nói thêm: “Đọc�lại�thánh�vịnh,�chúng�ta�thấy�Lời�Chúa�đã�được�diễn�tả�bằng�
một�loại�hình�thề�văn�chương�riêng�biệt�với�những�câu�có�độ�dài�ngắn�và�ngữ�điệu�cao�thấp�
khác�nhau.�Thế�thì�việc�gò�bó�những�câu�văn�ấy�vào�mô�hình�của�một�ca�khúc�rõ�ràng�là�
một�việc�cực�kỳ�khó�khăn”. (Xx. KVT: Bài đã dẫn)

Ta thử lấy TVĐC Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống để làm ví du: 

Tv 103 (104):1ab và 24ac, 29bc-30, 31 và 34

1.�Linh�hồn�tôi�ơi,�hãy�chúc�tụng�Chúa,

Lạy�Chúa�là�Thiên�Chúa�của�tôi,�Ngài�quá�ư�vĩ�đại!�

Lạy�Chúa,�thực�nhiều�thay�công�cuộc�của�Ngài!

Địa�cầu�đầy�dẫy�loài�thụ�tạo�của�Ngài.

2.�Ngài�rút�hơi�thở�chúng�đi,�chúng�chết�ngay,

Và�chúng�trở�về�chỗ�tro�bụi�của�mình.�

Nếu�Ngài�gửi�hơi�thở�tới,�chúng�được�tạo�thành,�

Và�Ngài�canh�tân�bộ�mặt��trái�đất.

3.�Nguyện�vinh�quang�Chúa�còn�tới�muôn�đời,�

Nguyện�cho�Chúa�hân�hoan�vì�công�cuộc�của�Chúa.

Ước�chi�tiếng�nói�của�tôi�làm�cho�Chúa�được�vui,�

Phần�tôi,�tôi�sẽ�hân�hoan�trong�Chúa.

�Đáp:�Lạy�Chúa,�xin�sai�Thánh�Thần�Chúa�đến,�

Và�xin�canh�tân�bộ�mặt�trái�đất.

Đó là bản chính thức năm 1971. Nhưng thường chúng ta không thích đọc cho bằng hát, mà hát 
nguyên văn cả bài như trên thì xem ra khó nên các nhạc sĩ đã lấy ý bài TV để làm thành ca khúc 
cho dễ hát. 
Quyển Thánh vịnh Đáp ca của Lm. Kim Long, xuất bản năm 1995, là quyển đầu tiên thuộc loại 
này và đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Có lẽ vì thế nên 10 năm sau, sách đã được tái bản, 
“có hiệu đính và bổ túc.” Về sau có sách của Xuân Thu (2006), Lm. Mi Trầm (2007), Lm Thái 
Nguyên (2008). Ở HK, có quyển của Vũ Thành An, được đặt tên là “Con nâng tâm hồn lên tới 
Chúa”  (không thấy ghi Imprimatur). Còn có nhiều ca khúc TVĐC khác trên các loại báo về TN 
và trên các mạng lưới. 

Ta thử xem ca từ của bảy bài trong các TVĐC, trích từ 4 quyển ở  VN, 1 quyển ở HK và từ 2 
mạng lưới, được đánh số từ số 1đến số 7 như sau: 

1. Lm. Kim Long (Thánh vịnh đáp ca - tr.112-113)

1. Hồn tôi hỡi, chúc tụng Chúa đi, Lạy Thiên Chúa, đấng con thờ kính, ngài quá ư vĩ đại, 
quá nhiều việc đều do tay Chúa làm, địa cầu đầy dẫy những vật Chúa tạo ra.

2. Vừa khi Chúa rút lại khí thiêng, là thân chúng trở lui bụi cát vì tắt hơi thở rồ . Muốn tạo 
lại, Ngài ban sinh khí vào. Bởi ngài đổi mới bộ mặt của trần gian. 

3. Nguyện muôn kiếp Chúa hằng hiển vinh. Và mong ước những công trình Chúa làm , 
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chúa mãi vui mừng. Tiếng lòng này cầu mong vui ý Ngài. Bởi Ngài là chính hoan lạc 
của đời tôi. 

Đ. Xin sai Thánh Thần đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

2. Lm. Mi Trầm (Đáp ca & Alleluia  - Năm A - tr.43)

 ĐK: Lạy Chúa, xin sai thánh thần Chúa đến và canh tân, canh tân bộ mặt trái đất.

1. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa trời, người là thượng đế quá ư vĩ đại. Thực nhiều thay 
công cuộc của Chúa, địa cầu đầy dẫy thụ tạo của Chúa.

2. Người gom hơi các thụ tạo tắt thở và trở về nơi chốn xưa cát bụ. Khi người ban hơi thở 
sự sống, nầy Người đổi mới bộ mặt trái đất.

3. Lm. Thái Nguyên (Thánh vịnh đáp ca – Alleluia  - tr.41)

1. Hồn con xin chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa con tôn thờ, Ngài luôn lớn lao vô bờ, quá 
nhiều việc tay Chúa làm, Ngài đã tác tạo dường bao.

2. Kì công của Chúa tuyệt mỹ, thật phong phú trên địa cầu, tình yêu Chúa đã tạc tạo biển 
rộng đồi cao núi sâu, vạn vật muôn loài đẹp tươi.

3. Kìa muôn thú ngước nhìn Chúa, đợi trông Chúa thương đoái nhìn, dọn cho bữa ăn mặc 
tình, vui vầy cuộc sống tốt xinh, ngày ngày an bình hỉ hoan.

4. Vừa khi Chúa rút thần khí, là thân chúng ra tro bụi, còn đâu xác thân dập vùi, Chúa là 
niềm vui cõi đời. Ngài làm mới lại trần gian.

 ĐK: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.

4. Xuân Thu (Thánh vịnh đáp ca –Tung hô Tin Mừng   -tr. 106-107)   

Đ:  Lạy Chúa, xin gởi thánh thần tới, và Ngài mau đổi mới ,đổi mới mặt địa cầu, đổi mới 
mặt địa cầu.

1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, Chúa là Thiên Chúa muôn trùng cao cả. Công trình của 
Chúa kì diệu thay, muôn loài do Chúa tạo dựng nên.

2. Ngài lấy sinh khí lại là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Ngài gởi sinh khí là chúng 
được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt địa cầu.

3. Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm vững bền, công trình Chúa, làm Chúa được hân 
hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho người vui thỏa, đối với tôi niềm vui là chính Chúa 

5. Vũ Thành An - Hoa kỳ-(Con nâng tâm hồn lên tới Chúa - tr. 63)

1. Linh hồn tôi ơi, hát lên ca ngợi Chúa trời. Linh hồn tôi ơi hát lên chúc tụng Chúa . Chúa 
thật oai nghiêm rất uy nghi hùng dũng. Ánh sáng huy hoàng Ngài choàng thân.

2. Nếu Ngài không thương rút ngay đi nguồn hơi thở, muôn mọi sinh linh sẽ ra tro bụi đó. 
Nếu Người ban ân phát ban hơi thở tới, trái đất được tạo thành và canh tân.

3. Ước nguyện trào dâng vinh quang Người còn muôn đời, ước nguyện dâng cao Chúa vui 
công cuộc Chúa, con nguyện mong sao tiếng con vui lòng Chúa, sẽ hân hoan cùng 
Người luôn.

Đáp ca : 

1. Lạy Chúa xin sai thánh thần Chúa đến, và xin canh tân mặt địa cầu.
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2. Lạy Chúa xin gởi thần khí tới và Ngài đổi mới mặt đất này.

6. Không ghi tên tác giả (Simonhoadalat.com) Đáp ca Lễ Hiện xuống năm A.

Lạy Chúa xin gởi thần khí tới. Và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này!

1. Hồn tôi lên tiếng ca mừng, Chúa là thiên Chúa quyền năng oai hùng. Lạ thay Chúa đã 
ra tay, tạo nên vũ trụ muôn loài xinh tươi. Tạo nên con cháu loài người. Phần tôi, tôi sẽ 
muôn đời ngợi khen!

2. Quyền năng của Chúa cao vời, nếu Ngài thu lấy “LÀN HƠI” muôn loài, còn đâusống 
được sinh tươi. Trần gian cũng bởi “HƠI” này tạo nên. Nguyện vinh quang Chúa ngàn 
năm, nguyện cho tiếng nói tôi làm Ngài vui.

7. Thanh Hùng (catruong.com)

ĐK: Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chuạ và hãy mừng vui nhận lấy Thánh Thần.

2. Công trình của Chúa chiếu toả mặt đất.  Dòng nước đại dương ẩn nương muôn đời.

3. Muôn loài chờ mong sẽ thấy nguồn sống.  Ngài mở bàn tay lộc thiêng dư đầỵ 

Ta nhận thấy:

• Bản chính thức có 3 câu Xướng, nhưng bản số 2 và bản số 6 chỉ có 2 câu; trong khi 
bản số 3 lại có 4 câu.

• Tất cả 7 bản đều không giữ được nguyên văn bài TV, mà đã thay đổi hay cắt xén ngôn 
từ.

• Bản 1 và  4 đã giữ được đủ các ý chính của TV, nhưng bài số 2 và số 6 đã không giữ 
được đủ. 

• Bản 3 đã thêm vào những ý không có trong TV; gần như là một sáng tác tự do, lấy cảm 
hứng từ TV này. Câu “Ngài đã tác tạo dường bao”, chúng tôi nghĩ mãi mà không hiểu. 

• Bản 5: câu Xướng một: có ý thừa, ý thiếu; và lời văn có vẻ thô sơ, ít trau chuốt.
• Bản 6, và nhất là bản 7 là 2 bản lấy từ mạng lưới: có lời lẽ quá xa TV 103!

Thực ra bản văn TVĐC là bản văn Phụng vụ. Và Đức Cha P. Nguyễn Văn Hoà đã viết trong TC số 
3 (24-9-1994):“Trước tiên, nên nhớ rằng: trong Phụng Vụ bản văn chi phối âm nhạc, chứ không 
phải ngược lại. Ðó là luật chung.” Tức là khi dệt nhạc, phải giữ nguyên vẹn bản văn, không được 
phép thay đổi.

Và thiết tưởng cũng nên để ý đến câu cổ ngữ Do thái (thường được gán cho Rabbi Yehudah): “Ai 
dịch thơ từng chữ, từng chữ một, là dối trá; ai thêm vào cái gì tức là phạm thượng” (Xx. Jean-

Claude Margot – Traduire sans Trahir -  La théorie de la traduction et son application aux textes bibliques.tr.128 )

Vả lại, dù có giữ được đúng ý, không bớt, không thêm điều gì, thì các tác giả ca khúc cũng đã 
vô tình hay cố ý quên đi một điểm quan trọng là “chất thơ” trong TV mà nhạc sĩ Xuân Thảo đã 
nhắc đến trong nội san “Hát Lên Mừng Chúa” số 4, trang 12, rằng: 

“�Đàng�khác,�các�Thánh�vịnh�là�bộ�phận�văn�chương�thi�vị�nhất�của�toàn�bộ�Kinh�thánh.�
Người�ta�cảm�nhận�các�bài�thơ�không�chỉ�bằng�ý�nghĩa�của�chúng,�mà�nhất�là�bằng�ngôn�
ngữ�thi�ca,�bằng�chính�chất�thơ,�thể�hiện�ra�bằng�những�hình�ảnh,�những�hình�tượng�có�
khả�năng�đánh�động�lòng�người.”
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Đức cố Giám mục Nguyễn văn Bình, trong Thông cáo 58/88, sau khi đã căn dặn phải “đọc, hay 
ngâm thật rõ bản văn thánh vịnh để cộng đoàn suy niệm”, Ngài nói tiếp: “Điều�này�có�một�lợi�
điểm�nữa�là�thêm�yếu�tố�‘thơ’�vào�trong�thánh�lễ�(cùng�với�nhạc)�vì�hình�thức�của�thánh�vịnh�là�
thi�ca.” 

Những ai yêu thích TV, dù là người VN hay người nước ngoài, đều chú ý đến điều này.

Khi viết Lời giới thiệu ở đầu quyển “Đức Kitô, lời ca muôn thuở” (1969), tức là bản dịch quyển 
Thánh Vịnh ra thơ Việt của Cha Phaolô Vị, Dòng Bênêđictô, Linh mục Đông Anh đã  gọi sách 
Thánh vịnh là  “Tập THƠ KINH” và gọi các tác giả TV là “các thi nhân”. (Cha Đông Anh đã từng là giáo 

sư Thánh kinh ĐCV Sàigòn, nay đã mất).

Phạm xuân Thu, tác giả quyển “Thánh Vịnh – Thơ Việt,” xuất bản tại Mỹ, năm 2000, đã dành 
hơn 6 trang ở phần LỜI BẠT để bàn về “Chất thơ trong Thánh vịnh”: - về hồn thơ Do thái ;-về  
những cách đối trong Thánh vịnh; - về những nét đặc trưng trong Thánh vịnh, như: trữ tình, bi 
thảm, oai hùng v.v.

Lm. Dòng Tên Léopold Sabourin trong quyển Le Livre Des Psaumes – Traduit et Interprété, và 
giáo sư David T. Koysis trong bài Straight from Scripture  trên mạng lưới reformedworship.org 
đã đặc biệt thưởng thức những vế thơ đối nhau trong quyển TV, một thi phẩm tôn giáo bất hủ 
của Do thái.

Đức Cha Giuse Võ đức Minh, Giám mục Nhatrang, lúc còn là linh mục Tổng đại diện Đàlạt, đã 
đến giảng tĩnh tâm cho các linh mục Phan thiết, vào tháng 2 năm 2005, với đề tài  “Tĩnh tâm với 
Thánh vịnh”, gồm 6 bài giảng. Ngài gọi Sách Thánh vịnh là  “Một tuyển tập các bài thơ” và dùng 
từ “thi nhân” để nói về tác giả .

Đây là mấy câu trích trong bài giảng đầu tiên: 

“�Mỗi�Thánh�vịnh�là�một�bài�thơ,�thậm�chí�là�một�tuyệt�tác;�vì�đã�trải�qua�thử�thách�của�thời�
gian,�cũng�như�đã�in�sâu�vào�tâm�khảm�và�sự�chấp�nhận�của�lòng�người.
�.�.�.�(xin�bỏ�bớt�một�số�dòng)�.�.�.
��ngôn�ngữ�biểu�tượng�của�các�Thánh�vịnh�có�khả�năng�phản�ánh,�kinh�nghiệm�sâu�xa�nhất�
và�phổ�quát�nhất�của�nhân�loại,�giống�như�một�tấm�gương�trung�thực.”

Như vậy, nếu chỉ lấy đại ý TV thì, ngoài những nhược điểm đã nêu , còn làm mất  đi  “chất thơ” 
với những hình ảnh, những ngôn ngữ  biểu tượng của Tập Thơ kinh này, mà những ai quan tâm 
đến TV xưa nay, bất cứ ở đâu, đều chú ý đến.

Tóm lại, trong số 7 bản ca khúc TVĐC nêu trên, về mặt ca từ, không có bản nào tôn trọng, ít là 
gần như, nguyên văn bài TV và nếu cần, ta chỉ nên dùng bản 1 hay bản 4 thôi, như  ý kiến của 
Lm Xuân Thảo viết trên HLMC số 4: “Chúng�ta�có�thể�dùng�tạm�các�bài�“ý�nghĩa�Tv”,�trong�lúc�
chưa�có�đầy�đủ�các�Đáp�ca�phù�hợp.�còn�các�bài�“cảm�hứng�Tv”�không�thể�dùng�thay�thế�Đáp�
ca,�mà�chỉ�nên�dùng�cho�Ca�nhập�lễ,�Ca�dâng�lễ,�Ca�hiệp�lễ�hay�các�sinh�hoạt�tôn�giáo�khác.”

B. Về nhạc của bài TVĐC
Vì sợ dài dòng quá nên ở đây không trình thuật đủ cả 7 ca khúc nêu trên, nhưng độc giả có thể 
dễ dàng tìm trong các cuốn sách và trên các mạng lưới đã ghi.

Để người đọc dễ nhận xét, chúng tôi xin được nhắc lại ý kiến của 2 vị GM. trong đoạn II,  tiết 1 
trên đây:

ĐC. P. Nguyễn văn Bình: 



Cùng Nhau Cầu Nguyện110

“�Cộng�đoàn�cần�nghe�để�suy�niệm�và�hiệp�thông�bằng�câu�đối�đáp.�Tốt�nhất�là�có�một�câu�
đáp�CHUNG,�vắn�gọn�cho�cộng�đoàn�cùng�hát.�Người�xướng�thì�đọc,�hay�ngâm�thật�rõ�bản�
văn�thánh�vịnh�để�cộng�đoàn�suy�niệm.” 

ĐC. P. Nguyễn Văn Hòa:

“Nhạc�cho�Đáp�ca�phải�làm�thế�nào�vừa�như�đọc,�vừa�như�hát.�Hát�như�đọc,�đọc�như�hát.”                                                                                                                         

Mặt khác, ai cũng muốn được nghe rõ chữ, rõ lời. Bởi vậy, ta mới nhận được ý kiến của các 
hội thảo viên trong buổi họp UBTN, ngày 11-11-1999, rằng: “Trong�việc�xử�lý�lời�ca�theo�thanh�
điệu�tiếng�Việt,�cần�phải�tôn�trọng�thanh�điệu�của�ca�từ�để�người�nghe,�người�hát�hiểu�đúng�nội�
dung.”�(Xx. Hương Trầm số 6, tr.115)

Vào năm 1980, nhạc sĩ Hùng Lân, có viết bài “Âm nhạc trong thánh ca Việt nam hiện nay”, 
trong đó có đọan sau đây:

“�Vì�thiếu�ý-thức�về�ngôn-ngữ�Việt�Nam,�nên�lời�ca�đặt�rất�trái�dấu;�đáng�kể�nhất�là�dấu�hỏi�
bị�đồng�hoá�với�dấu�sắc�(“Mở�cửa”�hát�lên�thành�“mớ�cửa”,�“Canh�tân�hoà-giải”�hát�lên�
thành�“Canh�tân�hoà....”).�Dân�ca�ba�miền�Việt�Nam�cũng�như�tân�nhạc�phần�đời,�đều�cho�
dấu�hỏi�đi�vòng�xuống�trầm�rồi�mới�đi�lên,�chỉ�riêng�một�số�bài�thánh-ca�hiện�nay�là�cho�
dấu�nó�đi�lên�thẳng.” (Theo: nguoitinhuu.com) 

Cũng về dấu giọng, Tiến sĩ Trần Văn Khê có lần đã viết: 

“�Nếu�so�sánh�cao�độ�tương�đối�của�các�thanh�điệu�trong�tiếng�nói�thường�ngày,�chúng�ta�
có�thể�chia�ra�làm�ba�loại:�ngang,�bổng,�trầm.

Không�dấu�là�ngang.�Sắc�là�bổng.�Huyền,�nặng,�hỏi��là�trầm”  
 (Xx. GSTS Trần Văn Khê - Trần Văn Khê và Âm nhạc Dân tộc- Nxb TRẺ)

Theo hình trên (Xx. Sđd tr. 245), dấu hỏi đi từ Sol xuống Re rồi lên Sol, cũng tựa như ý kiến của Hùng 
Lân trên đây: “dấu hỏi đi vòng xuống trầm rồi mới đi lên”.

Trong buổi hội thảo lần thứ XXIII của UBTN VN, Đức Cha P. Nguyễn Văn Hòa đã nói: “Trong�tiếng�
Việt�có�sáu�âm�(cao�độ)�khác�nhau.�Nếu một chữ từ không dấu đến dấu huyền, dấu sắc, thì nốt 
nhạc phải cách nhau một cung mới nghe được;�vì�thế�nhạc�dân�ca�không�dùng�nửa�cung.” (Xx. 

Hương Trầm số 9, trang 34).

Giáo sư John Balaban, khi tìm hiểu về thanh điệu VN cũng cho rằng dấu hỏi là giọng đi xuống, 
rồi đi lên; ông lấy ví dụ: “lả: tired (falling-rising tone)” (Xx. johnbalaban.com)

Về tiết tấu, Lm. Kim Long nói: “Câu xướng�của�TVĐC�không�nên�quá�rộn�ràng,�và�nên lơi nhịp để 
mọi người có thể lắng nghe từng lời;�trong�khi�câu�đáp�thì�cần�nhịp�nhàng,�khúc�chiết�để�cộng�
đoàn�cùng�hợp�tiếng.” (Xx. Hương Trầm số 7, tr.27)

(Chúng tôi cố ý ghi đậm nét một số chữ để nhấn mạnh.)

Trở lại với 7 ca khúc TVĐC ở trên, ta nhận thấy hầu như các tác giả đã ít quan tâm đến những 
ý kiến của 2 vị Chủ chăn và nhận xét của những người chuyên môn trong đó có 2 nhạc sĩ bậc 
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thầy là Hùng Lân và Trần Văn Khê ! 

Nếu dựa theo những hướng dẫn trên, người đọc hay người nghe từng bài, có thể nhận thấy vài 
nét đại cương như sau :

•  Bài 1: thanh điệu rõ nhất; “mọi người có thể lắng nghe từng lời,” nhưng, hơi đáng tiếc, đây 
không phải là lời TV, nhưng là lời tác giả dựa theo ý TV mà tạo ra. Và về tiết tấu, dòng nhạc đã 
không “lơi nhịp” như tác giả nói, nhưng những phách nhị phân và phách tam phân xen kẽ nhau 
một cách đều đặn, dễ khiến người ta có cảm tưởng đang giải trí với điệu Slow-Rock xập xình 
trong phòng trà hơn là đang suy niệm nơi đền thánh.

•  Bài 2: nhiều chỗ không rõ thanh điệu, nghe lơ lớ, khó hiểu, ví dụ ở các ô nhịp 6, 10, 13, 17: “bộ 
mặt trái đất,…Người là Thượng đế,…thụ tạo của Chúa…”. “tắt thở” thành “tắt thờ ”, “Thực 
nhiều ” thành “Thức nhiều” . . ….

•  Bài 3: có vẻ nặng về kỹ thuật hơn là nghệ thuật ; câu Riêng có 5 vế, cứ như thiếu một cái gì, 
như 1 vế xướng chẳng hạn ; nét nhạc lại không có gì khởi sắc, nghe hơi đơn điệu .

•  Bài 4: Có lẽ vì thiện chí, muốn tôn trọng tối đa bản văn TV, nên tác giả đã dùng hơi nhiều quãng 
nhạc lớn ; mặt khác, cũng vướng phải lỗi về thanh điệu mà Hùng Lân đã lưu ý, “dấu hỏi bị đồng 
hoá với dấu sắc”: “cao cá, vui thóa”, ở các ô nhịp thứ 15 và 37.

•  Bài 5: ngoài khiếm khuyết về nội dung TV  và ca từ, cũng còn những sơ sót khác về mặt âm 
nhạc, rất dễ thấy. Ví dụ những chữ đáng lẽ phải đi liền nhau, thì tác giả đã “chẻ chữ”,  tách ra  
“rất uy nghi, hùng dũng”,  “hân hoan cùng Người luôn” biến thành: “rất uy // nghi hùng dũng”,  
“hân hoan cùng // Người luôn.” Dòng nhạc thì lên bổng,  xuống trầm một cách dễ dãi, thiếu 
hẳn vẻ trang nghiêm của phụng vụ. Có lẽ không ai có thể ngờ được tác giả những bản tình ca 
bất hủ, những “Bài Không Tên…” lại sáng tác một bài thánh ca như thế!
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•  Bài 6: Tác giả ghi rõ: “diễn tả tự do”, nhưng lại đòi ta giữ tiết tấu của thơ lục bát, mặc dầu lời 
không có hồn thơ và cách gieo vần theo lục bát cũng không được chặt chẽ lắm. Ý nhạc thì hơi 
nhàm chán.

•  Bài 7: Bài tuy ngắn, và Lời không đúng TV, nhưng các vế nhạc ứng đối khá cân; về dấu giọng 
thì có chỗ nghe không rõ: “bộ mặt trái đất”;  và  “Thánh Thần ” nghe ra “Thánh Thân”; “chiếu 
tỏa” thành “chiếu toá”.

Như vậy, xét về nhạc, không có bài nào trong 7 bài trên đã giữ được lời ĐC. P. Nguyễn Văn Hoà 
đã hướng dẫn, là  “vừa như đọc, vừa như hát. Hát như đọc, đọc như hát.” Hoặc lời ĐC. P. Nguyễn 
Văn Bình: “đọc, hay ngâm thật rõ bản văn thánh vịnh để cộng đoàn suy niệm”. Hầu như tất cả 
các ca khúc trong những cuốn sách và mạng lưới trên cũng chỉ tương tự như những bài này về 
cả nhạc và lời, không thể được coi là những bài TVĐC đích thực. Vì thế, thiết tưởng không nên 
đem vào Phần Phụng vụ Lời Chúa như nhiều nơi đã làm.

III. Kết luận
Nói tóm lại, vào những ngày trong tuần, bản văn bài TVĐC đã được tôn trọng triệt để và giáo 
dân cũng được nghe rõ từng chữ, từng lời để suy niệm. Nhưng trong những ngày Chủ nhật và Lễ 
trọng thì khác: Cộng đoàn tín hữu trong nhà thờ chỉ còn biết trông vào một mình ca trưởng đứng 
trên giảng đài thôi.

•  Nếu người ca truởng muốn theo đúng sự hướng dẫn của giáo hội thì sẽ ngâm tụng nguyên 
vẹn bản văn bài TVĐC và mọi người sẽ được nghe, được suy niệm đích thực Lời Chúa .

•  Nhưng nếu người ca trưởng lại chỉ hát một ca  khúc TVĐC nào đó, thì cộng đoàn không còn 
được hưởng diễm phúc trên vì bắt buộc phải nghe một thứ TV giả hiệu do chính ca trưởng 
tự biên tự diễn hoặc một nhạc sĩ nào đó làm ra. Trong trường hợp này, TVĐC đã không 
được tôn trọng, hay nói cách khác, Phụng vụ Lời Chúa đã bị xúc phạm

Từ trước đến nay, không phải chỉ nguyên các Gm, mà đã có nhiều Lm và giáo dân quan tâm đến 
việc tôn trọng bản văn và việc ngâm tụng TVĐC. Chúng tôi chỉ còn có thể nhớ đến tên của một 
số vị thôi. Như Lm nhạc sư Tiến Dũng, các Lm Ns Hoàng Kim, Ân Đức, Xuân Thảo, Nguyễn Duy, 
Đỗ Xuân Quế, Trần Phúc Nhân, Nguyên Hữu, Nguyễn Hưng v.v. . . ., và về phía giáo dân, các Ns 
Nguyễn Khắc Xuyên, Hoài Chiên, Ngọc Kôn, Tiến Linh, P. Kim, v.v. 

Tuy nhiên, trong các buổi họp UBTN VN, không hiểu vì lý do gì, chưa thấy biểu lộ mối quan tâm 
như các Lm và giáo dân nhạc sĩ đã đề xướng. Ngược lại, chỉ thấy Lm Kim Long, hiện là Phó Chủ 
tịch UBTN và Lm Mi Trầm, hiện là chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng Tác Thánh Ca, thuộc UBTN, đã 
tận tình biện hộ cho việc sáng tác ca khúc TVĐC. (Xx Lm Kim Long - Bản văn các bài ca trong Thánh Lễ , Hương 

Trầm số 1 ; -Lm Mi Trầm - Mấy kinh nghiệm viết lời trong Thánh ca, Hương Trầm số 8) ; trong khi vị Chủ tịch UBTN 
lúc đó là Đc P. Nguyễn Văn Hoà lại thường căn dặn phải giữ nguyên vẹn bản văn Tv. Và Đc cũng 
hay nói : việc sửa đổi bản văn Tv, đem soạn thành ca khúc để hát thay thế TVĐC thì coi như chỉ 
là châm chước thôi. Đôi khi, trong lúc nói chuyện, Ngài cũng dùng từ “tolérance” khi đề cập đến 
vấn đề đó.

Bởi vậy, chúng tôi đã rất ngần ngại khi viết bài này. Một phần vì “nghĩ�mình�phận�mỏng�cánh�
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chuồn�” (tạm mượn thơ Nguyễn Du), một phần vì e rằng những nhận xét của mình dễ bị hiểu 
lầm là nặng tính chủ quan . Hơn nữa, tục ngữ có câu : “Nói�thật,�mất�lòng”, nên có lúc chúng 
tôi đã thầm nghĩ: hay là mình cứ bắt chước thiên hạ, “mặc�áo�thụng�vái�nhau” cho yên mọi bề? 

Nhưng thiết tưởng, việc thờ phượng, tôn vinh Chúa không phải là độc quyền của riêng ai, mà là 
bổn phận và quyền lợi của mỗi người. Đã là tín hữu, thì ai cũng nên góp phần duy trì và  phát 
huy vẻ đẹp của việc phụng vụ, trước hết là phải tôn trọng các bản văn chính thức. Vào năm 
2008, Đc P. Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch UBTN, đã gửi cho Bộ Phụng tự và Bí tích một bức thư về 
“Việc soạn nhạc cho bộ lễ Kyrie và TVĐC bằng tiếng Việt nam”, trong đó Ngài có hỏi về việc  
thích nghi bản văn, thì Bộ đã gửi thư trả lời như sau, xin trích :

   “ Nếu mỗi âm điệu đều đòi hỏi phải sửa đổi đôi chút bản văn, cho dù là những lời rất 
đơn giản, thì tình trạng của các bản văn phụng vụ chính thức này cuối cùng sẽ ra sao? 
Bản văn phụng vụ chắc chắn sẽ lộn xộn.”

Thư này do  Đức Tổng Gm  J. Augustine Di Noia, OP, Thư ký của Bộ, ký tại Vatican ngày 3-2-
2010. (Xx. Hương Trầm số 11)

Do đó, mặc dầu tiếng nói chúng tôi rất nhỏ bé và muộn màng, chúng tôi cứ mạo muội nói lên, 
mong mọi người chú ý, rồi quan tâm đến một vấn đề chung là cử hành TVĐC đúng như Giáo 
hội mong muốn.  Và cũng vì vậy, chúng tôi sẽ gửi bài này đi các nơi, trước hết là đến :

• Đc Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch UBTN

• Đc Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Cố vấn Ban Thường vụ UBTN

• Lm Kim Long, Phó Chủ tịch UBTN

• Lm Nguyễn Duy, Tổng Thư Ký UBTN

• Các vị trong Ban Thường vụ UBTN

• Các Gm, Lm, Ns và giáo dân đã từng quan tâm.

Cuối cùng, xin thưa một lời, chúng tôi không hề mong đợi một lợi ích riêng tư nào cả mà chỉ 
muốn cố gắng để có thể cùng với cộng đồng dân Chúa mạnh dạn hát lên lời Tv: 

“Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con,

 nhưng xin làm rạng rỡ Danh Chúa, bởi vì Chúa thành tín và yêu thương.” Tv�115�(113B):1.

California, ngày Lễ kính Thánh Luca, năm 2010
Khổng Vĩnh Thành
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Quan điểm về việc trình bày Thánh Vịnh Đáp Ca trong Thánh Lễ 
Các giải pháp và khuynh hướng của Việt Nam và một số các 

I. Mấy nhận xét chung    

   1. Vị trí của Thánh vịnh đáp ca trong thánh lễ  

Trong thánh lễ, sau khi nghe bài đọc thứ nhất và thinh lặng suy niệm trong giây lát, 

mọi người hát Thánh vịnh đáp ca.  

Bài Thánh vịnh đáp ca này, một bộ phận không thể thiếu của phần phụng vụ Lời 

Chúa, ―thường lấy ở Sách bài đọc, vì mỗi bản văn thánh vịnh đều liên quan trực tiếp 

với mỗi bài đọc, nên việc lựa chọn thánh vịnh tuỳ thuộc các bài đọc.”1  

Trong số những bài dùng làm thánh vịnh đáp ca trong cả năm phụng vụ, có gần 20 

bài là thánh ca Cựu ước (ví dụ ls 12;  Đn 3) hay Tân ước (ví dụ Lc 1), các bài còn lại 

đều là thánh vịnh, nguyên cả bài, hoặc một số câu.  

Thánh vịnh đáp ca gồm một câu Điệp khúc, gọi là câu Đáp và từ 2 đến 5 câu Xướng; 

thường là 3, 4 câu. Mỗi câu Xướng là một đoạn (khổ) thơ, gồm 4, 5 vế thơ Thánh 

vịnh; cũng có khi chỉ gồm 2, 3 vế hoặc nhiều hơn 5 vế. 

Câu Đáp có thể là một câu trong Thánh vịnh sắp đọc , hoặc  một câu trong bài Phúc 

âm ngày hôm đó, hoặc cũng có thể là một câu trong Cựu ước hợp với ngày lễ.  

Một ca xướng viên đứng nơi giảng đài, hát câu Đáp trước, rồi cộng đoàn lặp lại. Sau 

đó ca xướng viên lần lượt hát từng câu Xướng; túc là công bố Lời Chúa; cộng đoàn 

ngồi nghe, suy niệm và hát câu Đáp sau mỗi câu Xướng, tham gia vào việc suy tôn 

Lời Chúa. Đức Cha Nguyễn văn Hòa nói: “Nhưng xét theo ý nghĩa phụng vụ thì tập 

thể thánh vịnh và điệp khúc này lại là lời dân chúng đáp trả lời Chúa mà họ vừa 

nghe trong bài đọc. Thiết tưởng khía cạnh này quan trọng hơn.”2 

2. Bản văn thánh vịnh đáp ca 

Thánh vịnh đáp ca là bài ca có tính cách nghi thức, tức là bắt buộc, và có tính cộng 

đồng tức là cả cộng đoàn cùng tham gia. “Tuy nhiên, để dân chúng có thể hát thánh 

vịnh đáp ca cách dễ dàng hơn, một số bản văn đáp ca và thánh vịnh đã được lựa 

Khổng Vĩnh Thành 
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chọn cho từng mùa trong năm, hoặc cho từng loại thánh nhân, để mỗi khi hát 

thánh vịnh, có thể dùng các bản văn này thay cho bản văn hợp với bài đọc liên 

hệ.‖3 

Thông cáo 58/88 của Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Bình còn nhấn mạnh thêm: 

“Bài thế đáp ca phải là thánh vịnh, thánh ca Cựu ước hay Tân ước, hay bài 

Graduale trong sách lễ Rôma, phù hợp với ý tưởng bài đáp ca hay mùa phụng vụ, 

chứ không phải bất cứ bài ca nào để “điền vào chỗ trống‖.4 

3. Phổ nhạc thánh vịnh đáp ca 

Ngay từ nguồn gốc, thánh vịnh là để hát. Người Do thái hát thánh vịnh khi cầu 

nguyện. Sách Phúc âm cho biết trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu và các thánh tông đồ 

đã hát thánh vịnh.5 Thánh Phaolô cũng từng khuyên các tín hữu hát thánh vịnh, 

thánh ca để chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa.6 

Trước Công đồng Vaticanô II, toàn thể Giáo hội dùng tiếng la tinh khi cử hành 

phụng vụ. Phần các thánh vịnh thì có sẵn 8 cung thường và 8 cung trọng thể để 

hát theo một lối riêng gọi là ―psalmodia‖.  Linh mục nhạc sư Tiến Dũng cho biết: 

Hát thánh vịnh tiếng la tinh (psallere) là ―đọc những câu thánh vịnh bằng bằng 

theo một dấu nhạc nào đó, rồi đầu câu thánh vịnh thì lên giọng, và cuối câu thánh 

vịnh thì xuống giọng.‖7   ―Dấu nhạc này kêu là dấu trụ (như cột trụ).  

Đầu câu Thánh vịnh thì chúng ta hát lên giọng. Lên giọng là bắt đầu từ một vài dấu 

nhạc thấp để vươn tới dấu trụ. . . Còn cuối câu Thánh vịnh, hát xuống giọng. Hát 

xuống giọng là từ dấu trụ chúng ta hát thấp xuống một vài dấu nhạc.‖ 8 

Ví dụ (cung thường):  

Cung 1 

 

 

 

Cung 6 
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Cung 8 

 

 

 

Trong ví dụ trên, dấu LA trong cung 1 và cung 6 gọi là dấu trụ. Còn trong cung 8, 

dấu trụ là DO.  

Linh mục nhạc sư Tiến Dũng gọi cách hát Thánh vịnh như vậy là hình thể  ―tụng 

kinh‖.9 Nhạc sĩ Nguyễn khắc Xuyên gọi là ―ngâm‖ hoặc ―ngâm vịnh‖,10 linh mục 

nhạc sĩ Xuân Thảo gọi là ngâm tụng (hoặc ngâm vịnh).11 Ta có thể gọi đơn giản là 

ngâm thánh vịnh.  

Từ khi Công đồng Vaticanô II cho phép cử hành phụng vụ bằng tiếng bản xứ, các 

nhạc sĩ công giáo trên thế giới đã nhanh chóng thể hiện việc hát thánh vịnh và 

thánh vịnh đáp ca bằng tiếng nước mình.  

II.  Hát TVĐC ở một số nước 

Đối với những nước mà ngôn ngữ là đa âm tiết như Pháp, Ý, Tây ban nha, Anh, Mỹ 

v.v. thì việc hát TVĐC xem ra không khó khăn lắm, vì tạm thời lúc đầu có thể ngâm 

thánh vịnh tiếng nước mình theo 8 cung la tinh trong khi chờ đợi những sáng tác 

mới. Riêng tại Pháp thì đã có sẵn những cung ngâm của  linh mục  Joseph Gé-

lineau, Dòng Tên, trong  những  quyển  như: ―24 psaumes et un cantique‖ (24 

thánh vịnh và một thánh ca),‖ 53 psaumes et 4 cantiques‖ (53 thánh vịnh và 4 thánh 

ca), ―Refrains psalmiques‖ (Điệp khúc thánh vịnh).12 Hoa kỳ cũng đã sớm dịch 

những sách hát Tv của J.Gélineau sang tiếng Anh. Quyển đầu tiên là ―24 Psalms 

and a Canticle‖ do nhà xuất bản GIA ở Chicago, bang Illinois phát hành năm 1955. 

Hiện nay, những ―cung Gélineau‖ được dùng hầu như trên khắp thế giới.  

Một số nhạc sĩ tại những nước nói tiếng Anh hay tiếng Pháp, đã sáng tác Tv theo 

hình thể ca khúc 2 đoạn: Điệp khúc và Tiểu khúc, nhưng không ghi là TVĐC. Ví dụ: 

Tv 103(102) của E.Faugeron (Pháp)13 ; Tv 42 (41) của Bernadette Farrell (Mỹ).14 

Cũng có khi các Tiểu khúc lại được hát khác nhau. Ví dụ: Tv 23(22) của Marty 

Haugen, các câu 1,2,3 hát giống nhau, nhưng nhạc câu 4 thì khác, và nhạc câu 5 lại 

khác nữa.15 Bài này được nhiều người ưa thích và hay hát trong khi rước lễ cũng 

như trong những sinh hoạt đạo đức khác. 

Những ca khúc nào chỉ còn giữ được ý, mà không còn đúng nguyên văn bản dịch 

Tv nữa, thì tác giả thường ghi, ở bên trên hay bên dưới bài, mấy chữ có nghĩa là 
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―dựa theo Tv. . ., cảm hứng từ Tv. . .‖  Ví dụ bài của Marty Haugen nói trên, có ghi ở 

cuối trang là: ―Text: Based on Psalm 23‖ (Lời: Dựa theo Tv 23). 

Nhưng đa số nhạc sĩ chọn giải pháp Ngâm và giữ nguyên văn Tv. Có khi ngâm cả 

câu Đáp và các câu Xướng, ví dụ TVĐC CN III Mùa Vọng năm C, (Is 12) của Owen 

Alstott16 hoặc Tv 15(14) dưới đây, do John M.Talbot sáng tác:17 

 

 

 

 

 

 

Nhưng thường chỉ ngâm câu Xướng, còn câu Đáp thì hát. 

John Michael Talbot (Hoa kỳ) xuất bản một quyển gồm 31 cung để ngâm Tv và 

Thánh ca tiếng Anh.18 

M.Godard thì sáng tác  8 cung đơn giản để ngâm Tv tiếng Pháp.19    Còn Owen 

Alstott lại soạn cung ngâm cho TVĐC tất cả các  Chủ nhật và Lễ trọng quanh năm. 

Mỗi năm một quyển.  

Có người chỉ soạn cung ngâm cho một số Tv nào đó. Như là các nhạc sĩ Richard 

Proulx, Michael Joncas, Gregogy Murray, Chrysogonus Waddell, Laurence 

Bevenot (tiếng Anh); Joseph Gélineau, Michel Guimont, M.Wackenheim, A. 

Dorge, Vincent Garros (tiếng Pháp). . ., mỗi người mỗi cách khác nhau. 

Nếu so sánh các cung tiếng Pháp hay tiếng Anh với các cung Bình ca thì ta thấy có 

một số điểm khác nhau, cụ thể như: 

Về dấu trụ: 8 cung La tinh, mỗi cung chỉ có 1 dấu trụ; và 1 cung đặc biệt, gọi là 

cung Hành hương, có 2 dấu trụ; nhưng mỗi cung tiếng Anh hay tiếng Pháp thường 

có ít là 2 dấu trụ . Ví dụ: trong số 31 cung của J.M. Talbot thì cung 9 và cung 21 có 1 

dấu trụ, còn lại 29 cung, cũng như 8 cung của M. Godard nói trên đây, mỗi cung 

đều 2 dấu trụ. Nhưng có người dùng 3 (có khi 4, 5) dấu tru, như Laurence Bevenot, 

A. Gregory Murray, Joseph Gélineau, A.Dorge và nhiều nhạc sĩ khác. Ví dụ cung 

ngâm Tv 91(92) của Richard Proulx 20 và cung  Tv 126(125) của Owen Alstott 21 

dưới đây đều có 4 dấu trụ : 

 



Cùng Nhau Cầu Nguyện118

 

 

5 

 

 

 

 

 

Về công thức mở và kết: trong Bình ca, mỗi cung bắt đầu bằng cách lên giọng 

để tới dấu trụ và xuống giọng ở cuối câu.. Nhưng các nhạc sĩ nói tiếng Anh hay 

tiếng Pháp không đặt nặng vấn đề này. Họ có thể bắt đầu bằng một vài dấu nhạc 

bên trên hay bên dưới dấu trụ, nhưng đa số vào ngay dấu trụ và có khi xuống giọng 

để kết, có khi lại lên giọng hoặc ngừng ngay ở dấu trụ. Ví dụ: Tv 91 và Tv 126 kể 

trên ; Tv 1 của Owen Alstott, Robert K. Knox và J. Gélineau dưới đây. 

Về nhạc của các câu Tv: Như đã được trình bày ở trên, trong TVĐC, mỗi câu 

xướng gồm một số vế thơ Tv. Khi ngâm, mỗi cung La tinh chỉ có 2 vế nhạc cho tất 

cả các vế thơ đó. Nhưng những cung tiếng Anh, tiếng Pháp thì hơi khác: có khi 

cũng gồm 2 vế nhạc như cung La tinh, ví dụ 8 cung của M. Godard, nhưng có khi 

lại có nhiều hơn 2 vế nhạc, ví dụ 31 cung của J.M. Talbot nói trên. Sau đây ta thử 

xem 3 cách ngâm khác nhau của 3 tác giả cho cùng một Tv 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Ta thấy Owen Alstott chỉ dùng 2 vế nhạc để ngâm tất cả những câu Xướng, mỗi  câu 

gồm 4 hay 6 vế thơ; Robert K. Knox  dùng 4 vế nhạc  và  lặp lại 2 vế nhạc cuối cho 

những câu có 6 vế thơ; còn  J.Gélineau thì soạn 6 vế nhạc khác nhau cho 6 vế thơ, 

với lời chú thích: câu 4 vế thơ thì bỏ bớt vế nhạc thứ 3 và thứ 4.  
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Tóm lại, ngâm TVĐC là giải pháp được trọng dụng ở những nước nói tiếng Anh 

hay tiếng Pháp. Và khá nhiều cung ngâm đã được sáng tác với ―muôn hình, muôn 

vẻ khác nhau‖. Trong Thánh lễ ngày thường thì đọc, nhưng Chủ nhật và Lễ trọng 

thì đọc hay ngâm. 

Đối với các ngôn ngữ đa âm tiết khác, rất tiếc chúng tôi không biết rõ, nhưng riêng 

trong thánh lễ tiếng Tây ban nha tại Hoa kỳ, TVĐC cũng được đọc hay ngâm tựa 

như trong lễ tiếng Anh, tiếng Pháp vậy.     

Ở những nước nói tiếng đơn âm và nhất là lại có nhiều thanh điệu như tiếng Việt 

Nam thì việc sáng tác và ngâm Tv  có lẽ không được  dễ dàng như thế. 

III. Giải pháp cho Thánh vịnh tiếng Việt Nam 
Tại Việt Nam, các nhạc sĩ đã cố gắng thử nghiệm nhiều cách hát thánh vịnh đáp ca 

khác nhau. Vào năm 1991, trong khi thuyết trình về ―Hát thánh vịnh‖ tại Toà Tổng 

Giám mục Sàigòn cho Ban Thánh nhạc, Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Hoà, lúc đó là 

Chủ tịch Uỷ ban Thánh nhạc, có nói như sau: 

― Cho đến nay đã có nhiều cố gắng khác nhau nhằm tìm một giải pháp cho vấn đề. 

Tuy chưa có giải pháp nào hoàn bị nhưng đều là những cố gắng có giá trị. Sau đây 

xin nêu một số giải pháp : 

1. Dịch lời Việt theo một cung nhạc giống một cung thánh vịnh la-tinh, ví dụ 

bài Ngợi khen Thiên Chúa của Hoài Chiên.  

2. Dịch lời Việt theo một cung nhạc giống cung hát thánh vịnh của Gélineau, ví 

dụ bài Vui ca lên nào của Hoàng Kim.  

3. Dệt nhạc vào từng câu thánh vịnh (nhiều tác giả).  

4. Dệt nhạc câu thánh vịnh đầu rồi dịch các câu sau hợp với điệu nhạc đó 

(nhiều tác giả).  

5. Hát các câu thánh vịnh theo ba nốt nhạc, nhưng có phần lên giọng ở đầu câu 

và xuống giọng ở cuối câu. Theo kiểu này, người sáng tác phải tự dịch lấy 

bản văn, hoặc nếu muốn dùng bản văn có sẵn thì phải tự thích ứng bản văn ở 

đầu và cuối câu thánh vịnh cho hợp với phần lên giọng và xuống giọng (chủ 

trương của lm. Tiến Dũng) ví dụ Tv 104 trong cuốn thánh ca Phụng vụ Tuần 

Thánh.  

6. Hát các câu thánh vịnh theo ba nốt nhạc, không cần dịch lại hoặc sửa đổi 

bản dịch (nhiều tác giả).‖ 25 
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Ngoài 6 giải pháp trên đây, Lm Nguyễn Hưng trong bài thuyết trình về ―Hình thể 

đối ca với thánh vịnh”, ngày 21-5-1996, còn cho biết thêm mấy giải pháp khác như 

sau, xin trích ngyên văn : 

“1.    Đơn giản nhất, có một số nhạc sĩ chủ trương rằng : bởi vì tiếng Việt có 6  thanh 

điệu, nên chỉ cần đọc lên là có tính chất như ngâm rồi, không cần phải sáng 

tác ra những công thức ngâm vịnh này nọ. 

 Thiện Cẩm thì đề nghị ra 2 điệu vui, buồn: 

 Điệu vui xây dựng trên 2 dấu nhạc trụ tạo thành quãng 3 trưởng. 

 Điệu buồn dựa trên 2 dấu nhạc trụ tạo thành quãng 3 thứ. 

 Mỗi câu thánh vịnh chỉ đọc bằng bằng theo 2 dấu nhạc trụ đó chứ không 

có xướng kết gì cả. 

3. Trong phần ―phụ trương ca nhạc‖ của Hoàng Kim in ở cuối cuốn ―Phụng vụ các 

giờ kinh‖ phát hành năm 1974, có đề nghị 2 dòng nhạc sau đây để áp dụng vào 

việc đọc Thánh vịnh (chứ không hẳn là hát hoặc ngâm) 

 

 

 

4. Nguyễn khắc Xuyên, trong cuốn ―Hát thánh vịnh‖ do UBĐKCG tp HCM phát 

hành năm 1991, có sáng tác các cung ngâm thánh vịnh cho gần 150 thánh 

vịnh. 

 Có cung trụ trên 2 dấu nhạc (Tv 14), có cung trụ 3,4 dấu (Tv 15), thậm chí 

có cung trụ đến 5,6 dấu (Tv 21). 

 Thông thường mỗi câu thánh vịnh chia làm 2 vế, với 2 công thức trụ khác 

nhau. 


 Dấu nhạc trụ thấp nhất và dấu nhạc trụ cao nhất có khi chỉ cách nhau 

quãng 2, quãng 3 (Tv14), có khi cách nhau quãng 4(Tv1), quãng 5(Tv 30)”. 26   

 

Và trong Hát lên mừng Chúa số 56, xuất bản năm năm 2000, Linh mục nhạc sĩ 

Xuân Thảo, sau khi nhắc đến những giải pháp như trên đây, còn giới thiệu thêm: 

“Lm nhạc sĩ Ân Đức cũng đề nghị 7 cung hát thánh vịnh dùng trong các giờ kinh 

phụng vụ. Mỗi câu thánh vịnh chia làm 2 vế, mỗi vế ngâm vịnh theo một công 
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thức kể khác nhau. Cuối vế 1, nhất là cuối vế 2 thường có những ngoại lệ, tùy 

theo bản văn thánh vịnh. Mỗi công thức thường gồm 3 dấu nhạc khác nhau, 

riêng cung 4 dùng 4 dấu nhạc trong mỗi công thức kể. (Cung 1: Rế-đô-la//La-

xon-fa; c2: Mí-rê-đô//La-xon-mi; c3: Rế-đô-xon//La-xon-fa/La-xon-rê; c4: Mi

-rê-đô-la//Đố-la-xon-mi; c5: Đố-la-fa//Xon-mi-đồ; c6: Đố-xi-xon//Sol-fa-mi/

xon-mi-đô; c7: Đố-la-xon//Mi-rê-đô)”27 

Gần đây, nhạc sĩ Ngọc Kôn, trong nguyệt san Thánh Nhạc Ngày Nay, số ra mắt, 

ngày 15-8-2005, cho biết đã tìm ra một giải pháp khác và đang trình bày chi tiết 

trong nguyệt san đó từ số tháng 5-2006 trở đi.28 

Nhìn vào những giải pháp nêu trên, chúng ta  có thể thấy rõ thiện chí và  sự cố gắng 

của các nhạc sĩ chúng ta trước một công việc khá mới mẻ là soạn nhạc cho thánh 

vịnh nói chung và thánh vịnh đáp ca nói riêng, nhờ đó  chúng ta đã có được khá 

nhiều bài hát hay ngâm thánh vịnh đáp ca bằng tiếng Việt Nam. 

Về mặt hình thể sáng tác nói chung, những giải pháp đó có thể quy về hai khuynh 

hướng chính: một là uốn nắn câu thánh vịnh thành một ca khúc để hát; hai là cố 

giữ nguyên văn, hay gần như nguyên văn Tv bằng cách hát, ngâm hay đọc. 

 Khuynh hướng thứ nhất: ca khúc TVĐC  

Bài thánh vịnh giống như một ca khúc hai đoạn: câu Đáp như là điệp khúc và tất cả 

các câu Xướng thì hát giống nhau, như là tiểu khúc.  

Nếu theo giải pháp này thì về mặt hình thức, bản văn thánh vịnh rõ ràng là không 

còn nguyên vẹn; và về nội dung, cũng khó giữ được đúng ý thánh vịnh, thậm chí 

còn có thể đi ra xa, làm sai lạc cả ý nghĩa nữa. 

Trong bài thuyết trình về ―Hình thể Thánh vịnh Đáp ca‖, ngày 24/7/1996, khi đề 

cập đến giải pháp này, Nhạc sĩ P. Kim nhận xét: ―Đây là một việc xem ra còn khó 

khăn hơn việc “Đường luật” hóa một bài thơ tự do.‖ 29 

Rồi diễn giả nói thêm: 

“Đọc lại thánh vịnh, chúng ta thấy Lời Chúa đã được diễn tả bằng một loại hình 

thể văn chương riêng biệt với những câu có độ dài ngắn và ngữ điệu cao thấp 

khác nhau. Thế thì việc gò bó những câu văn ấy vào mô hình của một ca khúc 

rõ ràng là một việc cực kỳ khó khăn”.30  

Còn Lm nhạc sĩ Xuân Thảo thì viết trên Hát lên mừng Chúa như sau: 

“Đàng khác, các Thánh vịnh là bộ phận văn chương thi vị nhất của toàn bộ 

Kinh Thánh. Người ta cảm nhận các bài thơ không chỉ bằng ý nghĩa của 
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chúng, mà nhất là bằng chính ngôn ngữ thi ca, bằng chính chất thơ, thể hiện ra 

bằng những hình ảnh, những hình tượng có khả năng đánh động lòng người. 

Vì thế, một bài hát “cảm hứng thánh vịnh” nào đó, thì không hẳn là chính 

Thánh vịnh đó, dù cho cảm hứng có dồi dào và hiện đại đến đâu cũng vậy. Một 

bài hát lấy ―ý nghĩa thánh vịnh‖ thì cũng chưa hoàn toàn là thánh vịnh đó, nếu 

như nó làm mất đi các nét thi vị của thánh vịnh nguyên thủy. Chỉ có ―phiên dịch 

thánh vịnh‖ với đầy đủ ý nghĩa và các hình ảnh thi vị của nó, mới mong đem 

đến cho người đọc, người nghe một cảm nhận trung thực hơn cả.”31 

Nếu ta đem ra cắt xén, sửa chữ, đổi lời, thì họa may chỉ giữ được ý chính, còn về 

mặt nghệ thuật, giá trị văn chương của thánh vịnh chắc chắn sẽ bị suy giảm..  

Dẫu  vậy, giải pháp ―ca khúc‖ là giải pháp phổ thông nhất hiện nay, có thể là vì Việt 

Nam vốn đã quá quen hát thánh ca theo lối ca khúc rồi, nên khá nhiều nhạc sĩ sáng 

tác và đa số ca trưởng đã chọn giải pháp này cho TVĐC. Tuy nhiên, có điều khiến 

cho chúng ta phải quan tâm là: hiện nay, trong các sách thánh ca, bên cạnh những 

ca khúc TVĐC còn giữ được ―ý Tv‖, ta thường gặp những bài, tuy được ghi rõ là Tv 

nọ, Tv kia, nhưng thực ra không còn đúng là Tv nữa, mà chỉ là bài ―cảm hứng Tv‖, 

hoặc ―dựa theo Tv‖ hoặc ―diễn ý Tv‖ thôi. Đó là điểm khó khăn mà có lẽ người ca 

trường nào cũng  gặp phải. 

Lm Xuân Thảo cũng đã nhắc nhở thêm:  

“Như vậy, dùng làm Đáp ca, tốt nhất là nên lấy các bản phiên dịch Thánh vịnh 

dùng trong phụng vụ. Chúng ta có thể dùng tạm các bài ―ý nghĩa Tv‖, trong lúc 

chưa có đầy đủ các Đáp ca phù hợp. còn các bài ―cảm hứng Tv‖ không thể dùng 

thay thế Đáp ca, mà chỉ nên dùng cho Ca nhập lễ, Ca dâng lễ, Ca hiệp lễ hay các 

sinh hoạt tôn giáo khác. Nhiều tác giả không ghi rõ cách mình dùng Tv nên 

nhiều ca trưởng cứ thấy có chữ Tv là đem vào dùng làm Đáp ca. Đó là chưa kể 

các câu Xướng và câu Đáp có phù hợp với từng Thánh lễ hay không.”32 

Tóm lại, có thể nói “ca khúc thánh vịnh” chỉ là giải pháp tạm thời được sử dụng 

làm đáp ca thôi...  

Nhạc sĩ Nguyễn khắc Xuyên, sau khi đã kể lại những kinh nghiệm trên đường đi 

tìm cách ngâm thánh vịnh nói chung và thánh vịnh đáp ca nói riêng, đã viết như 

sau:  

“Để kết luận trong mục này, một đàng chúng ta đón nhận tất cả những sáng tác 

lấy ý nghĩa trong thánh vịnh, nhưng đàng khác chúng ta mong cho các bài lấy 

nguyên văn bản dịch thánh vịnh, không thêm bớt, không chắp ghép”.33 
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Trước đây ít năm, khi chúng tôi đề cập đến giải pháp này và  thỉnh ý Đức Cha 

Nguyễn văn Hoà, đương kim Chủ tịch HĐGM VN, bấy giờ là Chủ tịch UBTN thì 

Đức Cha có nhắc nhở chúng tôi rằng: đó chỉ là châm chước (tolérance) thôi; cần 

phải tìm cách thực hiện TVĐC theo đường hướng của Giáo hội tức là giữ đúng 

bản văn Tv. 

 Khuynh hướng thứ hai: ngâm hay đọc  

a.  Giải pháp của Hoài Chiên:  

 “Dịch lời Việt theo một cung nhạc giống một cung Tv la tinh”, tức là ngâm,  còn 

câu Đáp thì hát.  

Cung ngâm của Hoài Chiên giống cung Bình ca ở chỗ chỉ có 1 dấu trụ và câu 

nhạc được chia làm 2 vế, ví dụ bài Đoàn con ca hát: 

Trong bài này, Hoài Chiên chỉ diễn tả được đại ý  của Tv 118(117) thôi. Ý đó được 

lặp lại ở mỗi câu Xướng bằng vế 2 cung Ngâm: ―Muôn năm Gia-vê là Cha rất 

nhân từ‖. Nhưng tác giả cũng đã bỏ sót nhiều ý khác của Tv và về mặt văn 

chương, vẻ đẹp của Tv bị phai lạt đi nhiều. 

Như vậy, việc bắt chước cung Bình ca xem ra rất khó thực hiện, vì tiếng la tinh 

không có dấu giọng nên không có gì trở ngại khi ―đọc những câu thánh vịnh 

bằng bằng theo một dấu nhạc nào đó….‖34 trong khi tiếng Việt nam có 6 thanh 

điệu nên “thật rất khó mà dùng bậc kể chỉ với một dấu nhạc”, như nhận xét của 

nhạc sĩ Xuân Thảo.35 Vì thế, được ít lâu giài pháp này đã đi vào quên lãng.  

Ngay các nước Âu Mỹ mà ngôn ngữ gần gũi với tiếng la tinh, không có thanh 

điệu như tiếng Việt nam, cũng ít dùng các cung thánh vịnh La tinh, còn gọi là 

cung Bình ca (chant tone). Như tại Hoa kỳ, trong quyển RitualSong, các thánh 

vịnh được ngâm theo nhiều cung khác nhau của nhiều tác giả, nhưng chỉ có Tv 8 

và Tv 96 (95) dùng Cung 5, Tv 100 (99) dùng Cung 8 của Bình ca. Dẫu vậy, bên 

cạnh cung Bình ca, hai Tv này cũng còn có thêm cung của Gélineau (Gelineau 

tone) để người hát lựa chọn. 36  
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b. Giải pháp của Hoàng Kim: phỏng theo Gélineau  

Bài ―Vui ca lên‖ thuộc loại ca khúc 2 đoạn: điệp khúc và tiểu khúc. Tiểu khúc bài 

này gồm 4 vế, mỗi vế được ngâm theo  một công thức khác nhau:  

 

 

 

 

Đó chính là “phương pháp Gélineau”.  Ví dụ Tv 23 (22) dưới đây gồm 2 đoạn thơ 

6 vế và 2 đoạn 4 vế, thì Gélineau sáng tác 6 vế nhạc cho những đoạn thơ 6 vế, 

còn những đoạn thơ 4 vế thì bỏ bớt vế nhạc thứ tư và thứ năm:37 

 

 

 

Câu Đáp của Tv trên bằng tiếng Pháp và tiếng Anh như sau: 

 

 

 

      

      

 

 

Bài Tv này rất được ưa thích và được sử dụng rộng rãi trong nhiều trường hợp 

như: làm TVĐC, hát lúc hiệp lễ, trong lễ tang. . . 

Giải pháp của  Cha Gélineau, mỗi vế thánh vịnh một vế nhạc với một số nốt trụ, 

rất được trọng dụng và được nhiều người bắt chước. Tuy nhiên, nếu đem áp dụng 

vào thánh vịnh tiếng Việt Nam như Hoàng Kim đã làm, thì trong bài thuyết 

trình ngày 24.7.1996 về ―Hình thể Thánh vịnh đáp ca‖, nhạc sĩ P.Kim cho biết:  

―. . . các nhà chuyên môn cũng nhận ra một số khuyết điểm của nó: trước tiên là 

những khó khăn khi hát những câu thánh vịnh , tiếp đến là dấu giọng không 

được nghe rõ khi cố gắng kéo dài câu văn theo những ý nhạc cố định. Hơn nữa, 
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vấn đề “bằng trắc” trong ngữ điệu Việt nam vẫn là một trở ngại để tác giả phải 

dịch lại, phải sửa đổi bản văn cho thích hợp với cung điệu của đoạn tiểu khúc.‖ 38 

c. Giải pháp của Lm nhạc sư Tiến Dũng 

Hát thánh vịnh theo 3 nốt nhưng lên giọng ở đầu câu và xuống giọng ở cuối câu. 

Trong cuốn ―Bài học sáng tác Thánh ca Thánh nhạc‖ (trang 07), Cha Tiến Dũng 

đã đưa ra 6 công thức như sau: 

 

   

Áp dụng các công thức trên, Cha Tiến Dũng và các nhạc sĩ P.Kim, Thy Yên, Ngọc 

Kôn, Tiến Linh, Ân Đức, Quốc Vinh đã soạn những bài Đối ca với thánh vịnh, 

Thánh vịnh đáp ca, Thánh vịnh với Alleluia v.v., kèm theo cả bản đệm đàn, và 

cho in trong quyển ―Thánh ca phụng vụ‖ Tập I, ―Thánh ca phụng vụ‖ Tập II- 

(xuất bản khoảng đầu thập niên 1990). 

Dưới đây là mấy ví dụ trích trong Tập 1;  mỗi ví dụ, chúng tôi chỉ lấy một câu 

Xướng kèm theo câu  Đáp, hay câu Đối và xin lược bỏ phần đệm đàn để cho dễ 

nhìn: 

 Ví dụ 1: TVĐC Thứ Tư Lễ Tro –TV 51 (50)            

 

 

  

   

 

 

Ví dụ 2: TVĐC CN IV Mùa Chay -  Tv 9A (9) 
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Ví dụ 3:  Đối ca Nhập Lễ CN III Mùa Chay—Tv 25(24) 

 

 

 

 

Trong 2 tập Thánh ca Phụng vụ, các tác giả dùng khóa Do, nhưng chúng tôi đã 

ghi lại các ví dụ trên với khóa Sol, đa số độc giả quen hơn. 

Nhưng kết quả của phương pháp ngâm này ra sao?  

Nhạc sĩ Ngọc Kôn, một tác giả trong hai quyển thánh ca đó, cho biết: 

 “Rủi thay! Chẳng được ai đón nhận, nguyên do vì đúng thì có đúng, nghệ 

thuật thì có nghệ thuật, nhưng khô khan và không hấp dẫn.”39 

Có đúng như vậy không? 

Chúng ta thử lấy một bài Tv nào đó trên đây, ví dụ bài Tv 51, đem so sánh với 1 

bài tiếng Anh40,1 bài tiếng Pháp41 cùng đề tài, để xem bài của Thy Yên có phải là 

―khô khan và không hấp dẫn‖ không?   

          Câu đáp:  Tv 51 (50) 

 

 

 

          Câu xướng: 
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  Câu đáp: 

 

 

  Câu Xướng: 

 
  

 

Có thể nói bài của Thy Yên không thua kém 2 bài này về mặt ―hấp dẫn‖. Vậy cái 
nguyên do khiến cho giải pháp ngâm này ―chẳng được ai đón nhận‖ như Ngọc 
Kôn nói, theo thiển ý chúng tôi, có thể là: 

 Thứ nhất: mọi người chưa có ý thức đủ về TVĐC. 

 Thứ hai: giáo dân, nhất là các ca trưởng, ca viên chưa được biết rõ ràng về 
giải pháp này. Cũng tựa như trong lãnh vực kinh doanh, một sản phẩm mới 
xuất hiện trên thị trường chỉ được mọi người chú ý, khi đã được cung cấp 
những thông tin cần thiết để biết rõ món hàng đó là có giá trị như thế nào. 
Người xưa khi  nói ―vô tri, bất mộ‖ là rất hiểu tâm lý con người. 

 Thứ ba: mười mấy năm về trước, việc in sách báo CG còn bị nhiều hạn chế 
nên 2 quyển Thánh ca Phụng vụ đã mắc phải một số khuyết điểm về mặt 
hình thức. Bìa sách thì được, nhưng bên trong không hề bắt mắt tí nào: 
dòng  nhạc, nốt nhạc đều nhỏ, lại có bản đệm đàn kèm theo khiến cho một 
số độc giả thấy rối mắt; ca từ thì  in chữ rất nhỏ, nhiều chỗ khít nhau quá, 
lại ―khi tỏ, khi mờ‖, làm nản chí người xem. Ngay cả việc dùng khóa DO 
thay khóa SOL (và khóa FA) cũng là việc còn xa lạ đối với khá nhiều người. 

Tóm lại, có lẽ lý do chính là ―tiếp thị‖ không tốt, nên giải pháp của Cha Tiến 
Dũng đã không được hoan nghênh, nhưng thiết tưởng lối ngâm này nên được 
duy trì, cải tiến và phát huy cũng như bất cứ giải pháp nào mà bài Tv còn nguyên 
vẹn ý nghĩa và nguyên vẹn (hay gần như nguyên vẹn) bản văn.         

Cũng may là trên nguyệt san Hát Lên Mừng Chúa, từ 1997 đến tháng 4, 2004 
(khi báo đình bản) vẫn đăng những sáng tác của những nhạc sĩ theo giải pháp 
này, nhiều nhất là những bài Đối ca của Tiến Linh.  
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d. Các giải pháp khác: 

 Dệt nhạc vào từng câu thánh vịnh; 

 Ngâm theo 2 nốt, hay 3,4 nốt (nhiều người); 

 Giải pháp ngâm của nhạc sĩ Nguyễn khắc Xuyên,  

 Đọc, 

Những giải pháp này có ưu điểm là tôn trọng triệt để bản văn thánh vịnh, do đó 
nội dung thánh vịnh được duy trì nguyên vẹn. Đây chính là điều Giáo hội mong 
muốn. 

Hiện nay giải pháp ―Dệt nhạc từng câu Tv‖ chỉ được một số ít nhạc sĩ áp dụng. 

Báo Hát Lên Mừng Chúa (HLMC) kể từ  số 1 (năm 1997) trở đi vẫn đăng những 
sáng tác thuộc loại này, đa số là của Lm nhạc sĩ Xuân Thảo, ví dụ Tv 121, Tv 71 
(HLMC #1); mỗi Tv chúng tôi xin đưọc trích câu Xướng đầu tiên thôi. 

Thánh Vịnh 121— Đáp Ca CN I A MV 

 

 

 

 

 

Thánh vịnh 71— Đáp Ca CN II A MV 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc của những bài loại này thường réo rắt, lôi cuốn hơn những bài ngâm, 
nhưng vì mỗi câu đều thay đổi, gây khó khăn cho ca xướng viên, nên họ ngại hát. 

Có lẽ Cha Xuân Thảo cũng biết như vậy nên ngay bên cạnh Tv 121 nói trên, trong 
HLMC số 1, đã giới thiệu công thức ngâm vịnh dựa trên 4 nốt nhạc, như dưới 
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đây, và giải thích thêm trong HLMC số 56, trang 18: 

Giọng ngâm vịnh đơn giản 
(dùng để hát các câu xướng của Thánh vịnh  

 Ca khi chưa hát được như trong nguyên bản) 

Giọng 4 cung LA-DO-RE-MI  ( đi với câu Đáp viết ở vị trí DO) 

 

 

 

Thánh vịnh 71 

 

 

 

 

Giọng 4 cung RE-FA-SOL-LA ( đi với câu Đáp viết ở vị trí FA) 

 Thánh vịnh 121 

 

 

 

 

 
Trong số báo đó, Lm nhạc sĩ Nguyên Hữu cũng ngâm Tv 23 bằng một công thức 
tương tự, câu Đáp thì hát. Dưới đây là câu Xướng 1: 
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Nhưng, cũng như giải pháp của Cha Tiến Dũng ở trên, các lối ngâm TV hiện có 
đều ít được ưa chuộng, vì giáo dân VN và ngay cả các ca trưởng, ca đoàn đều 
thích loại ca khúc hơn.  

Giải pháp ―Đọc‖ lại còn bị đánh giá thấp hơn nữa.  

Vào ngày 24/7/1996, trong khi thuyết trình về ―Hình thể Thánh vịnh đáp ca‖, 
nhạc sĩ P. Kim có dùng Tv 121 để giới thiệu một lối ngâm như sau 42a: 

 

 

 

Nhưng một số hội thảo viên đã cho rằng: ―Với cách ngâm vịnh tiếng Việt mà 
thuyết trình viên đã giới thiệu cũng chỉ là một cách đọc mà thôi.‖ 42b  

Nói như vậy xem ra không được xác đáng, vì khi nói đến ngâm tức là nói đến 
một cách diễn tả cao hơn đọc , mặc dầu chưa phải là hát. Vả lại, tuy ta vẫn nói 
đọc kinh hay đọc Tv trong thánh lễ , nhưng cách đọc đó không phải là cách đọc 
thông thường. Ví dụ kinh Kính mừng, theo cung Mùa Vui tại các địa phận Tây 
đàng Ngoài, đọc trên 3 nốt Fa-Sol-La 43, như dưới đây: 

 

hoặc là: theo cung của các địa phận Đông đàng Ngoài, đọc trên 3 nốt Mi-Sol-La: 

 

 

 

 và cung đọc TVĐC, ví dụ ngày Chủ nhật A/1MC, Tv 51 (50):  
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hay ngày Chủ nhật B/1MC, Tv 25 (24): 

 

 

 

      

Rõ ràng cách đọc kinh và đọc Tv ở đây vượt hẳn lên trên mức tầm thường của 
cách ta đọc báo, hay cách đọc tin tức trên radio chẳng hạn, vì nghe chững chạc 
hơn, trang nghiêm, thành kính hơn và cũng có nhạc tính cao hơn. Đó chính là 
một hình thức ngâm vậy.      

Trong một bài đăng trên nguyệt san Hiệp nhất số 164, tháng 8 năm 2006, tác 
giả Nguyễn đức Kỳ có kể lại mẩu đối thoại giữa một tu sĩ Dòng Phan xi cô, thầy 
Rufino Zaragoza và một cụ bà VN trong một buổi rước kiệu Đức Me:   

 “ -  What are we singing? (chúng ta đang hát gì vậy?) 

     -  We not sing, we pray Hail Mary. (không phải hát, đang đọc kinh Kính mừng.)” 44  

Đọc kinh mà thầy Rufino lại bảo là hát! Thoạt nghe nói, ta có thể hơi ngạc nhiên 
cũng như bà cụ VN này, nhưng suy nghĩ một chút, ta sẽ hiểu ngay: đối với người 
nước ngoài, như thầy Rufino, nói thứ tiếng không có thanh điệu, thì  ―đọc‖ tức là 
chỉ dựa trên một dấu nhạc, còn nếu có lúc bổng, lúc trầm như khi ta ―đọc‖ kinh 
thì đó chính là ngâm, là hát chứ không còn là đọc nữa.  Còn chúng ta, vì đã quá 
quen với việc đọc kinh và nghe đọc kinh rồi, nên mới không thấy có gì đáng chú 
ý.  

Cũng theo tác giả bài báo trên, thì vị tu sĩ này, sau một thời gian tiếp xúc với 
những người C.G. Việt nam và tham dự những thánh lễ Việt nam, đã viết một bài 
đăng trên báo “Ministry & Liturgy magazine” tháng 11 năm 2001, bày tỏ sự 
ngưỡng mộ đặc biệt của ông đối với các cung chúng ta dùng trong thánh lễ mà 
ông gọi là ―Vietnamese chanting‖ (Bình ca Việt nam), là  ―a capella chant-
ing‖ (bình ca không nhạc đệm) và còn muốn cho các tu sĩ Mỹ đến dự lễ VN để 
học hỏi nữa.  

Như vậy, thay vì nói cách ngâm vịnh của nhạc sĩ P.Kim ―cũng chỉ là một cách 
đọc”, thì phải nói “cách đọc kinh và đọc TVĐC như trên đúng là một cách ngâm 
vịnh‖. Và chúng ta nên trân trọng, duy trì và tìm cách cải tiến cung đọc Tv hiện 
nay  trong khi chờ đợi những sáng kiến khác.  
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IV. Kết luận 
Tóm lại, hát, ngâm, hay đọc TVĐC vẫn là mối bận tâm của các nhạc sĩ VN mãi cho 
đến bây giờ. Nếu soạn TVĐC thành ca khúc thì sẽ làm biến dạng Tv đi tức là không 
còn nguyên vẹn Lời Chúa nữa. Nhưng nếu giữ nguyên văn Tv bằng một lối ngâm 
nào đó thì dễ bị coi là đơn điệu, buồn tẻ, không quen thuộc như hình thể ca khúc 
xưa nay.  

Dẫu vậy, nhiều nhạc sĩ đã chọn giải pháp ngâm, vì đó chính là giải pháp tốt nhất 
cho vấn đề. Lời Chúa trong phần thánh lễ này chính là phần lương thực thiêng 
liêng mà mọi tín hữu hiện diện đều có quyền được nhận đầy đủ, nguyên vẹn, không 
bị hao hụt, hay biến chất.  

Giải pháp này cũng được trọng dụng tại Ââu, Mỹ nhất là ở những nước nói tiếng 
Anh hay tiếng Pháp. 

Nguyễn khắc Xuyên xem ra cũng tâm đắc với giải pháp này khi viết   trong quyển 
―Hát thánh vịnh‖ như sau: 

 “ Nếu đọc không mà thôi thì tẻ lạnh quá, tầm thường quá, mà hát cho hết ý 

nghĩa huyền nhiệm của nó thì một là chúng ta không có khả năng, hai là đa số 
chúng ta không biết hát, thế nhưng nếu lấy hết con tim dùng ba nốt nhạc làm 
âm điệu và chú ý tới tiết điệu, bình thản mà ngâm vịnh lên thì chúng ta có thể 

làm công việc phụng thờ xứng đáng”45  

Thực ra, như ta vừa đọc thấy ở trên, khá nhiều nhạc sĩ đã giới thiệu giải pháp ngâm 
vịnh riêng của mình, nhưng tất cả vẫn chưa được nhiều người đón nhận. Có thể do 
2 lý do: đa số chưa đánh giá đúng mức ý nghĩa vai trò Lời Chúa trong thánh lễ, 
đồng thời còn xa lạ với hình thể ngâm vịnh đặc thù này, vì chỉ quen với một hình 
thể thánh ca duy nhất là ca khúc thôi. Đàng khác, vẫn chưa có đủ những sáng tác 
đáp ứng đúng nhu cầu diễn tả TVĐC.  

Hy vọng trong tương lai, tình hình sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người đều quan tâm, 
nhất là Cha Sở và ca trưởng, bởi vì thường chính ca trưởng, dưới sự chỉ đạo của Cha 
Sở, chịu trách nhiệm về việc chọn các bài hát cho thánh lễ, trong đó có bài TVĐC. 

Trong khi chờ đợi, thiết tưởng chúng ta nên ―đọc‖ bài TVĐC theo  3 nốt Mi-Sol-La 
như đã quen, hoặc ngâm theo một cung nào khác, miễn sao mọi người được  nghe, 
được suy gẫm và đáp lại Lời Chúa bằng chính Lời Chúa, chứ không phải bằng sự 
diễn giải Lời Chúa, hay bằng sự pha trộn lời Chúa với những lời viết ra tuỳ tiện .   

California, ngày 1-1-2007  

KVT 
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Amazing Grace - Ân Sủng Lạ Lùng - là một bài thánh ca 
nổi tiếng từ thế kỷ 18. Tác giả là John Newton,1725-1807.

Theo tài liệu của một người chuyên viết về lai lịch các bài 
thánh ca là Kenneth W. Osbeck, thì hồi còn trẻ, John New-
ton làm thủy thủ trên một con tàu chuyên đi bát các thổ dân 
miền Tây Phi châu đem bán làm nô lệ. Nhưng từ khi thoát 
chết sau một trận bão dữ dội, John Newton cảm thấy như 
là tiếng Chúa cảnh cáo, ông sợ hãi và đã rời bỏ cái nghề 
bất lương kia. Ông bắt đầu đọc cuốn The Imitation of Christ, 
Noi gương Chúa Kitô, của Thomas à Kempis. (Ta gọi là Sách 
Gương Phúc.) Cuốn sách đã làm con người ông thay đổi 
hẳn đến độ ông chỉ muốn theo học để được rao giảng Lời 
Chúa. Và vào năm 39 tuổi, ông đã được toại nguyện: ông 
dược phong chức Giáo sĩ của Anh giáo, tại Olney, một làng 
nhỏ gần Cambridge, nước Anh.

John Newton đã soạn nhiều bài thánh ca, sau gom lại 
thành một cuốn đặt tên là Olney Hymns, trong đó có bài 
Amazing Grace.

Bài này viết theo thể loại Hymnus. Thánh Augustinô gọi 
Hymnus là “ bài hát có lời ca ngợi Thiên Chúa” (cantus cum 
laude Dei). Tự điển Anh-Việt hay Pháp-Việt dịch Hymn hay 
Hymne là tụng ca, tán ca, thánh ca. Nhưng có lẽ ta nên gọi 
theo Linh mục nhạc sư Tiến Dũng là “Bài ca chúc tụng” vì 
đúng với nội dung của thể loại thánh ca này.

Bài ca chúc tụng “Amazing Grace” là một bài hát ngắn, chỉ 
có 4 câu, gồm 16 nhịp tất cả, theo mô hình AA’BA’’: các 
câu 1, 2 và 4 đều giống nhau chỉ thay đổi vài nốt cuối, câu 
3 thì khác hẳn.

Bài ca nằm trong một âm vực trung bình, chuyển động 
theo những quãng vừa phải, trong khoảng 8 nốt, từ nốt 
Re (thấp) đến nốt Re (cao), nên rất thích hợp để hát cộng 
đồng. Nếu muốn soạn bè để hát hay viết bản đệm đàn thì 
cũng không đến nỗi phải mất nhiều giờ, nhiều công.

Tiết điệu của bài nhịp nhàng, bình thản mà trang nghiêm. 
Tác giả không ghi rõ hành âm, nhưng thường được hát vừa 
phải (Moderato) hoặc hơi chậm một chút (Andantino); nếu 
chậm thì bài sẽ trở nên nặng nề, mà nếu nhanh thì sẽ làm 
giảm bớt vẻ thành kính.

Bài ngắn nên từ đầu đến cuối không có chỗ nào ngắt, nghỉ. 
Chỗ láy hai nốt ở câu 1, 2, 4 có vẻ lạ tai, hiếm thấy trong 
những bài thánh ca dù là tiếng Việt hay tiếng Anh. Trong 
mô hình AA’BA’’, câu 3 dĩ nhiên là khác hẳn những câu kia, 
nhưng điểm đáng chú ý của câu 3 ở đây là nó gồm 2 vế, 
tiết điệu giống nhau, mời gọi, ứng đối nhau, tựa như 2 vế 
tiểu đối trong câu thơ Việt nam vậy: Si Re. . . .Si Re Si Sol / 
Re Mi. . . .Sol Sol Mi Re. Điểm khác nữa là trong khi những 
câu kia đều bắt đầu bằng một bước-quãng-bốn-đúng, Re 

– Sol, để tới chủ âm, vững chãi, an toàn thì câu 3 lại bắt 
đầu một cách dịu dàng, thanh thản bằng một bước-quãng-
ba-thứ, Si – Re, đi tới át-âm. Mà át âm Re ở đây lại nằm ở 
vị trí âm thanh cao nhất trong bài, thành ra dòng nhạc bỗng 
vươn lên cao vút, mênh mông một cách cách kỳ lạ, dường 
như khác hẳn với âm thanh cùng cao độ ở cuối câu 2. Câu 
3 cũng khéo léo đưa dòng nhạc từ chỗ cao nhất xuống đến 
chỗ thấp nhất để câu 4 có thể làm nhiệm vụ kết thúc một 
cách tự nhiên. Những chỗ láy Re – Si, Re – Si ở vế trước và 
Mi – Sol, Sol – Mi ở vế sau, thật độc đáo tài tình, hát lên có 
sức thu hút rất mạnh vì nghe vừa duyên dáng lại vừa kính 
cẩn, trang nghiêm. Chính hai vế nhạc của câu 3 đã làm 
tăng hẳn giá trị của bài này cũng tựa như hai con mắt sáng, 
đẹp trên một khuôn mặt kiều diễm vậy.

Vài Nét Về Bài

Amazing Grace
Khổng Vĩnh Thành
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Amazing Grace - Ân Sủng Lạ Lùng - là một bài thánh ca 
nổi tiếng từ thế kỷ 18. Tác giả là John Newton,1725-1807.

Theo tài liệu của một người chuyên viết về lai lịch các bài 
thánh ca là Kenneth W. Osbeck, thì hồi còn trẻ, John New-
ton làm thủy thủ trên một con tàu chuyên đi bát các thổ dân 
miền Tây Phi châu đem bán làm nô lệ. Nhưng từ khi thoát 
chết sau một trận bão dữ dội, John Newton cảm thấy như 
là tiếng Chúa cảnh cáo, ông sợ hãi và đã rời bỏ cái nghề 
bất lương kia. Ông bắt đầu đọc cuốn The Imitation of Christ, 
Noi gương Chúa Kitô, của Thomas à Kempis. (Ta gọi là Sách 
Gương Phúc.) Cuốn sách đã làm con người ông thay đổi 
hẳn đến độ ông chỉ muốn theo học để được rao giảng Lời 
Chúa. Và vào năm 39 tuổi, ông đã được toại nguyện: ông 
dược phong chức Giáo sĩ của Anh giáo, tại Olney, một làng 
nhỏ gần Cambridge, nước Anh.

John Newton đã soạn nhiều bài thánh ca, sau gom lại 
thành một cuốn đặt tên là Olney Hymns, trong đó có bài 
Amazing Grace.

Bài này viết theo thể loại Hymnus. Thánh Augustinô gọi 
Hymnus là “ bài hát có lời ca ngợi Thiên Chúa” (cantus cum 
laude Dei). Tự điển Anh-Việt hay Pháp-Việt dịch Hymn hay 
Hymne là tụng ca, tán ca, thánh ca. Nhưng có lẽ ta nên gọi 
theo Linh mục nhạc sư Tiến Dũng là “Bài ca chúc tụng” vì 
đúng với nội dung của thể loại thánh ca này.

Bài ca chúc tụng “Amazing Grace” là một bài hát ngắn, chỉ 
có 4 câu, gồm 16 nhịp tất cả, theo mô hình AA’BA’’: các 
câu 1, 2 và 4 đều giống nhau chỉ thay đổi vài nốt cuối, câu 
3 thì khác hẳn.

Bài ca nằm trong một âm vực trung bình, chuyển động 
theo những quãng vừa phải, trong khoảng 8 nốt, từ nốt 
Re (thấp) đến nốt Re (cao), nên rất thích hợp để hát cộng 
đồng. Nếu muốn soạn bè để hát hay viết bản đệm đàn thì 
cũng không đến nỗi phải mất nhiều giờ, nhiều công.

Tiết điệu của bài nhịp nhàng, bình thản mà trang nghiêm. 
Tác giả không ghi rõ hành âm, nhưng thường được hát vừa 
phải (Moderato) hoặc hơi chậm một chút (Andantino); nếu 
chậm thì bài sẽ trở nên nặng nề, mà nếu nhanh thì sẽ làm 
giảm bớt vẻ thành kính.

Bài ngắn nên từ đầu đến cuối không có chỗ nào ngắt, nghỉ. 
Chỗ láy hai nốt ở câu 1, 2, 4 có vẻ lạ tai, hiếm thấy trong 
những bài thánh ca dù là tiếng Việt hay tiếng Anh. Trong 
mô hình AA’BA’’, câu 3 dĩ nhiên là khác hẳn những câu kia, 
nhưng điểm đáng chú ý của câu 3 ở đây là nó gồm 2 vế, 
tiết điệu giống nhau, mời gọi, ứng đối nhau, tựa như 2 vế 
tiểu đối trong câu thơ Việt nam vậy: Si Re. . . .Si Re Si Sol / 
Re Mi. . . .Sol Sol Mi Re. Điểm khác nữa là trong khi những 
câu kia đều bắt đầu bằng một bước-quãng-bốn-đúng, Re 

– Sol, để tới chủ âm, vững chãi, an toàn thì câu 3 lại bắt 
đầu một cách dịu dàng, thanh thản bằng một bước-quãng-
ba-thứ, Si – Re, đi tới át-âm. Mà át âm Re ở đây lại nằm ở 
vị trí âm thanh cao nhất trong bài, thành ra dòng nhạc bỗng 
vươn lên cao vút, mênh mông một cách cách kỳ lạ, dường 
như khác hẳn với âm thanh cùng cao độ ở cuối câu 2. Câu 
3 cũng khéo léo đưa dòng nhạc từ chỗ cao nhất xuống đến 
chỗ thấp nhất để câu 4 có thể làm nhiệm vụ kết thúc một 
cách tự nhiên. Những chỗ láy Re – Si, Re – Si ở vế trước và 
Mi – Sol, Sol – Mi ở vế sau, thật độc đáo tài tình, hát lên có 
sức thu hút rất mạnh vì nghe vừa duyên dáng lại vừa kính 
cẩn, trang nghiêm. Chính hai vế nhạc của câu 3 đã làm 
tăng hẳn giá trị của bài này cũng tựa như hai con mắt sáng, 
đẹp trên một khuôn mặt kiều diễm vậy.

Vài Nét Về Bài

Amazing Grace
Khổng Vĩnh Thành
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Tóm lại, bài ca này tuy ngắn, dòng nhạc lại rất đơn sơ, 
nhưng giai điệu thật hấp dẫn, lôi cuốn, nên trải qua mấy 
trăm năm mà càng ngày nó càng được ưa thích.

Lời ca của Amazing grace gồm 4 khổ thơ, mỗi khổ 4 câu.

Nội dung của bài rất phù hợp với giáo lý Công giáo. Tác giả 
dường như có ý nêu lên những cảm nghiệm riêng của mình 
về tình yêu thương không bờ bến của Chúa để rồi gián tiếp 
nhắn nhủ chúng ta rằng: Chúa lúc nào cũng là Người Cha 
nhân hậu, đầy lòng thương xót, luôn ban cho ta những ân 
sủng dồi dào. Mà nếu ta có lỡ lỗi phạm thì Chúa cũng sẵn 
sàng tha thứ miễn là ta quyết tâm quay về với lòng thống 
hối, ăn năn.

Hai khổ đầu ám chỉ thời gian tác giả còn “lạc đường, mù 
tối”, chạy theo nghề buôn bán nô lệ. Ta không thể không 
xúc động khi nghe tác giả nói: “ Ơn Chúa đã cứu vớt một 
kẻ cùng khốn như tôi. Tôi đã có lần lạc mất nhưng nay 
tôi được tìm lại, tôi đã mù lòa nhưng nay tôi đã nhìn thấy. 
(Khổ I)

Ông tin là Chúa đã dùng một cơn bão lớn làm cho ông 
hoảng sợ, phải nghĩ đến những tội lỗi vì đã làm cái nghề 
bất lương kia để rồi hối hận quay về nẻo chính. Khi đó, ơn 
Chúa đã đến, mang lại bình an cho tâm hồn ông. (Khổ II).

Hai khổ sau diễn tả sự tin cậy, phó thác của ông nơi Chúa. 
Nhưng muốn tìm về với Chúa nhiều khi không phải là 
chuyện dễ dàng, vì phải vượt qua được những hiểm nguy, 
gian khổ và cạm bẫy nữa. Rồi ơn Chúa sẽ ở với ta mọi nơi, 
mọi chỗ, giúp ta luôn được bình an trên đường về quê nhà.

Từ ngữ khá chọn lọc, lời lẽ trau chuốt ; vần gieo gián cách, 
rất đẹp. Trong câu thứ hai, mấy chữ “a wretch like me” vừa 
gợi hình vừa biểu lộ sự thành thật, khiêm tốn của tác giả. 
Nhưng không biết có phải vì mấy chữ đó nghe bi thảm hay 
sao mà có sách đã ghi một câu khác kèm theo câu trên để 
người hát tùy ý chọn mà vẫn giữ được ý chính và giữ được 
vần với câu thứ tư (free - see):

Câu trong nguyên tác: That saved a wretch like me !

Câu, nếu muốn, có thể chọn thay câu trên: That saved and 
set me free !

Để diễn tả sự khác biệt giữa người mất ơn Chúa với người 
có ơn Chúa, tác giả đã khéo léo nêu lên hai ý tưởng trái 
ngược trong câu thơ thứ 3: lạc mất (lost) <- -> được tìm 
lại (found) và hai hình ảnh tương phản trong câu 4: mắt mù 
(was blind) <- -> mắt được sáng lại (now I see); dĩ nhiên 
ở đây phải hiểu theo ý nghĩa siêu nhiên.

Tóm lại, xét về cả hai mặt nội dung và hình thức, ta có thể 
nói Amazing Grace đúng là một bài thánh ca có giá trị.

Trong thể loại Hymnus, có một thói quen đã trở thành gần 
như một quy luật là khổ thơ cuối cùng được dùng để ca 

tụng Chúa Ba Ngôi. Không biết có phải vì lý do này hay 
không mà vào thế kỷ 19, người ta đã thêm vào một khổ thơ 
nữa tức là khổ thứ V với nội dung chúc tụng Chúa như sau:

When we’ve been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’d first begun.

Nhiều sách ghi tác giả khổ thơ trên đây là John P. Rees, 
1828-1900, nhưng một số cuốn chẳng hạn như quyển 
thánh ca song ngữ tựa là Unidos en Christo-United in Christ 
thì lại để là anonymous (nặc danh).

Khi cuốn Olney Hymns vừa mới được phát hành, thì bài 
Amazing Grace đã nổi tiếng ngay, và về sau đã được đón 
nhận nồng nhiệt không những tại nước Anh mà còn ở các 
nước khác, không những trong các thánh đường Anh giáo 
mà cả trong các nhà thờ Tin lành khác và trong các nhà 
thờ Công giáo nữa.

Ngay ở Hoa kỳ, hầu như tuyển tập thánh ca nào trong các 
nhà thờ Công giáo và Tin lành cũng đều có bài đó.

Ta cũng hay gặp bài này trong những cuốn CD hay cassette 
về thánh ca nữa.

Lời Việt của bài này cũng gồm bốn khổ, tuy không phải là 
bản dịch nhưng diễn tả cùng một nội dung là ca tụng và 
tri ân tình thương vô biên của Chúa dành cho loài người. 
Chính Chúa Giêsu là Chúa chúng ta đã dùng dụ ngôn Người 
Cha nhân hậu để nói về tình thương đó. Còn Thánh Phaolô 
thì viết về lòng quảng đại bao la của Chúa như sau:

“Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh 
em mọi thứ ân huệ để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi 
mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện.” (2Cr 9:8)

Thánh Tông đồ còn quả quyết là không những Chúa ban 
cho ta đủ ân sủng để xa lánh tội lỗi mà còn ban cho dư thừa 
nữa. Đây là câu Ngài viết cho các tín hữu Rôma:

“Lề luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở 
đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp 
bội.” (Rm 5:20)

Tiếng Việt có dấu giọng nên đôi khi sự luyến láy gặp khó 
khăn. Vì thế, ở đây mỗi từ chỉ đi theo một nốt nhạc, chứ 
không có chỗ nào một từ láy hai nốt như mấy âm tiết tiếng 
Anh nơi ô nhịp 2,6,10,12 và 14, và do đó cũng không thể 
giữ được trọn vẹn cái vẻ đẹp của dòng nhạc như khi hát lời 
tiếng Anh.

Khổ IV của lời Việt cũng dùng để bầy tỏ những tình cảm 
tin cậy, yêu mến,tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng Chúa Ba Ngôi 
như thói quen trong thể loại Hymnus.

Cho đến nay, bài thánh ca Amazing Grace không những 
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Tóm lại, bài ca này tuy ngắn, dòng nhạc lại rất đơn sơ, 
nhưng giai điệu thật hấp dẫn, lôi cuốn, nên trải qua mấy 
trăm năm mà càng ngày nó càng được ưa thích.

Lời ca của Amazing grace gồm 4 khổ thơ, mỗi khổ 4 câu.

Nội dung của bài rất phù hợp với giáo lý Công giáo. Tác giả 
dường như có ý nêu lên những cảm nghiệm riêng của mình 
về tình yêu thương không bờ bến của Chúa để rồi gián tiếp 
nhắn nhủ chúng ta rằng: Chúa lúc nào cũng là Người Cha 
nhân hậu, đầy lòng thương xót, luôn ban cho ta những ân 
sủng dồi dào. Mà nếu ta có lỡ lỗi phạm thì Chúa cũng sẵn 
sàng tha thứ miễn là ta quyết tâm quay về với lòng thống 
hối, ăn năn.

Hai khổ đầu ám chỉ thời gian tác giả còn “lạc đường, mù 
tối”, chạy theo nghề buôn bán nô lệ. Ta không thể không 
xúc động khi nghe tác giả nói: “ Ơn Chúa đã cứu vớt một 
kẻ cùng khốn như tôi. Tôi đã có lần lạc mất nhưng nay 
tôi được tìm lại, tôi đã mù lòa nhưng nay tôi đã nhìn thấy. 
(Khổ I)

Ông tin là Chúa đã dùng một cơn bão lớn làm cho ông 
hoảng sợ, phải nghĩ đến những tội lỗi vì đã làm cái nghề 
bất lương kia để rồi hối hận quay về nẻo chính. Khi đó, ơn 
Chúa đã đến, mang lại bình an cho tâm hồn ông. (Khổ II).

Hai khổ sau diễn tả sự tin cậy, phó thác của ông nơi Chúa. 
Nhưng muốn tìm về với Chúa nhiều khi không phải là 
chuyện dễ dàng, vì phải vượt qua được những hiểm nguy, 
gian khổ và cạm bẫy nữa. Rồi ơn Chúa sẽ ở với ta mọi nơi, 
mọi chỗ, giúp ta luôn được bình an trên đường về quê nhà.

Từ ngữ khá chọn lọc, lời lẽ trau chuốt ; vần gieo gián cách, 
rất đẹp. Trong câu thứ hai, mấy chữ “a wretch like me” vừa 
gợi hình vừa biểu lộ sự thành thật, khiêm tốn của tác giả. 
Nhưng không biết có phải vì mấy chữ đó nghe bi thảm hay 
sao mà có sách đã ghi một câu khác kèm theo câu trên để 
người hát tùy ý chọn mà vẫn giữ được ý chính và giữ được 
vần với câu thứ tư (free - see):

Câu trong nguyên tác: That saved a wretch like me !

Câu, nếu muốn, có thể chọn thay câu trên: That saved and 
set me free !

Để diễn tả sự khác biệt giữa người mất ơn Chúa với người 
có ơn Chúa, tác giả đã khéo léo nêu lên hai ý tưởng trái 
ngược trong câu thơ thứ 3: lạc mất (lost) <- -> được tìm 
lại (found) và hai hình ảnh tương phản trong câu 4: mắt mù 
(was blind) <- -> mắt được sáng lại (now I see); dĩ nhiên 
ở đây phải hiểu theo ý nghĩa siêu nhiên.

Tóm lại, xét về cả hai mặt nội dung và hình thức, ta có thể 
nói Amazing Grace đúng là một bài thánh ca có giá trị.

Trong thể loại Hymnus, có một thói quen đã trở thành gần 
như một quy luật là khổ thơ cuối cùng được dùng để ca 

tụng Chúa Ba Ngôi. Không biết có phải vì lý do này hay 
không mà vào thế kỷ 19, người ta đã thêm vào một khổ thơ 
nữa tức là khổ thứ V với nội dung chúc tụng Chúa như sau:

When we’ve been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’d first begun.

Nhiều sách ghi tác giả khổ thơ trên đây là John P. Rees, 
1828-1900, nhưng một số cuốn chẳng hạn như quyển 
thánh ca song ngữ tựa là Unidos en Christo-United in Christ 
thì lại để là anonymous (nặc danh).

Khi cuốn Olney Hymns vừa mới được phát hành, thì bài 
Amazing Grace đã nổi tiếng ngay, và về sau đã được đón 
nhận nồng nhiệt không những tại nước Anh mà còn ở các 
nước khác, không những trong các thánh đường Anh giáo 
mà cả trong các nhà thờ Tin lành khác và trong các nhà 
thờ Công giáo nữa.

Ngay ở Hoa kỳ, hầu như tuyển tập thánh ca nào trong các 
nhà thờ Công giáo và Tin lành cũng đều có bài đó.

Ta cũng hay gặp bài này trong những cuốn CD hay cassette 
về thánh ca nữa.

Lời Việt của bài này cũng gồm bốn khổ, tuy không phải là 
bản dịch nhưng diễn tả cùng một nội dung là ca tụng và 
tri ân tình thương vô biên của Chúa dành cho loài người. 
Chính Chúa Giêsu là Chúa chúng ta đã dùng dụ ngôn Người 
Cha nhân hậu để nói về tình thương đó. Còn Thánh Phaolô 
thì viết về lòng quảng đại bao la của Chúa như sau:

“Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh 
em mọi thứ ân huệ để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi 
mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện.” (2Cr 9:8)

Thánh Tông đồ còn quả quyết là không những Chúa ban 
cho ta đủ ân sủng để xa lánh tội lỗi mà còn ban cho dư thừa 
nữa. Đây là câu Ngài viết cho các tín hữu Rôma:

“Lề luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở 
đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp 
bội.” (Rm 5:20)

Tiếng Việt có dấu giọng nên đôi khi sự luyến láy gặp khó 
khăn. Vì thế, ở đây mỗi từ chỉ đi theo một nốt nhạc, chứ 
không có chỗ nào một từ láy hai nốt như mấy âm tiết tiếng 
Anh nơi ô nhịp 2,6,10,12 và 14, và do đó cũng không thể 
giữ được trọn vẹn cái vẻ đẹp của dòng nhạc như khi hát lời 
tiếng Anh.

Khổ IV của lời Việt cũng dùng để bầy tỏ những tình cảm 
tin cậy, yêu mến,tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng Chúa Ba Ngôi 
như thói quen trong thể loại Hymnus.

Cho đến nay, bài thánh ca Amazing Grace không những 

được hát trong các nhà thờ và được thu băng, vô đĩa hát 
nhạc đạo, như đã nói ở trên, mà còn được các ca sĩ hay 
ban nhạc ngoài đời trình diễn trên sâu khấu và sau đó có 
khi còn chiếu lại trên tivi nữa. Tại Hoa kỳ thỉnh thoảng 
ta cũng được thưởng thức bài thánh ca bất hủ này trong 
những chương trình ca nhạc chiếu trên băng tần KCET 
hoặc KOCE. .

Vào năm 1998, một album ca nhạc có tên là Voice of an 
Angel -Tiếng hát của một Thiên thần- của Charlotte Church, 
đã đạt được hai điã bạch kim ở Anh và một đĩa bạch kim ờ 
Mỹ và đã đem Charlotte lên hàng siêu sao. Năm đó cô mới 
12 tuổi. Album này có tất cả17 bài. Và một trong 5 bài mà 
Charlotte thích nhất đó là Amazing Grace. Bài này, cô chỉ 
hát những câu 1,2,4,5 thôi. (Album này không phải chủ yếu 
là thánh ca, nhưng ngoài bài Amazing Grace, còn có mấy bài 
khác thuộc loại thánh ca, là Pie Jesu, Panis Angelicus, Thánh 

vịnh 23, Ave Maria, và Kinh Lạy Cha, được trình bày rất trang 
trọng, kính cẩn.)

Chính cái vị trí đặc biệt của bài thánh ca Amazing Grace 
nơi các đĩa nhạc và sân khấu ngoài đời cộng với sự ưa 
thích nó trong những nơi thờ phượng đã khẳng định cái giá 
trị lớn lao của nó không những về phương diện tôn giáo mà 
còn riêng về phương diện nghệ thuật nữa.

California, mùa Xuân năm Canh Thìn.
Khổng Vĩnh Thành

Bài này đã được đăng trong:

1. Nguyệt San Hiệp Nhất – Số tháng 6 năm 2000

2. Nguyệt San Cantáte – Số 89, ngày 13 tháng 7 năm 2000

Bản nhạc Amazing Grace được tác giả phỏng dịch sang tiếng Việt - Hồng 
Ân Huyền Diệu - trong cuốn này ở trang 30.
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A. Thánh Vịnh Đáp Ca: Phải Là Thánh Vịnh
Thánh vịnh đáp ca (TVĐC) là một bộ phận không thể thiếu trong phần phụng vụ Lời Chúa, tức là phần thứ nhất của Thánh lễ.
“Sau bài đọc thứ nhất là Thánh vịnh đáp ca; bài ca này là thành phần trọn vẹn của phụng vụ Lời Chúa, và có tầm quan trọng lớn 
về phụng vụ và mục vụ, vì giúp ích cho việc suy gẫm Lời Chúa.” (#61 Quy chế tổng quát Sách Lễ Rôma).

“Tín hữu dùng chính Lời Chúa dạy để đáp lại lời Chúa trong Bài đọc 1.” (Xuân Thảo, Những câu hỏi, Hát Lên Mừng Chúa, số 4).

Trong bài “Thánh kinh và Thánh nhạc” đăng trên Nội san Hát Lên Mừng Chúa, số 3 và 4, Lm Trần Phúc Nhân đã viết: “Như vậy 
ta thấy rõ: Tv đáp ca có liên hệ chặt chẽ với Bài đọc 1 trước đó và phải là một bài Tv hoặc thánh ca lấy từ Thánh kinh, chứ không 
phải bài ca có tính các trang trí, lấy lời của một người phàm nào, dù hay đến mấy.”

Thông cáo số 2/94 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) cũng nói như sau: “Bộ Phụng tự chỉ cho thích nghi (thay 
đổi từ ngữ hoặc sắp xếp lại) đối với Ca nhập lễ, Đáp ca. . . .”

Nhưng hiện nay, đa số TVĐC của chúng ta đã được “thích nghi” hơi kỹ để thành ca khúc 2 đoạn: điệp khúc là câu Đáp còn 
phiên khúc là các câu Xướng. Nhìn vào những bài đó, ta thấy phiên khúc đầu tiên, tức là câu Xướng 1, có lời và ý khá giống 
nguyên bản Thánh vịnh (Tv), nhưng những phiên khúc sau thường chỉ còn giữ được ít, nhiều phần ý Tv với một vài từ ngữ 
trong đó thôi tức là Tv đã bị biến dạng đi, không nhiều thì ít.

Để cố tránh những nhược điểm trên, một số nhạc sĩ đã phổ nhạc từng câu thánh vịnh hoặc hát theo một công thức nào đó 
như một lối ngâm. Với hai cách này, bản văn Tv vẫn còn được duy trì nguyên vẹn

Nhưng những phương pháp của các vị đó cho đến nay dường như vẫn chưa được nhiều người chú ý. Lý do chính yếu có lẽ 
là vì từ nhiều năm nay, mọi người chỉ quen hát ca khúc thôi và không biết đến các hình thể thánh ca khác. Nay thấy mỗi câu 
Tv được hát khác nhau, thì người ta cảm thấy lạ và ngại hát vì mất nhiều giờ tập hơn là ca khúc với những phiên khúc hát 
giống nhau. Những công thức ngâm vịnh cũng còn xa lạ đối với nhiều người và thường bị chê là đơn điệu, buồn tẻ.

Vậy để tìm một hướng đi có thể tốt hơn cho TVĐC, chúng tôi xin giới thiệu một phương pháp khác, gọi là phương pháp 
2-Nhóm-3-Nốt (2N3N) vừa duy trì được nguyên vẹn bản văn Tv lại tránh được sự “đơn điệu” có thể gặp nơi những phương 
pháp trước kia.

Tuy nhiên ta nên dệt nhạc cho câu Đáp để cộng đoàn hát và chỉ áp dụng phương pháp này cho câu Xướng thì bài TVĐC sẽ 
thêm phần khởi sắc và chắc mọi người sẽ hài lòng hơn. (Xin xem: Quy chế tổng quát sách lễ Rôma, số 61.)

B. Phương pháp 2-nhóm-3-nốt (2N3N)
I. Tổng Quát:

1.  Phương pháp 2N3N này không phải là hoàn toàn mới lạ, mà chủ yếu dựa trên cung kinh, cung sách cổ truyền. Tức là 
chúng tôi chỉ dùng những chất liệu có sẵn do cha ông chúng ta lưu lại để sáng tạo phương pháp này, gồm 6 công thức 
ngâm hay cung ngâm, được thành lập theo một số nguyên tắc.

2.  Phương pháp này không có nốt trụ, cũng không có công thức mở đầu và kết thúc như cung ngâm Tv la tinh, vì không 
thích hợp với cung ngâm Tv tiếng Việt Nam. Bởi vì khi nói đến nốt trụ là nói đến một số chữ có cùng thanh điệu như 
nhau, mà trong tiếng Việt Nam ít khi xẩy ra như vậy. Còn nếu muốn có công thức mở đầu và kết thúc thì bắt buộc phải 
thay đổi một số chữ ở đầu và cuối câu Tv. Đó không phải là điều Giáo hội mong muốn.

3.  Chúng tôi dùng 2N3N liên kết với nhau bằng một nốt chung, thay vì chỉ dùng 1-nhóm-3-nốt hoặc 4, 5 nốt, như thường 
gặp.

Hát / Ngâm Thánh Vịnh Đáp Ca
2 -Nhóm-3-NốtPhương Pháp

Khổng vĩnh Thành
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Ba nốt trong mỗi nhóm được gọi là Nốt Trầm, Nốt Ngang, Và Nốt Bổng.

Và các thanh điệu được xướng lên như sau:

–  dấu huyền: nốt trầm,

–  không dấu: nốt ngang,

–  dấu sắc: nốt bổng,

–  dấu nặng: nốt trầm, hoặc khi ngân dài thì nốt trầm láy lên nốt ngang,

–  dấu hỏi: nốt trầm láy lên nốt ngang, 

–  dấu ngã: nốt ngang láy lên nốt bổng.

ví du: nếu theo 2-nhóm-3-nốt Fa-Sol-La / La-Do-Re thì các thanh điệu là:

4.  Mỗi công thức gồm 2-nhóm-3-nốt dùng làm 2 vế nhạc dành cho từng 2 vế thơ Thánh vịnh. Các vế lẻ thì ngâm theo 
3 nốt thấp; các vế chẵn, ngâm theo 3 nốt cao.

Mỗi chữ là một nốt móc đơn, nhưng chữ cuối vế, hoặc ở chỗ ngắt, là nốt đen.

Những chữ có dấu hỏi hay dấu ngã thì sẽ dùng 2 nốt móc kép.

Nếu chữ cuối vế có dấu hỏi hay dấu ngã, thì 2 nốt tạo thanh điệu sẽ là nốt móc đơn lướt lên nốt đen. 

Ví dụ 1: 4 vế đầu Tv 23 (22):

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, 

Tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Trong đồng cỏ xanh tươi, 

Người cho tôi nằm nghỉ.
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Ngâm theo 2 nhóm Fa-Sol-La / La-Do-Re:

Ví dụ 2: Câu Đáp của TVĐC Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống:
Lạy Chúa, xin sai Thánh thần Chúa đến 

Và đổi mới mặt đất này.

Ngâm theo 2 nhóm Fa-Sol-La/La-Do-Re:

II. Nguyên tắc thành lập:
1. Liên hệ giữa 3 nốt trong mỗi nhóm như sau:

– giữa bỗng-trầm là:

a. Quãng 3 trưởng (Q3T), gốm Q2T+Q2T,  ví dụ: Fa-Sol-La; Do-Re-Mi;

b. hay quãng 3 thứ (Q3th), gồm Q2T+Q2th,  ví dụ: Re-Mi-Fa;

               hoặc Q2th+Q2T,  ví dụ: Mi-Fa-Sol;

c. hay quãng 4 đúng (Q4Đ). gồm Q3th+Q2T.  ví dụ: Mi-Sol-La,

    hoặc Q2T+Q3th,  ví dụ: Sol-La-Do:

2.  Không dùng quãng 4 đúng mà trong đó có Q3T ví dụ: Mi-Fa-La, hoặc Sol-Si-Do, vì không diễn được đúng thanh 
điệu. Ví dụ:

Trong ví dụ trên, với tam cung Mi-Fa-La, những chữ không dấu: danh, Cha, Con đều nghe như có dấu huyền: dành, Chà, 
Còn.

Còn trong ví dụ sau đây, với tam cung Sol-Si-Do, những chữ không dấu lại nghe như có dấu sắc:

vô cùng thành vố cùng, bây giờ thành ra bấy giờ:
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3. Tầm cữ tiếng: cả 2 nhóm này chỉ gồm các nốt trong khoảng từ Do (thấp) đến Mi (cao):

4. Liên hệ giữa 2 nhóm:

Nốt bổng của nhóm dưới là nốt trầm của nhóm trên. Như vậy cả 2 nhóm cộng lại có 5 nốt nhạc, trong đó có 1 nốt 
chung.

Ví du 1 : Fa-Sol-La / La-Do-Re: La là nốt chung của 2 nhóm; 

Ví dụ 2: Re-Mi-Sol / Sol-La-Si: Sol là nốt chung.

5.  Nốt chung này phải là chủ âm hay áp âm, ví dụ trong Do trưởng thì nốt chung phải là Do hay Sol; hay trong La thứ 
thì nốt chung đó phải là La hay Mi.

6.  Trong số các nốt của 2 nhóm cộng lại phải có đủ 3 nốt tạo thành hợp âm hoàn toàn của chủ âm. Ví dụ trong mục 
số 5 ở trên, 2 nhóm trong cung C có đủ 3 nốt Do-Mi-Sol; và 2 nhóm trong cung A min có đủ 3 nốt La-Do-Mi.

7.  Nếu muốn lướt láy thì cũng chỉ giới hạn trong 3 nốt của mỗi nhóm thôi; dấu láy: đi trước và cao hơn hay thấp hơn 
nốt chính; dấu lướt: đi sau và cao hơn hay thấp hơn nốt chính.

Ví dụ: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi” ngâm theo 3 nốt Sol-La-Do:
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III. Thành Lập Các Công Thức:
1. Căn cứ vào các nguyên tắc trên, ta có thể tạo được những công thúc theo âm giai Do trưởng và La thứ như sau:

Nhìn vào bảng thành lập trên đây, ta thấy:

a.1. Do trưởng:

 – nếu chủ âm Do là nốt chung, ta được 1 công thức là:

   Sol-La-Do / Do-Re-Mi, ta gọi là công thức 1(CT1);

 – nếu áp âm Sol là nốt chung, ta sẽ được 2 công thức; 

     Re-Mi-Sol / Sol-La-Do, ta gọi là CT2 

     và Mi-Fa-Sol / Sol-La-Do: CT3.
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a.2. Các thanh điệu như sau:

b.1. La thứ: 
– nếu chủ âm La là nốt chung, ta được 2 công thức:

 Mi-Sol-La / La-Si-Do, ta gọi là CT4 

và Mi-Sol-La / La-Do-Re: CT5

– nếu áp âm Mi là nốt chung, ta sẽ có công thức: 

 Do-Re-Mi / Mi-Sol-La: CT6

b.2. Các thanh điệu như sau:

Như vậy, ta có tất cả 6 công thức ngâm, hay 6 cung ngâm: 3 CT trưỏng và 3 CT thứ tương ứng.
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2.  Với các âm giai có dấu thăng hay dấu giáng, ta cũng làm theo các nguyên tắc đã có và sẽ được các công thức giống 
y như trên, chỉ khác nhau ở cao độ thôi.

Ta thử thành lập các công thức với các âm giai có từ 1 đến 3 dấu hoá:

Như vậy, ví dụ:
–   với Sol trưởng, ta lập được công thức Re-Mi-Sol / Sol-La-Si giống như công thức số 1, nhưng thấp hơn 1 quãng 4 

đúng. Ta viết: CT1 hoặc viết CT1(-Q4Đ);

–    với Mi thứ, ta có công thức Sol-La-Si / Si-Re-Mi giống như công thức 6, nhưng cao hơn 1 quãng 5 đúng. Ta viết: CT6 
hoặc CT6(+Q5Đ)
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IV. Ví Dụ Ứng Dụng
Trong khi chờ đợi Sách Bài đọc chính thức mới của Hội đồng Giám mục, chúng tôi tạm thời sử dụng bản dịch Tv của Nhóm 
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ để làm ví dụ.

Như đã nói ở phần trên, bài TVĐC sẽ hấp dẫn hơn nếu ta hát câu Đáp và chỉ áp dụng 2N3N cho các câu Xướng.

Trong mỗi ví dụ. ta chỉ lấy câu Đáp và câu Xướng1 .

Ví dụ 1: TVĐC lễ Giáng sinh – Thánh lễ ban ngày: Tv 98 (97)

Đáp:   Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Xướng 1:  Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, Vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng 
mạnh, Nhờ cánh tay chí thánh của Người.

a. Câu Đáp: hát, cung C;

– Các câu Xướng: ngâm, CT1: Sol-La-Do  / Do-Re-Mi,vài chỗ có dấu lướt.

b. Ngâm cả câu Đáp và câu Xướng:

–  CT1:

–  CT2:
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–  CT3:

–  CT4:

–  CT5:

–  CT6:
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Ví dụ 2: TVĐC Lễ Chúa Ba Ngôi, năm B: Tv 33 (32):

Đáp:        Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp riêng. 

Xướng 1:  Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh 
chính trực, Tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Câu Đáp: hát, cung A min

Các câu Xướng: ngâm, CT 5, vài chỗ có lướt, láy :

Ví dụ 3: TVĐC Lễ Giáng Sinh - Thánh lễ nửa đêm: Tv 96 (95)

Câu Đáp: hát, cung G

Các câu Xướng: ngâm: CT1(-Q4Đ): Re-Mi-Sol / Sol-La-Si; vài chỗ có láy:

Ví dụ 4: TVĐC Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - TV 104 (103) 

Câu Đáp: hát, D min

Các câu Xướng: ngâm, CT6: (+Q4Đ): Fa-Sol-La / La-Do-Re:
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c. Nếu phương pháp 2N3N được phổ biến thì ta chỉ cần ghi công thức bên trên Tv là mọi người có thể ngâm được.

Ví dụ: TVĐC Lễ Chúa Ki tô Vua, năm B – TV 23 (22)

X1. Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
Tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ.

X2.  vân vân . . . . . . .

V. Đặc điểm của phương pháp 2-nhóm-3-nốt:
1. Giữ được nguyên vẹn bản văn thánh vịnh.

2. Nghe rõ các dấu giọng tiếng Việt..

3. Khá hấp dẫn, nghe gần như hát.

4. Các nốt nhạc thường di chuyển theo những quãng nhỏ nên trang nghiêm, gần gũi với bình ca.

5. Tất cả 6 công thức đều là những âm giai thiếu, trong đó 4 công thức (CT 1, 2, 5, 6) là ngũ cung quen thuộc, 
đượm sắc thái Việt nam.

6. Đơn giản, rất dễ thực hiện, nghe một lần là hát/ngâm ngay được .

7. Tầm cữ tiếng thích hợp với mọi người. 

8. Áp dụng được cho cả câu Xướng lẫn câu Đáp. 

9. Có thể áp dụng cho TVĐC hay bất cứ cách hát/ngâm Tv nào khác.  

C. Kết luận: 
“Qua các bài đọc, bàn tiệc Lời Chúa được dọn ra cho các tín hữu và các kho tàng Thánh Kinh được mở ra cho họ.” (Quy chế tổng 
quát sách lễ Rôma, số 57). Nói cách khác, Thánh vịnh đáp ca và lời Chúa trong các bài Thánh kinh chính là lương thực thiêng 
liêng mà mọi người tham dự thánh lễ đều có quyền được nhận phần của mình, đầy đủ, trọn vẹn, và đúng chất lượng. Vậy 
ta phải tìm cách giữ cho bài Thánh vịnh đáp ca được hoàn hảo, không nên thay đổi, hay cắt xén, dù để dễ hát, như Thông 
cáo số 2/94 của Ủy ban Thánh Nhạc thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã viết: “Trước hết, phải nhắc lại điều này là bản văn 
phụng vụ chi phối âm nhạc chứ không phải âm nhạc chi phối bản văn Phụng vụ”. 

Chúng tôi hy vọng phương pháp 2-nhóm-3-nốt này, vừa đơn giản, lôi cuốn, vừa hợp với truyền thống kinh sách Việt nam, 
lại duy trì triệt để bản dịch Thánh vịnh chính thức, có thể góp phần vào việc tôn trọng và tô điểm bàn tiệc Lời Chúa trong 
Thánh lễ. 

Khổng Vĩnh Thành 
Mùa Chay 2008 
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